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LỜI CẢM ƠN 

Lời đầu tiên, em xin được bày tỏ lòng tri ân sâu sắc nhất đến quý thầy cô 

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đặc biệt là các thầy cô trong Khoa Kinh tế, những 

người đã tận tụy truyền lửa đam mê và trang bị cho em nền tảng tri thức vững chắc. 

Những bài học không chỉ nằm trong trang sách mà còn là những giá trị đạo đức nghề 

nghiệp quý báu mà em sẽ mang theo suốt hành trình sự nghiệp sau này . Khóa luận tốt 

nghiệp với đề tài “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công 

ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật SAP” không chỉ là cột mốc khép lại hành trình 

giảng đường, mà còn là thành quả từ sự tận tâm chỉ dạy của thầy cô và sự hỗ trợ nhiệt 

thành từ các tổ chức, cá nhân. 

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Thầy Nguyễn Xuân Hiệp 

– Giảng viên hướng dẫn. Em thực sự may mắn khi được thầy trực tiếp dẫn dắt. Chính 

sự kiên nhẫn, những định hướng khoa học sắc bén cùng những lời động viên kịp thời 

của thầy đã giúp em vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu để hoàn thiện đề tài một cách 

trọn vẹn nhất. 

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo cùng các anh, chị tại phòng 

Kế toán – Công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật SAP. Cảm ơn các anh chị đã mở 

lòng đón nhận, tận tình chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn quý giá và tạo mọi điều 

kiện tốt nhất để em được tiếp cận với môi trường làm việc thực tế sinh động. 

Dù đã dành nhiều tâm huyết và nỗ lực để hoàn thành khóa luận, song do kiến 

thức và kinh nghiệm thực tế của bản thân còn hạn chế, bài viết chắc chắn không tránh 

khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý 

báu từ quý thầy cô để kiến thức của em ngày càng được hoàn thiện và vững vàng hơn. 

Cuối cùng, em xin chúc quý thầy, cô và ban lãnh đạo công ty TNHH Thương 

mại & Kỹ thuật SAP sức khỏe và thành công trong sự nghiệp giảng dạy, đạt được 

nhiều thành công trong công việc của mình. 

Em xin chân thành cảm ơn ! 

 

 

 

 



  

 

 

LỜI MỞ ĐẦU 

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay, mục tiêu hàng đầu 

và quyết định sự sống còn của mọi doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chính là tối đa 

hóa lợi nhuận. Để đạt được mục tiêu này, các doanh nghiệp không chỉ cần có chiến 

lược kinh doanh đúng đắn mà còn phải kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu kinh tế, đặc biệt 

là doanh thu và chi phí.  

Nhận thấy được vai trò to lớn trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh nên em đã chọn đề tài “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật SAP” làm nội dung 

nghiên cứu cho khoá luận này. Thông qua đề tài, em mong muốn phân tích thực trạng 

kế toán tại doanh nghiệp để từ đó tìm ra được những ưu điểm, hạn chế và đưa ra một 

số đề xuất nhằm hoàn thiện hơn hệ thống kế toán trong lĩnh vực này. 

Khoá luận không chỉ là cơ hội để em hệ thống hóa những kiến thức đã học mà 

còn là dịp để áp dụng lý thuyết vào thực tiễn, từ đó nâng cao kỹ năng chuyên môn và 

chuẩn bị tốt hơn cho công việc sau này. 

Thông qua khoá luận này, em xin cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo ThS. Nguyễn 

Xuân Hiệp- Giảng viên trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng, người đã trực tiếp hướng 

dẫn, giúp đỡ tận tình cho em ngay từ lúc bắt đầu cho đến khi hoàn thành khoá luận. 

Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng cùng 

các thầy cô giáo khoa Kinh tế, những người đã trực tiếp giảng dạy em trong quá trình 

học tập. 

Em xin gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo Công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật 

SAP cùng các anh chị trong phòng kế toán đã tạo điều kiện tốt nhất giúp em tìm hiểu 

hoạt động của công ty và thu thập số liệu cần thiết liên quan đến khóa luận của mình. 

Nội dung khóa luận tốt nghiệp gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả  

kinh doanh. 

Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công Ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật SAP. 

Chương 3: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công Ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật SAP. 
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CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ 

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 

1.1 Khái quát chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

1.1.1 Khái niệm về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

1.1.1.1 Các khái niệm về doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu 

Theo điều 56 Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định: 

Doanh thu là lợi ích kinh tế thu được làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh 

nghiệp ngoại trừ phần đóng góp thêm của các cổ đông. Doanh thu được ghi nhận tại 

thời điểm giao dịch phát sinh, khi chắc chắn thu được lợi ích kinh tế, được xác định 

theo giá trị hợp lý của các khoản được quyền nhận, không phân biệt đã thu tiền hay sẽ 

thu được tiền. 

Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 ( VAS) – “Doanh thu và thu nhập khác” 

- Doanh thu: Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ 

kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh 

nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. 

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Là toàn bộ số tiền thu được hoặc sẽ 

thu được từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu như bán sản phẩm, hàng 

hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm các khoản phụ thu và phí thu thêm 

ngoài giá bán (nếu có). 

- Doanh thu hoạt động tài chính: là khoản thu được từ việc thu tiền lãi, tiền bản 

quyền, cổ tức, lợi nhuận được chi và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp. 

- Thu nhập khác: Là khoản góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu từ hoạt động 

ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu. 

- Các khoản giảm trừ doanh thu: 

+ Chiết khấu thương mại: Là các khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết 

cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn. 

+ Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém 

phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu. 

+ Giá trị hàng bán bị trả lại: Là giá trị khối lượng bán đã xác định là tiêu thụ bị 

khách hàng trả lại và từ chối thanh toán. 
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1.1.1.2 Khái niệm về chi phí 

Theo điều 59 Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định: 

Chi phí là tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dưới 

hình thức các khoản tiền chi ra, các khoản khấu trừ tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ 

dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản phân phối cho cổ đông hoặc 

chủ sở hữu. 

1.1.1.3 Khái niệm về kết quả kinh doanh 

Theo điều 68 Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định: 

Dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động 

khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính 

và kết quả hoạt động khác. 

- Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu thuần 

và trị giá vốn hàng bán (gồm cả sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ, 

giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh 

bất động sản đầu tư, như: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi phí cho 

thuê hoạt động, chi phí thanh lý, nhượng bán bất động sản đầu tư), chi phí bán hàng và 

chi phí quản lý doanh nghiệp. 

- Kết quả hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động tài 

chính và chi phí hoạt động tài chính. 

- Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và các 

khoản chi phí khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

1.1.2 Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

- Ghi nhận và phản ánh ghi chép đầy đủ tình hình hiện tại và sự biến động về 

mặt số lượng, mẫu mã… đối với từng loại hàng hoá, dịch vụ bán ra. 

- Theo dõi, ghi nhận và phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản doanh 

thu, các khoản giảm trừ doanh thu, các chi phí phát sinh hoạt động trong doanh nghiệp 

để cuối kỳ tập hợp doanh thu, chi phí từ đó xác định được kết quả kinh doanh. 

- Theo dõi, ghi nhận đầy đủ, chính xác giá vốn hàng bán và các chi phí hoạt 

động liên quan. 

- Theo dõi, chi tiết các khoản phải thu, chi cho từng hoạt động của doanh 

nghiệp. Đồng thời theo dõi và đôn đốc các khoản phải thu khách hàng. 
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- Ghi nhận, tổng hợp số liệu kế toán để phục vụ cho việc lập các báo cáo tài 

chính. Định kỳ, phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận để xác định kết quả hoạt động 

kinh doanh, đưa ra lời khuyên cho ban lãnh đạo đưa ra các quyết định tài chính cho 

doanh nghiệp. 

- Nhiệm vụ cốt lõi của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động 

kinh doanh là đảm bảo cung cấp thông tin tài chính một cách chính xác, đầy đủ, kịp 

thời cho nhà quản lý và những người quan tâm đến hoạt động doanh nghiệp. Từ đó, 

nhà quản lý có thể phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động và đưa ra các quyết định 

chiến lược đúng đắn cho doanh nghiệp.  

1.1.3 Ý nghĩa công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

Việc tổ chức, triển khai hiệu quả công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả hoạt động kinh doanh đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn 

tại và phát triển của doanh nghiệp. 

- Đối với doanh nghiệp: Cung cấp "bản đồ tài chính" để hoạch định chiến lược 

và điều hành kinh doanh. 

- Đối với nhà đầu tư & tổ chức tín dụng: Là căn cứ then chốt để đánh giá khả 

năng sinh lời, năng lực tài chính trước khi quyết định rót vốn hoặc cho vay. 

- Đối với nhà cung cấp: Cơ sở để thiết lập niềm tin trong hợp tác và lựa chọn 

phương thức thanh toán, hạn chế rủi ro nợ xấu. 

- Đối với nhà nước: Căn cứ pháp lý để xác định nghĩa vụ thuế, đảm bảo tính 

minh bạch và đóng góp vào ngân sách quốc gia. 

1.2 Kế toán doanh thu và thu nhập khác 

1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  

1.2.1.1 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 

Doanh thu được ghi nhận khi chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá từ người bán 

sang người mua hoặc khi người mua thanh toán hay chấp nhận nghĩa vụ thanh toán 

hàng hoá mà người bán đã chuyển giao. 

1.2.1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu 

 Theo quy định tại điều 57 thông tư 133/2016/TT-BTC: 

- Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu bán hàng khi đồng thời thỏa mãn 5 điều 

kiện sau: 
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+ Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở 

hữu sản phẩm, hàng hóa cho người mua. 

+ Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu 

hoặc quyền kiểm soát hàng hóa. 

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người 

mua được quyền trả lại sản phẩm, hàng hóa, đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh 

nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và 

người mua không được quyền trả lại sản phẩm, hàng hóa (trừ trường hợp khách hàng có 

quyền trả lại hàng hóa dưới hình thức đổi lại để lấy hàng hóa, dịch vụ khác). 

+ Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng. 

+ Xác định được các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

- Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ khi đồng thời thỏa 

mãn 4 điều kiện sau: 

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người 

mua được quyền trả lại dịch vụ đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh nghiệp chỉ 

được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người 

mua không được quyền trả lại dịch vụ đã cung cấp. 

+ Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch 

vụ đó. 

+ Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào thời điểm báo cáo. 

+ Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao 

dịch cung cấp dịch vụ đó. 

1.2.1.3 Các phương thức bán hàng và thanh toán 

1.2.1.3.1 Các phương thức bán hàng  

a) Phương thức bán hàng trực tiếp 

Là phương thức giao hàng trực tiếp cho người mua tại kho, tại phân xưởng sản 

xuất (không qua kho) của doanh nghiệp. Sản phẩm khi bàn giao cho khách hàng được 

chính thức coi là tiêu thụ và đơn vị bán mất quyền sở hữu về số hàng này. 

Bán buôn: Là phương thức bán hàng theo lô hoặc bán với số lượng lớn. Giá bán 

biến động tùy thuộc vào khối lượng hàng bán và phương thức thanh toán. 

Bán buôn gồm 2 phương thức: Bán buôn qua kho và bán buôn vận chuyển thẳng.  
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+ Phương thức bán buôn hàng hóa qua kho: Là phương thức mà trong đó hàng 

bán được xuất ra từ kho của doanh nghiệp. 

+ Phương thức bán buôn hàng hóa vận chuyển thẳng: Là phương thức bán buôn 

mà sau khi mua hàng, doanh nghiệp không nhập kho mà chuyển thẳng cho bên mua. 

Bán lẻ: Là phương thức bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng hoặc tổ chức 

kinh tế mang tính tiêu dùng. Bán lẻ thường bán đơn chiếc hoặc bán với số lượng nhỏ. 

b) Phương thức bán hàng thông qua đại lý 

Là phương thức mà bên chủ hàng (gọi là bên giao đại lý) xuất hàng giao cho 

bên nhận đại lý (gọi là bên đại lý) để bán. Số hàng vẫn thuộc quyền sở hữu của bên 

chủ hàng cho đến khi chính thức tiêu thụ. Bên đại lý sẽ được hưởng thù lao đại lý dưới 

hình thức hoa hồng. 

c) Phương thức bán hàng trả chậm, trả góp 

Là phương thức bán hàng thu tiền nhiều lần. Người mua sẽ thanh toán lần đầu 

ngay tại thời điểm mua. Số tiền còn lại người mua chấp nhận trả dần ở các kỳ tiếp theo 

và phải chịu một tỷ lệ lãi suất nhất định. 

1.2.1.3.2 Các phương thức thanh toán  

Việc tiêu thụ hàng hóa chỉ được ghi nhận vào sổ sách kế toán khi doanh nghiệp 

đã chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho người mua và có bằng chứng chắc chắn 

rằng sẽ thu được tiền. Nói cách khác, doanh nghiệp phải thu được tiền bán hàng hoặc 

được khách hàng cam kết thanh toán một cách đáng tin cậy thì mới được ghi nhận trên 

sổ sách kế toán. 

a) Phương thức thanh toán bằng tiền mặt 

+ Là việc sử dụng tiền mặt trực tiếp để thanh toán cho các giao dịch hàng hóa, 

dịch vụ. 

b) Phương thức thanh toán không bằng tiền mặt 

+ Thanh toán chuyển khoản. 

+ Bù trừ công nợ. 

+ Trả chậm, trả góp. 

+ Ủy quyền thanh toán thông qua bên thứ ba. 

1.2.1.4 Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT  



  

6 

- Hợp đồng kinh tế.  

- Phiếu xuất kho. 

- Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra. 

- Các chứng từ thanh toán: Phiếu thu, giấy báo có của ngân hàng. 

1.2.1.5 Tài khoản sử dụng 

Theo quy định tại điều 57 thông tư 133/2016/TT-BTC: 

Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, có 4 tài khoản cấp 2: 

- Tài khoản 5111 - Doanh thu bán hàng hóa. 

- Tài khoản 5112 - Doanh thu bán thành phẩm. 

- Tài khoản 5113 - Doanh thu cung cấp dịch vụ. 

- Tài khoản 5118 - Doanh thu khác. 

❖ Kết cấu tài khoản 

Nợ TK 511 Có 

- Các khoản thuế gián thu phải nộp 

(GTGT theo phương pháp trực tiếp, 

TTĐB, XK, BVMT). 

- Các khoản giảm trừ doanh thu. 

- Kết chuyển doanh thu thuần vào 

tài khoản 911 “ Xác định kết quả 

kinh doanh” 

 

- Doanh thu bán sản phẩm, hàng 

hoá, bất động sản đầu tư và cung 

cấp dịch vụ của doanh nghiệp thực 

hiện trong kỳ kế toán. 

 

Tài khoản 511 không có số dư cuối kỳ 
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1.2.1.6  Phương pháp hạch toán 

❖ Trường hợp doanh thu thu được từ bán hàng trực tiếp và chuyển hàng theo hợp đồng. 

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ trình tự kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

❖ Trường hợp doanh thu thu được từ bán hàng trả chậm trả góp 

 

Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán doanh thu thu được từ bán hàng trả chậm, trả góp 

 

 

 

 

TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

         TK 911                                                                                   TK 111, 112, 131 

             KC doanh thu thuần                          Doanh thu bán hàng 

                    

        TK 3331 

                      Các khoản thuế  phải nộp khi BH, 

                      CCDV (TH chưa tách ngay các  

                      khoản thuế phải nộp tại thời điểm  

                      ghi nhận doanh thu) 

                                          

                       Các khoản thuế phải nộp khi BH, CCDV 

 

                              TK 511                                                           TK 131 

                                                    Giá bán tiền trả ngay chưa có thuế 

TK 515                           TK 3387 

          Định kì phân bổ lãi           Chênh lệch giữa tổng tiền theo giá 

          trả chậm, trả góp                bán trả chậm, trả góp với giá bán 

                                                       trả ngay                                                            

                                        

                                      TK 33311 

                                Thuế GTGT đầu ra (nếu có) 

và cung cấp dịch vụ  
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❖ Trường hợp bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng 

➢ Tại đơn vị giao hàng đại lý  

TK 155, 156 TK 157 TK 632 

           Khi xuất hàng giao 

               cho đại lý 

Phản ánh giá vốn hàng  

gửi  đã bán được 

TK 511   TK 111, 112, 131 

Căn cứ bảng kê, ghi nhận doanh thu hàng đã bán 

 TK 33311  

     Thuế GTGT đầu ra 

          (nếu có) 

TK 111,112,131   TK 6421 

 Chi tiền trả hoa hồng đại lý  

  

Thuế GTGT đầu vào (nếu có)                    

TK 1331 

 

Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán bán hàng thông qua đại lý tại đơn vị giao hàng đại lý 

➢ Tại đơn vị nhận làm đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng  

TK 511          TK 331  TK 111, 112, 131 

          Doanh thu hoa hồng bán hàng  

              đại lý được hưởng 

 

                                                   Số tiền bán hàng đại lý phải 

                                                 trả cho bên giao hàng 

TK 33311   

                       Thuế GTGT đầu ra 

                                (nếu có) 

 

TK 111, 112    

               Trả tiền bán hàng đại lý cho  

                         bên giao hàng 

 

Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán bán hàng thông qua đại lý tại đơn vị nhận làm đại lý 

1.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

1.2.2.1 Nội dung các khoản giảm trừ doanh thu 

Theo quy định tại điều 57 của thông tư 133/2016/TT-BTC: 

Các khoản giảm trừ doanh thu là những khoản phát sinh được điều chỉnh làm 

giảm doanh thu bán hàng hoá, sản phẩm và cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp trong 

kỳ kế toán. Bao gồm: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. 
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- Chiết khấu thương mại: khoản doanh nghiệp đã giảm trừ hoặc đã thanh toán 

cho khách do mua hàng với khối lượng lớn theo thỏa thuận về chiết khấu thương mại 

đã ghi trên hợp đồng kinh tế hoặc các cam kết về mua bán. 

- Giảm giá hàng bán: khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém, mất 

phẩm chất, không đúng quy cách được quy định trong hợp đồng kinh tế. 

- Hàng bán bị trả lại: hàng bị khách hàng trả lại trả lại do nguyên nhân: vi phạm 

cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng 

loại, quy cách. Hàng bán bị trả lại phải có văn bản đề nghị của người mua ghi rõ lý do 

trả lại hàng, số lượng bị trả lại, giá trị hàng bị trả lại, đính kèm hóa đơn (nếu bị trả lại 

toàn bộ) hoặc bản sao hóa đơn (nếu bị trả lại một phần hàng), đính kèm chứng từ nhập 

lại kho của doanh nghiệp số hàng trên.  

1.2.2.2 Chứng từ sử dụng 

- Biên bản chiết khấu thương mại. 

- Biên bản giảm giá hàng bán. 

- Biên bản trả lại hàng bán. 

- Hoá đơn GTGT, Giấy báo nợ ngân hàng, Phiếu chi. 

- Các chứng từ khác có liên quan,..  

1.2.2.3 Tài khoản sử dụng 

Kế toán ghi nhận các khoản giảm trừ doanh thu: chiết khấu thương mại, giảm 

giá hàng bán, giá trị hàng bán bị trả lại vào bên nợ tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng 

và cung cấp dịch vụ ”. 

1.2.2.4 Phương pháp kế toán 

❖ Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

TK 111, 112, 131   TK 511 

 Các khoản giảm trừ doanh thu: chiết khấu 

thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán 

bị trả lại 

 

           TK 33311  

            Thuế GTGT đầu ra   

 

Sơ đồ 1.5: Sơ đồ hạch toán kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

 

❖ Kế toán ghi giảm giá vốn khi nhận lại sản phẩm, hàng hóa 

TK 632    TK 155, 156 TK 632 
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Hàng bán bị trả lại  

nhập kho 

Giá trị thành phẩm, hàng hóa  

dịch vụ đã bán  

 

Sơ đồ 1.6: Sơ đồ hạch toán kế toán hàng bán bị trả lại 

- Chi phí phát sinh trong quá trình thu hồi sản phẩm, hàng hóa. 

TK 111, 112, 331 TK 6421 TK 911 

Các chi phí phát sinh liên  

quan đến hàng bán bị trả lại 

Kết chuyển chi phí  

bán hàng 

 

Sơ đồ 1.7: Sơ đồ hạch toán kế toán các chi phí liên quan 

1.2.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

1.2.3.1 Nội dung doanh thu hoạt động tài chính 

Theo điều 58 thông tư 133/2016/TT-BTC: 

Doanh thu hoạt động tài chính dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản 

quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh 

nghiệp bao gồm : 

- Tiền lãi: lãi cho vay, lãi tiền gửi ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi 

đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hoá, dịch 

vụ… 

- Cổ tức, lợi nhuận được chia cho giai đoạn sau ngày đầu tư. 

- Thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn; lãi 

chuyển nhượng vốn khi thanh lý các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. 

- Thu nhập về các hoạt động đầu tư khác. 

- Lãi tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ và đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc 

ngoại tệ cuối kỳ, lãi do bán ngoại tệ. 

- Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác. 

1.2.3.2 Chứng từ sử dụng 

- Giấy báo có ngân hàng. 

- Sổ phụ ngân hàng. 

- Phiếu thu. 

- Phiếu tính lãi. 
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1.2.3.3 Tài khoản sử dụng 

Để hạch toán doanh thu hoạt động tài chính, kế toán sử dụng: Tài khoản 515 

“Doanh thu hoạt động tài chính”. 

❖ Kết cấu tài khoản 

Nợ             TK 515 Có 

- Số thuế GTGT phải nộp tính theo 

phương pháp trực tiếp (nếu có). 

- Kết chuyển doanh thu hoạt động 

tài chính thuần sang tài khoản 911 - 

“Xác định kết quả kinh doanh”. 

 

- Các khoản doanh thu hoạt động tài 

chính phát sinh trong kỳ. 

 

Tài khoản 515 không có số dư cuối kỳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.4 Phương pháp hạch toán 

TK 911                      TK 515 TK 138 
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Kết chuyển doanh thu hoạt 

hoạt động tài chính 

Cổ tức, lợi nhuận được chia sau 

ngày đầu tư 

   TK 331 

  Chiết khấu thanh toán 

 mua hàng được hưởng  

  TK 1112, 1122 TK 1111, 1121 

  Bán ngoại tệ 

  Lãi bán ngoại tệ  

  TK 121, 228  

            Nhượng bán, thu hồi các 

          khoản đầu tư tài chính 

  Lãi các khoản đầu tư  

TK 1112, 1122 TK 152, 156, 211,642             TK 3387 

Mua vật tư, HH,TS,DV 

thanh toán các khoản nợ 

phải trả bằng ngoại tệ 

  Phân bổ lãi do bán hàng 

trả chậm, lãi trả trước        

                                             TK 413 

  K/C lãi tỷ giá hối đoái do đánh  

giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ 

                    Lãi tỷ giá   

Sơ đồ 1.8: Sơ đồ trình tự kế toán hoạt động tài chính 

1.2.4 Kế toán thu nhập khác 

1.2.4.1 Nội dung thu nhập khác 

Thu nhập khác là những khoản thu nhập góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu 

ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, doanh thu bao 

gồm thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định, thu tiền phạt do khách hàng vi 

phạm hợp đồng kinh tế, thu nhập quà biếu, quà tặng … 

1.2.4.2 Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT. 

- Biên bản thanh lý TSCĐ, Biên bản giao nhận TSCĐ. 
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- Giấy báo có ngân hàng, Phiếu thu. 

- Biên bản vi phạm hợp đồng. 

1.2.4.3 Tài khoản sử dụng 

Để hạch toán thu nhập khác, kế toán sử dụng tài khoản 711 “ Thu nhập khác ”. 

❖ Kết cấu tài khoản 

Nợ             TK 711 Có 

- Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) 

đối với các khoản thu nhập khác ở 

doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo 

phương pháp trực tiếp. 

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các 

khoản thu nhập khác phát sinh trong 

kỳ sang tài khoản 911 “Xác định kết 

quả kinh doanh”. 

 

- Các khoản thu nhập khác phát sinh 

trong kỳ. 

 

Tài khoản 711 không có số dư cuối kỳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.4 Phương pháp hạch toán 

TK 911              TK 711 TK 111, 112, 138 

K/C thu nhập khác Thu phạt KH vi phạm HĐKT, tiền tổ  

chức bảo hiểm bồi thường, thu được  

các khoản phải thu khó đòi đã xóa sổ 
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TK 333   TK 152, 156, 211 

Các khoản thuế trừ vào thu 

         nhập khác (nếu có) 

Nhận tài trợ, biếu tặng vật tư, HH, TS 

   TK 331, 338 

  Các khoản nợ phải trả không xác  

định được chủ 

   TK 111, 112, 131 

TK 3387  Thu nhập từ nhượng bán thanh 

lý TSCĐ 

  TK 3331  

 

Định kỳ, phân bổ doanh thu 

chưa thực hiện nếu tính vào  

thu nhập khác 

 

                                                          TK 333 

Các khoản thuế XNK, TTĐB, BVMT 

được giảm, được hoàn 

Sơ đồ 1.9: Sơ đồ trình tự kế toán thu nhập khác 

1.3 Kế toán chi phí 

1.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán  

1.3.1.1 Nội dung giá vốn hàng bán 

Giá vốn hàng bán là giá thực tế của toàn bộ sản phẩm, hàng hoá đã được xuất 

bán trong kỳ. Đối với doanh nghiệp thương mại, giá vốn hàng bán bao gồm giá mua hàng 

và các chi phí liên quan đến quá trình mua hàng. Hàng hoá của doanh nghiệp được nhập 

từ nhiều nguồn, thời điểm khác nhau. Do đó, doanh nghiệp cần áp dụng theo một trong 

các phương pháp kế toán phù hợp để xác định giá trị vốn của hàng xuất bán. 

1.3.1.2 Các phương pháp xác định giá vốn 

a) Phương pháp thực tế đích danh 

Phương pháp tính theo giá đích danh được áp dụng dựa trên giá trị thực tế của 

từng lô hàng nhập, từng sản phẩm sản xuất ra nên chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp 

có ít mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định và có thể nhận diện chi tiết giá nhập của từng lô 

hàng hoá.  
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b) Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO) 

Phương pháp này được áp dụng dựa trên giả định là giá trị hàng tồn kho được 

mua hoặc được sản xuất trước thì được xuất trước và giá trị hàng tồn kho còn lại cuối 

kỳ là giá trị hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất gần thời điểm cuối kỳ. Giá trị hàng 

xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập kho ở thời điểm đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ, 

giá trị của hàng tồn kho cuối kỳ được tính theo giá của hàng nhập kho ở thời điểm cuối 

kỳ hoặc gần cuối kỳ còn tồn kho.  

c)  Phương pháp bình quân gia quyền 

❖ Bình quân gia quyền cuối kỳ 

Phương pháp này, đến cuối kỳ mới tính trị giá vốn hàng xuất kho trong kỳ. Tuỳ 

theo chính sách dự trữ doanh nghiệp áp dụng, kế toán hàng tồn kho căn cứ vào trị giá 

thực tế hàng tồn đầu kỳ, hàng nhập trong kỳ và số lượng hàng tồn kho để tính giá đơn 

vị bìn quân. Đơn giá bình quân cho từng mặt hàng được xác định theo công thức: 

Đơn giá 

bình quân 

hàng tồn 

kho loại i 

 

= 

Giá trị thực tế hàng i tồn đầu kỳ + Giá trị thực tế hàng i nhập 

trong kỳ 

Số lượng thực tế hàng i tồn 

đầu kỳ 

+ Số lượng thực tế hàng i 

nhập trong kỳ 

❖ Bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập (bình quân thời điểm) 

Sau mỗi lần nhập kho thì kế toán phải tiến hành xác định lại đơn giá bình quân 

mới nhất. 

Đơn giá 

bình quân 

hàng i sau 

mỗi lần 

nhập t 

 

= 

Giá trị thực tế hàng i tồn kho 

trước lần nhập t 

+ Giá trị thực tế hàng i nhập 

kho ở lần nhập t 

Số lượng hàng i tồn kho 

trước lần nhập t 

+ Số lượng hàng i nhập kho ở 

lần nhập t 

1.3.1.3 Chứng từ sử dụng 

- Hợp đồng kinh tế, Hóa đơn GTGT. 

- Phiếu xuất kho. 

- Bảng tổng hợp xuất – nhập – tồn. 

1.3.1.4 Tài khoản sử dụng 

Kế toán sử dụng Tài khoản 632 để hạch toán “ Giá vốn hàng bán ”. 
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❖ Kết cấu tài khoản. 

Nợ            TK 632 Có 

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ đã bán trong kỳ. 

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí 

nhân công vượt trên mức bình thường 

và chi phí sản xuất chung cố định 

không phân bổ được tính vào giá vốn 

hàng bán trong kỳ. 

- Các khoản hao hụt, mất mát của hàng 

tồn kho sau khi trừ phần bồi thường do 

trách nhiệm cá nhân gây ra. 

- Số trích lập dự phòng giảm giá hàng 

tồn kho (chênh lệch giữa số dự phòng 

giảm giá hàng tồn kho phải lập năm 

nay lớn hơn số dự phòng đã lập năm 

trước chưa sử dụng hết). 

 

- Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ 

sang tài khoản 911 “Xác định kết 

quả kinh doanh”. 

- Khoản hoàn nhập dự phòng giảm 

giá hàng tồn kho cuối năm tài chính 

(chênh lệch giữa số dự phòng phải 

lập năm nay nhỏ hơn số đã lập năm 

trước). 

- Trị giá hàng bán bị trả lại. 

- Khoản chiết khấu thương mại, 

giảm giá hàng bán nhận được sau 

khi hàng mua đã tiêu thụ. 

 

Tài khoản 632 không có số dư cuối kỳ 

1.3.1.5 Phương pháp hạch toán 

Do phạm vi khóa luận nên em xin phép chỉ trình bày theo phương pháp kê khai 

thường xuyên, là phương pháp đang được sử dụng tại doanh nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

❖ Kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai thường xuyên 
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Sơ đồ 1.10: Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai thường xuyên 

1.3.2 Kế toán chi phí hoạt động tài chính 

1.3.2.1 Nội dung chi phí hoạt động tài chính 

Theo điều 63 thông tư 133/2016/TT-BTC chi phí tài chính bao gồm: 

- Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính. 

- Chiết khấu thanh toán cho người mua. 

- Các khoản lỗ do thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư; chi phí giao dịch bán 

chứng khoán. 

- Lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ, lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối kỳ 

các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ, lỗ bán ngoại tệ. 

- Số trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất 

đầu tư vào đơn vị khác. 

- Các khoản chi phí của hoạt động đầu tư tài chính khác. 

- Các khoản chi phí tài chính khác. 

 TK 154, 155, 156               TK 632  TK 911 

      Trị giá vốn của sản phẩm, 

      hàng hóa, dịch vụ xuất bán 

Kết chuyển giá vốn  

hàng xuất bán   

    

TK 138, 152, 153, 156,... TK 155, 156 

Phần hao hụt, mất mát hàng tồn 

kho được tính vào giá vốn hàng bán 

Hàng bán bị trả lại nhập kho 

   TK 111, 112, 331  

  Giá trị khoản CKTM, GGHB  

của số hàng hóa đã tiêu  

thụ trong kỳ   

                                 TK 2294 

Hoàn nhập dự phòng giảm  

giá hàng tồn kho   

  

   

  

Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho  
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1.3.2.2 Chứng từ sử dụng 

- Giấy báo nợ ngân hàng. 

- Sổ phụ ngân hàng. 

- Ủy nhiệm chi. 

- Bảng tính lãi. 

 1.2.2.3 Tài khoản sử dụng 

Để hạch toán chi phí tài chính, kế toán sử dụng tài khoản 635 “Chi phí tài chính”. 

❖ Kết cấu tài khoản 

Nợ            TK 635 Có 

- Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả 

chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính.  

- Lỗ bán ngoại tệ. 

- Chiết khấu thanh toán cho người mua.  

- Các khoản lỗ do thanh lý, nhượng bán 

các khoản đầu tư. 

- Lỗ tỷ giá hối đoái. 

- Số trích lập dự phòng giảm giá CKKD, 

dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác. 

- Các khoản chi phí tài chính khác. 

 

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá 

CKKD, dự phòng tổn thất đầu tư 

vào đơn vị khác (chênh lệch giữa số 

dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn 

số dự phòng đã trích lập kỳ trước 

chưa sử dụng hết). 

- Các khoản được ghi giảm chi phí 

tài chính. 

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn 

bộ chi phí tài chính phát sinh trong 

kỳ để xác định kết quả hoạt động 

kinh doanh. 

 

 

TK 635 không có số dư cuối kỳ 
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1.3.2.4 Phương pháp hạch toán 

TK 111, 112, 242, 335...                    TK 635 TK 911 

Lãi tiền vay phải trả, phân bổ 

lãi mua hàng trả chậm, trả góp 

Kết chuyển chi phí tài chính 

TK 111, 112, 131   TK 2291, 2292 

Chiết khấu thanh toán 

cho người mua 

Hoàn nhập số chênh lệch dự 

phòng giảm giá đầu tư chứng 

 khoán, tổn thất đầu tư vào  

đơn vị khác 

TK 111, 112  

Chi phí nhượng bán 

khoản đầu tư 

TK 413    

Xử lý lỗ tỷ giá do đánh giá lại 

các khoản mục tiền tệ có gốc 

ngoại tệ cuối kỳ 

  

  Lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng 

khoán, tổn thất đầu tư vào đơn vị khác 

 

Sơ đồ 1.11: Sơ đồ trình tự kế toán chi phí tài chính 

1.3.3 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 

1.3.3.1 Nội dung chi phí quản lý kinh doanh 

Theo quy định tại điều 64 thông tư 133/2016/TT-BTC: 

- Chi phí quản lý kinh doanh bao gồm: Chi phí bán hàng và chi phí quản lý 

doanh nghiệp. 

- Chi phí bán hàng là khoản phí phát sinh liên quan đến hoạt động tiêu thụ hàng 

hóa. Bao gồm các khoản như: Các khoản tiền lương, phụ cấp phải trả cho nhân viên, 

các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ trên lương theo quy định, chi phí dụng cụ đồ dùng, 

chi phí khấu hao tài sản, chi phí chào hàng, hoa hồng bán hàng … 

- Chi phí quản lý doanh nghiệp là chi phí phát sinh trong quá trình tổ chức các 

hoạt động doanh nghiệp mà doanh nghiệp đó phải bỏ ra để vận hành. Bao gồm các 

khoản như: Các khoản tiền lương, phụ cấp phải trả cho nhân viên quản lý doanh 

nghiệp, các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ trên lương theo quy định, chi phí dụng cụ đồ 

dùng, chi phí khấu hao tài sản, tiền thuê đất, phí môn bài, khoản lập dự phòng phải thu 

khó đòi, dịch vụ mua ngoài… 
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1.3.3.2 Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT, Phiếu chi, giấy báo nợ ngân hàng. 

- Bảng chấm công, Bảng thanh toán tiền lương. 

- Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ, CCDC. 

- Các chứng từ liên quan khác... 

1.3.3.3 Tài khoản sử dụng 

Để hạch toán chi phí quản lý kinh doanh, kế toán sử dụng tài khoản 642 “Chi 

phí quản lý kinh doanh”. 

Tài khoản 642 có 2 cấp tài khoản cấp 2. 

- Tài khoản 6421: Chi phí bán hàng. 

- Tài khoản 6422: Chi phí quản lý doanh nghiệp. 

❖ Kết cấu tài khoản 

Nợ             TK 642 Có 

- Các chi phí quản lý kinh doanh 

phát sinh trong kỳ; 

- Số dự phòng phải thu khó đòi, dự 

phòng phải trả (Chênh lệch giữa số 

dự phòng phải lập kỳ này lớn hơn số 

dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử 

dụng hết). 

 

- Các khoản được ghi giảm chi phí 

quản lý kinh doanh; 

- Hoàn nhập dự phòng phải thu khó 

đòi, dự phòng phải trả (chênh lệch 

giữa số dự phòng phải lập kỳ này 

nhỏ hơn số dự phòng đã lập kỳ 

trước chưa sử dụng hết); 

- Kết chuyển chi phí quản lý kinh 

doanh vào tài khoản 911 "Xác định 

kết quả kinh doanh". 

 

Tài khoản 642 không có số dư cuối kỳ 
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1.3.3.4 Phương pháp hạch toán 

TK 111, 112, 152, 153... TK 642 TK 111, 112 

Chi phí vật liệu, công cụ Các khoản ghi giảm chi phí QLKD 

 TK 133   

             Thuế GTGT được khấu trừ  

KC chi phí QLKD 

TK 911 

TK 334, 338   TK 352 

Chi phí tiền lương, các khoản trích 

theo lương BPBH, BPQLDN 

Hoàn nhập dự phòng phải trả về 

chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa 

TK 214    

Chi phí khấu hao TSCĐ  

 

TK 152, 153, 155, 156 

  TK 2293 

Thành phẩm hàng hóa, dịch vụ khuyến 

mãi quảng cáo, tiêu dùng nội bộ, biếu 

tặng khách hàng ngoài doanh nghiệp 

Hoàn nhập dự phòng phải thu 

khó đòi 

TK 242, 335    

  Chi phí phân bổ dần, chi phí trích trước  

 

TK 111, 112, 131 

   

Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi 

phí khác bằng tiền 

  

TK 133   

Thuế GTGT 

được khấu trừ 

Thuế GTGT 

không được  

khấu trừ 

  

TK 2293  Dự phòng phải trả về chi phí bảo hành 

sản phẩm, hàng hóa Dự phòng phải thu khó đòi 

  

 

Sơ đồ 1.12: Sơ đồ trình tự kế toán chi phí quản lý kinh doanh 

1.3.4 Kế toán chi phí khác                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1.3.4.1 Nội dung chi phí khác 

Chi phí khác bao gồm các chi phí ngoài các chi phí sản xuất, kinh doanh phát 

sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, như chi phí 
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về thanh lý, nhượng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán; các 

khoản tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng; bị phạt khi truy nộp thuế; các khoản chi phí 

do kế toán bị nhầm hoặc bỏ sót khi ghi sổ kế toán… 

1.3.4.2 Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT, Biên bản thanh lý TSCĐ, Biên bản đánh giá lại TSCĐ. 

- Biên bản vi phạm hợp đồng. 

- Quyết định phạt từ cơ quan nhà nước. 

1.3.4.3 Tài khoản sử dụng 

Để hạch toán chi phí khác, kế toán sử dụng tài khoản 811 “ Chi phí khác ”. 

❖ Kết cấu tài khoản 

Nợ                TK 811 Có 

- Các khoản chi phí khác phát sinh. 

 

- Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các 

khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ 

vào tài khoản 911 “Xác định kết quả 

kinh doanh”. 

 

Tài khoản 811 không có số dư cuối kỳ 

1.3.4.4 Phương pháp hạch toán 

TK 111, 112 TK 811 TK 911 

Chi phí hoạt động thanh lý, 

nhượng bán TSCĐ 

K/C chi phí khác 

TK 111, 112, 138    

Khoản phạt do vi phạm hợp đồng, vi 

phạm hành chính, bị phạt khi truy 

đòi nộp thuế 

  

TK 211 TK 214   

            Giá trị hao mòn   

 Giá trị còn lại   

 

Sơ đồ 1.13: Sơ đồ trình tự kế toán chi phí khác 
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1.3.5 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

1.3.5.1 Nội dung chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là tổng chi phí thuế thu nhập hiện hành và 

chi phí thuế thu nhập hoãn lại khi xác định lợi nhuận lãi hoặc lỗ của một kỳ. 

- Thuế TNDN là loại thuế trực thu, đánh trực tiếp vào thu nhập chịu thuế của cơ 

sở sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ sau khi đã trừ các khoản chi phí liên quan 

đến việc tạo ra doanh thu và thu nhập chịu thuế của cơ sở sản xuất kinh doanh. 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận vào tài khoản này là số 

thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế 

suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. 

- Thu nhập chịu thuế là khoản thu nhập sau khi lấy tổng doanh thu trừ đi khoản 

chi phí được trừ, rồi cộng thêm các khoản thu nhập khác. 

Theo quy định tại điều 10 của luật thuế TNDN số 67/2025/QH15  

❖ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%, trừ trường hợp sau: 

- Thuế suất 15%: Áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không 

quá 03 tỷ đồng. 

- Thuế suất 17%: Áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm từ trên 

03 tỷ đồng đến không quá 50 tỷ đồng. 

Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng 

thuế suất 15% và 17% là tổng doanh thu của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp trước 

liền kề. Việc xác định tổng doanh thu làm căn cứ áp dụng thực hiện theo quy định của 

Chính phủ. 

- Thuế suất từ 25% - 50%: Đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác 

dầu khí. Căn cứ vào vị trí, điều kiện khai thác và trữ lượng mỏ, Thủ tướng Chính phủ 

quyết định mức thuế suất cụ thể phù hợp với từng hợp đồng dầu khí. 

- Thuế suất 50%: Đối với hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên quý hiếm. 

Trường hợp các mỏ có từ 70% diện tích được giao trở lên ở địa bàn có điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thuế suất là 40%. 

- Căn cứ theo Điều 7 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15 quy 

định thu nhập tính thuế được xác định theo công thức sau: 

 

 - 
Thu nhập 

tính thuế  
= 

Thu nhập 

chịu thuế   

Thu nhập được 

miễn thuế  

Các khoản lỗ được kết 

chuyển theo quy định 
+ 
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- Trong đó, thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm phần thu nhập từ 

hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác. Thu nhập chịu 

thuế được xác định như sau: 

 

 

 

1.3.5.2 Chứng từ sử dụng 

- Tờ khai quyết toán thuế TNDN (03/TNDN)(TT80/2021). 

- Thông báo thuế và biên lai nộp thuế,... 

- Các chứng từ khác liên quan. 

1.3.5.3 Tài khoản sử dụng 

Theo quy định của thông tư 133/2016/TT-BTC, để hạch toán chi phí thuế 

TNDN, kế toán sử dụng Tài khoản 821 “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp”. 

❖ Kết cấu tài khoản 

Nợ        TK 821 Có 

- Chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp phát sinh trong năm. 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp của 

các năm trước phải nộp bổ sung 

do phát hiện sai sót không trọng 

yếu của các năm trước được ghi 

tăng chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp của năm hiện tại. 

 

- Số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế 

phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế thu 

nhập doanh nghiệp tạm phải nộp được 

giảm trừ vào chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp đã ghi nhận trong năm. 

- Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 

được ghi giảm do phát hiện sai sót không 

trọng yếu của các năm trước được ghi 

giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

trong năm hiện tại. 

- Kết chuyển số chênh lệch giữa chi phí 

thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh 

trong năm lớn hơn khoản được ghi giảm 

chi phí thuế TNDN trong năm vào TK 911 

- “Xác định kết quả kinh doanh”. 

 

 

Tài khoản 821 không có số dư cuối kỳ 

 

Thu nhập 

chịu thuế  
= Doanh thu – Chi phí được trừ  + Các khoản thu nhập khác  
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1.3.5.4 Phương pháp hạch toán 

TK 3334 TK 821 TK 911 

Thuế TNDN tạm nộp K/C thuế TNDN 

 

Phải nộp bổ sung thuế TNDN 

do sai sót không trọng yếu 

của năm trước 

  

TK 3334 

Giảm thuế TNDN trong năm do 

sai sót trọng yếu của năm trước 

Chênh lệch số thuế TNDN trong 

năm do quyết toán thuế TNDN 

lớn hơn thuế TNDN tạm nộp 

  

Giảm thuế TNDN trong năm  

do quyết toán thuế TNDN nhỏ 

hơn thuế TNDN tạm nộp 

Sơ đồ 1.14: Sơ đồ trình tự kế toán chi phí thuế TNDN 

1.4 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

1.4.1 Nội dung xác định kết quả kinh doanh 

Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh dùng để xác định và phản ánh 

kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ 

kế toán. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động 

sản xuất, kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác. 

 1.4.2 Phương pháp xác định kết quả kinh doanh 

- Kết quả hoạt động kinh doanh được xác định theo công thức sau: 

 

 

 - Trong đó, chi phí thuế TNDN được xác định theo công thức sau: 

Chi phí thuế TNDN = Thu nhập tính thuế x Thuế suất thuế TNDN 

- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN được xác định theo công thức sau: 

-Trong đó, lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh (kết quả hoạt động kinh 

doanh) được xác định theo công thức: 

Tổng lợi nhuận kế toán 

trước thuế TNDN 

= Lợi nhuận thuần từ 

hoạt động kinh doanh 

+ Lợi nhuận khác 

Lợi nhuận sau 

thuế TNDN 
= 

Tổng lợi nhuận kế toán 

trước thuế TNDN 
- Chi phí thuế TNDN 
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Lợi nhuận 

thuần hoạt 

động kinh 

doanh 

 

= 

Doanh 

thu thuần 

BH và 

CCDV 

 

- 

Giá vốn 

hàng 

bán 

 

+ 

Doanh 

thu hoạt 

động tài 

chính 

 

- 

Chi phí 

tài 

chính 

 

- 

Chi phí 

quản lý 

kinh 

doanh 

- Trong đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ được xác định 

theo công thức: 

 

 

-Trong đó lợi nhuận khác (kết quả hoạt động khác) được tính theo công thức: 

Lợi nhuận khác = Thu nhập khác - Chi phí khác 

1.4.3 Tài khoản sử dụng 

Để hạch toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh, kế toán sử dụng tài khoản 

911 “ xác định kết quả kinh doanh ”. 

❖ Kết cấu tài khoản 

Nợ TK 911 Có 

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng 

hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ 

đã bán. 

- Chi phí hoạt động tài chính, chi 

phí thuế thu nhập doanh nghiệp và 

chi phí khác. 

- Chi phí bán hàng và chi phí quản 

lý doanh nghiệp. 

- Kết chuyển lãi. 

 

- Doanh thu thuần về số sản phẩm, 

hàng hóa, bất động sản đầu tư và 

dịch vụ đã bán trong kỳ. 

- Doanh thu hoạt động tài chính, các 

khoản thu nhập khác và khoản kết 

chuyển giảm chi phí thuế thu nhập 

doanh nghiệp. 

- Kết chuyển lỗ. 

 

Tài khoản 911 không có số dư cuối kỳ 

 

 

 

Doanh thu thuần về bán 

hàng và cung cấp dịch vụ 

Doanh thu bán hàng 

và cung cấp dịch vụ 

Các khoản giảm trừ 

doanh thu 
-

  

=
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1.4.4 Phương pháp hạch toán 

TK 632 TK 911 TK 511 

K/C giá vốn hàng bán K/C doanh thu thuần BH&CCDV 

 

TK 635 

   

TK 515 

K/C chi phí tài chính K/C doanh thu hoạt động 

tài chính 

TK 642   TK 711 

K/C chi phí quản lý kinh doanh K/C thu nhập khác 

 

TK 811 

   

K/C chi phí khác   

 

TK 821 

   

K/C chi phí thuế TNDN   

 

TK 421 

  TK 421 

K/C lãi hoạt động kinh 

doanh trong kỳ 

K/C lỗ hoạt động kinh 

doanh trong kỳ 

 

Sơ đồ 1.15: Sơ đồ trình tự kế toán xác định kết quả kinh doanh 
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CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC 

ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ 

THUẬT SAP 

2.1 Tổng quan về Công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật SAP 

2.1.1 Thông tin khái quát về đơn vị 

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ 

THUẬT SAP. 

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SAP TRADING & ENGINEERING 

COMPANY LIMITED. 

- Mã số thuế: 0401539430. 

- Địa chỉ trụ sở chính: 08 Phan Văn Định, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam. 

- Điện thoại: 0935242077. 

- Vốn điều lệ: 1.500.000.000 đồng. 

- Giám đốc: Đoàn Thị Phú. 

- Ngày cấp giấy phép và hoạt động: 16/05/2013. 

- Quản lý bởi: Thuế cơ sở 4 thành phố Đà Nẵng. 

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên. 

- Ngành nghề chính: Buôn bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 

Chi tiết: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông, thiết bị phòng cháy 

chữa cháy, điều hòa không khí. 

2.1.2 Quá trình hình thành phát triển tại đơn vị 

Công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật SAP được thành lập theo Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp. Công 

ty được đăng ký lần đầu vào ngày 16/05/2013, hoạt động theo loại hình công ty trách 

nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, với mã số doanh nghiệp 0401539430. Đến ngày 

06/04/2023, công ty thực hiện đăng ký thay đổi lần thứ 5 nhằm cập nhật thông tin và 

hoàn thiện cơ cấu quản lý. 

Trải qua 13 năm hoạt động Công ty đã không ngừng mở rộng hoạt động kinh 

doanh phục vụ cả nội thành Đà Nẵng và các khu vực lân cận. Với đội ngũ kỹ thuật 

viên giàu kinh nghiệm cùng trang thiết bị hiện đại, công ty luôn đáp ứng nhanh chóng 

và chính xác nhu cầu của khách hàng. 
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Công ty luôn thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, tham gia các hoạt động 

xã hội nhằm góp phần nâng cao đời sống và thúc đẩy sự phát triển của Thành phố Đà 

Nẵng nói riêng và nền kinh tế thị trường nói chung. 

2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật SAP 

2.1.3.1 Chức năng của Công ty 

- Kinh doanh, mua bán các thiết bị và hệ thống phòng cháy chữa cháy như: đầu 

báo cháy, trung tâm báo cháy, chuông, còi, đèn báo cháy và các thiết bị liên quan, đảm 

bảo đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy. 

- Cung cấp dịch vụ kỹ thuật bao gồm lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa hệ 

thống báo cháy, hệ thống phòng cháy chữa cháy cho khách hàng nhằm đảm bảo hệ 

thống hoạt động an toàn, ổn định và hiệu quả. 

- Tổ chức quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, tài sản của doanh nghiệp 

nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và 

khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường. 

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính, kế toán và thuế theo quy định của Nhà 

nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan trong quá trình hoạt động. 

2.1.3.2 Nhiệm vụ của Công ty  

- Thực hiện hoạt động kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký, tuân thủ các quy 

định của pháp luật trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ kỹ thuật phòng cháy chữa cháy. 

- Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách hàng, mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản 

phẩm và cung cấp dịch vụ, đồng thời xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với 

khách hàng. 

- Đảm bảo chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ kỹ thuật trong quá trình lắp 

đặt và bảo trì hệ thống báo cháy, đáp ứng yêu cầu an toàn và kỹ thuật theo quy định 

của cơ quan chức năng. 

- Tổ chức công tác kế toán, thống kê, quản lý tài chính một cách chặt chẽ; ghi 

chép, phản ánh đầy đủ, kịp thời và chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng 

chế độ kế toán hiện hành. 

- Quản lý, sử dụng hiệu quả lao động, thực hiện đầy đủ các chế độ tiền lương, 

thưởng, phúc lợi và các chính sách đãi ngộ đối với người lao động theo quy định của 

pháp luật. 

- Thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ nộp thuế và các khoản phải nộp khác đối với 

Nhà nước, tham gia các hoạt động xã hội và bảo vệ môi trường trong quá trình sản 

xuất kinh doanh. 
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Giám Đốc 

 

2.1.4 Đặc điểm tổ chức sản xuất tại Công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật SAP 

Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật SAP tổ chức hoạt động sản xuất – kinh 

doanh theo mô hình kết hợp giữa thương mại và cung cấp dịch vụ kỹ thuật, không tổ 

chức sản xuất trực tiếp mà chủ yếu thực hiện mua – bán thiết bị phòng cháy chữa cháy 

và cung cấp dịch vụ lắp đặt, bảo trì hệ thống báo cháy cho khách hàng. 

Đối với hoạt động kinh doanh thương mại, công ty thực hiện mua thiết bị phòng 

cháy chữa cháy từ các nhà cung cấp, sau đó lưu kho và phân phối theo đơn đặt hàng 

của khách hàng. Quy trình kinh doanh đơn giản, tập trung vào các khâu: ký hợp đồng 

– xuất kho – giao hàng – nghiệm thu – thanh toán.  

Đối với hoạt động cung cấp dịch vụ, công ty tổ chức các đội kỹ thuật chuyên 

trách thực hiện công việc lắp đặt, kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống báo cháy tại công 

trình của khách hàng. Quá trình cung cấp dịch vụ diễn ra theo hợp đồng kinh tế đã ký 

kết, bao gồm các bước: tiếp nhận yêu cầu – khảo sát – lập phương án kỹ thuật – thực 

hiện bảo trì – nghiệm thu và thanh toán. 

2.1.5 Đặc điểm tổ chức quản lý tại Công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật SAP 

2.1.5.1 Khái quát bộ máy quản lý tại Công ty 

Bộ máy quản lý của Công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật SAP được tổ chức 

khoa học nhằm đảm bảo sự điều hành thông suốt, chuyên môn hóa cao trong các lĩnh 

vực kinh doanh, kỹ thuật và quản lý nội bộ. Công ty được tổ chức thành các phòng ban 

chức năng cụ thể như sau: 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.1 : Cơ cấu tổ chức của Công ty 

Ghi chú: 

Quan hệ chỉ đạo      

Quan hệ phối hợp  

Phòng 

Nhân Sự 

 

 

Phòng Kế 

Toán 

 

 

 

Phòng Kinh 

Doanh 

 

 

 

Phòng Kỹ 

Thuật 
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2.1.5.2 Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận 

❖ Giám đốc: 

Là người lãnh đạo cao nhất, chịu trách nhiệm chung điều hành các hoạt động 

hàng ngày công ty. Giám đốc có quyền tuyển dụng nhân sự, quyết định các chính sách 

đãi ngộ (lương, thưởng, phụ cấp) của nhân viên, chủ động xây dựng và triển khai các 

dự án trong kinh doanh. Đại diện pháp nhân của công ty có quyền ký kết các hợp đồng 

kinh tế, đồng thời chịu trách nhiệm toàn bộ về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh 

của công ty.  

❖ Phòng nhân sự: 

Tham mưu cho Giám đốc trong việc xây dựng cơ cấu tổ chức, chiến lược phát 

triển nguồn nhân lực và các chính sách liên quan đến quản lý, sử dụng lao động trong 

doanh nghiệp. Tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí và điều động 

nhân sự phù hợp với nhu cầu hoạt động và yêu cầu kinh doanh của doanh nghiệp. 

Quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động, theo dõi tình hình biến động lao động. Xây 

dựng và thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và các chính sách phúc 

lợi cho người lao động, phối hợp với phòng Kế toán trong công tác thanh toán tiền 

lương và các khoản trích theo lương. 

❖ Phòng kế toán: 

Tổ chức công tác kế toán tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành. Cung cấp 

kịp thời, nhanh chóng và đầy đủ các báo cáo kế toán về hoạt động kinh doanh. Đồng 

thời, đưa ra các ý kiến đóng góp hỗ trợ Giám đốc trong việc tìm ra giải pháp tối ưu cho 

các vấn đề một cách hiệu quả.  

❖ Phòng kinh doanh: 

Xây dựng các kế hoạch kinh doanh, các chiến lược bán hàng, tiếp thị sản phẩm 

và đưa ra các định hướng kinh doanh trong tương lai, phân tích thị trường để tìm kiếm 

cơ hội kinh doanh mới. Tiếp thị, nghiên cứu thị trường và các đối thủ cạnh tranh để 

đưa ra mức giá bán hợp lý, thực hiện các chương trình bán hàng. Xây dựng và duy trì 

mối quan hệ với khách hàng, đồng thời tìm kiếm những khách hàng tiềm năng.  

❖ Phòng kỹ thuật: 

Bộ phận này thực hiện các kế hoạch, chịu trách nhiệm về kỹ thuật lắp đặt, sửa 

chữa các thiết bị cho khách hàng. Tham mưu giúp việc cho giám đốc trong công tác 

quản lý kỹ thuật. Hỗ trợ phòng kinh doanh bàn giao, giao nhận hàng hóa. Hỗ trợ khách 

hàng về kỹ thuật, tính năng bảo hành của các thiết bị công nghệ. Hỗ trợ lắp đặt thiết bị, 

bảo trì sản phẩm. 
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2.1.6 Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật SAP 

2.1.6.1 Tổ chức bộ máy kế toán 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.2 : Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 

Ghi chú: 

Quan hệ chỉ đạo  

Quan hệ phối hợp     

 2.1.6.2 Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận  

❖ Kế toán tổng hợp: 

Hướng dẫn, kiểm tra nếu có phát hiện sai sót chấn chỉnh kịp thời các kế toán 

viên.  Định kỳ đối chiếu giữa sổ chi tiết và sổ tổng hợp, đảm bảo các tài khoản kế toán 

cân đối. Trực tiếp lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế và báo cáo quản trị định kỳ theo 

quy định của nhà nước và yêu cầu của công ty. Cung cấp số liệu và giải trình cho cơ 

quan Thuế hoặc Hội đồng quản trị khi có yêu cầu. 

❖ Kế toán viên: 

Tiếp nhận hóa đơn, chứng từ đầu vào, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ 

của chứng từ trước khi hạch toán. Thực hiện nhập liệu các nghiệp vụ phát sinh hàng 

ngày (Thu, chi, mua hàng, bán hàng, công nợ, tính lương...), vào phần mềm kế toán. 

Theo dõi sát sao công nợ phải thu và phải trả, đôn đốc thu hồi nợ và lên kế hoạch 

thanh toán. Ghi chép chi tiết sự tăng, giảm của hàng hóa, vật tư, công cụ, tài sản cố 

định. Định kỳ đối chiếu số liệu tồn kho trên sổ sách với số liệu thực tế từ thủ kho. 

Cung cấp số liệu chi tiết để kế toán tổng hợp lên báo cáo cuối kỳ. 

❖ Thủ kho: 

Theo dõi số lượng và đơn giá hàng nhập, xuất vào sổ theo dõi nhập – xuất – tồn. 

Kiểm kê thường xuyên, lập báo cáo xuất – nhập – tồn, đối chiếu tồn kho với sổ theo 

dõi của kế toán bán hàng.  

2.1.7 Hình thức kế toán tại Công ty 

Để phù hợp với đặc điểm tổ chức, quy mô hoạt động và đặc điểm của ngành 

nghề kinh doanh, công ty đã áp dụng hình thức kế toán “ Nhật ký chung” đồng thời đã 

sử dụng phần mềm Smart Pro trong tổ chức công tác kế toán của công ty.   

Kế toán tổng hợp 

 

 

Kế toán viên 

 

 

 

 
        Thủ kho 
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Sơ đồ 2.3: Sơ đồ hình thức ghi sổ kế toán 

Ghi chú: 

Ghi hằng ngày            

Ghi cuối tháng 

Đối chiếu, kiểm tra  

Hình 2.1: Giao diện phần mềm kế toán Smart Pro 

Chứng từ gốc 

 

Nhật ký chung 

 

Sổ cái 

 

Bảng cân đối số phát sinh 

 

Báo cáo tài chính 

 

Sổ, thẻ kế toán chi tiết 

 

Bảng tổng hợp chi tiết 
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Phần mềm kế 

toán Smart Pro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.4: Sơ đồ ghi sổ kế toán trên phần mềm kế toán Smart Pro 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày                          

In sổ báo cáo cuối tháng, cuối năm 

Đối chiếu, kiểm tra                  

❖ Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung trên phần mềm kế toán 

Smart Pro 

- Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ đã được kiểm tra “tính hợp lý, hợp lệ, 

hợp pháp” làm căn cứ xác định và ghi nhận vào TK nợ và TK có trên phần mềm kế 

toán Smart Pro theo từng phần hành đã được thiết kế sẵn.  

- Ngay sau khi ghi nhận trên phần mềm, dữ liệu kế toán được cập nhật vào sổ 

kế toán tổng hợp và các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan. 

- Cuối kỳ, kế toán tiến hành khoá sổ và lập báo cáo tài chính. Phần mềm tự 

động đối chiếu giữa số liệu tổng hợp với số liệu chi tiết. 

 - Cuối cùng, kế toán sẽ in sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết, đóng thành 

quyển, đối chiếu số liệu với các sổ tổng hợp, sổ chi tiết và lưu trữ chứng từ theo quy 

định pháp luật. 

2.1.8 Chế độ kế toán và một số chính sách kế toán 

- Chế độ kế toán: Công ty áp dụng chế độ kế toán tuân theo Thông tư  

133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26 tháng 08 năm 2016 của Bộ Tài Chính.  

- Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 năm dương lịch.  

- Phương pháp tính thuế GTGT: Phương pháp khấu trừ. 

Bảng tổng hợp 

chứng từ kế 

toán cùng loại 

 

Sổ kế toán 

- Sổ nhật ký chung  

- Sổ chi tiết  

- Sổ cái 

 

- Báo cáo tài chính 

- Báo cáo quản trị 

 

 

 

Chứng từ 

kế toán 

 

 

 

 

 
Máy vi tính 
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- Đơn vị tiền tệ sử dụng: Việt Nam Đồng.  

- Nguyên tắc ghi nhận: Giá gốc. 

- Phương pháp khấu hao tài sản cố định: theo phương pháp đường thẳng.  

- Thời gian trích khấu hao: được áp dụng theo Thông tư 45/2013/TT-BTC. 

- Phương pháp tính giá hàng tồn kho: Tính giá hàng tồn kho theo phương pháp 

bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập (bình quân thời điểm).  

- Kỳ kế toán theo năm. 

2.2 Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH Thương mại & Kỹ thuật SAP 

2.2.1 Đặc điểm quá trình kinh doanh và cung cấp dịch vụ tại Công ty  

Công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật SAP là công ty kinh doanh với ngành 

nghề chính là buôn bán thiết bị phòng cháy chữa cháy ngoài ra ngành nghề phụ công 

ty là cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy cụ thể như sau: 

❖ Buôn bán thiết bị phòng cháy chữa cháy 

Với đặc điểm của một công ty hoạt động kinh doanh là mua vào và bán ra nên 

công tác tổ chức kinh doanh của Công ty là tổ chức quy trình luân chuyển hàng hoá. 

Công ty áp dụng phương thức kinh doanh mua bán qua kho. Quy trình thực hiện luân 

chuyển của công ty được thực hiện qua sơ đồ sau: 

 

 

 

Sơ đồ 2.5: Quy trình luân chuyển hàng hóa 

Để đáp ứng cho nhu cầu hoạt động kinh doanh của mình Công ty TNHH 

Thương mại & Kỹ thuật SAP có các hàng hóa để cung cấp cho khách hàng. Dưới đây 

là bảng liệt kê một số hàng hóa tiêu biểu tại Công ty: 

 

 

 

 

 

Mua vào  

 

Lưu kho và bảo quản 

 

Bán ra 
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Mã danh mục  Tên danh mục ĐVT 

1CWMXMBK Bo mạch của tủ báo cháy có chức năng điều khiển, MHCW-MX-MBK Cái 

BOGIAOTIEP Bộ giao tiếp RS232 (ECO232) Chiếc 

BOLAPTRINH Bộ lập trình (CF800PROG) Chiếc 

BOLUUDIEN5A1200L Bộ lưu điện (UPS), model:5A12300l, công suất: 1200VA/650W Bộ 

BOLUUDIEN5E2200UIE Bộ lưu điện (UPS), model:5E2200UI, công suất:1200VA/1200W Bộ 

CAB300 Đế đầu báo địa chỉ Cái 

CAB300.CIR301.CAP32 

Đầu báo khói địa chỉ kèm đế và đèn báo phòng, Mã hàng: 

CAP320 Cái 

CAB300CAP320 Đầu báo khói địa chỉ kèm đế. Mã hàng: CAP320/CAB300 Bộ 

CAH330 Đầu báo nhiệt địa chỉ (CAH330) Chiếc 

CAH330.CAB300.CIR30 

Đầu báo nhiệt địa chỉ kèm đế và đèn báo phòng. Mã hàng: 

CAH330 Cái 

CAH330CAB300 Đầu báo nhiệt địa chỉ kèm đế. Mã hàng CAH330.CAB300 Bộ 

CAP320 Đầu báo khói địa chỉ. Mã hàng: CAP320 Cái 

CAP320. Đầu báo khói quang địa chỉ Cái 

CAPT340 Đầu báo khói nhiệt kết hợp địa chỉ. Mã hàng CAPT340 Cái 

CAS380 Đế còi Cái 

CAS381 Còi báo cháy treo tường loại địa chỉ (CAS381) Chiếc 

CASB383 Còi kết hợp đèn báo cháy địa chỉ CASB383 Cái 

CB2E Đế đầu báo thường (CB2E) Chiếc 

CBG370S Nút nhấn khẩn địa chỉ CBG370S Cái 

CF1100NC 

Trung tâm báo cháy địa chỉ 1 loop gồm network card 

(CF1100NC) Chiếc 

CF30004GNC Tủ trung tâm báo cháy 4 loop bao gồm card mạng Cái 

CFB6D24 Chuông báo cháy 6inch. Mã hàng: CFB6D24 Cái 

Bảng 2.1: Bảng một số tên hàng hóa được trích từ kho hàng hóa 

❖ Dịch vụ bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy 

Khi khách hàng có nhu cầu bảo trì hệ thống báo cháy, khách hàng liên hệ qua số 

điện thoại hoặc đến trực tiếp cửa hàng. Nhân viên tiếp nhận nhu cầu của khách hàng, 

sau đó bộ phận kỹ thuật tiến hành khảo sát hiện trạng và tư vấn giải pháp phù hợp. 

Trên cơ sở kết quả khảo sát, công ty lập báo giá và ký kết hợp đồng dịch vụ bảo trì với 

khách hàng. Tiếp theo, kế hoạch bảo trì chi tiết được xây dựng và phê duyệt trước khi 

đội ngũ kỹ thuật triển khai công việc bảo trì theo đúng phạm vi đã thỏa thuận. Sau khi 

bảo trì hoàn tất, hệ thống được chạy thử và nghiệm thu, lập biên bản xác nhận khối 

lượng hoàn thành. Cuối cùng, công ty phát hành hóa đơn và khách hàng thực hiện 

thanh toán theo điều khoản hợp đồng. 
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Sơ đồ 2.6: Quy trình bảo trì hệ thống báo cháy 

2.2.2 Kế toán doanh thu và thu nhập khác tại Công ty TNHH Thương mại & 

Kỹ thuật SAP 

2.2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và các khoản giảm trừ 

doanh thu tại Công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật SAP 

➢ Chứng từ sử dụng: 

- Hóa đơn GTGT. 

- Phiếu xuất kho. 

- Phiếu thu, Giấy báo có. 

Bên cạnh đó Công ty còn sử dụng một số chứng từ khác như: hợp đồng kinh tế, 

biên bản giao nhận hàng... 

➢ Tài khoản sử dụng: 

Để hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, kế toán sử dụng Tài 

khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Và sử dụng tài khoản chi tiết 

5111 để hạch toán doanh thu bán hàng hóa, tài khoản chi tiết 5113 để hạch toán doanh 

Tiếp nhận nhu cầu khách hàng 

 

 
Khảo sát và tư vấn kỹ thuật 

 

Lập báo giá và ký hợp đồng 

 

Lập kế hoạch bảo trì 

 

Thực hiện bảo trì 

 

Chạy thử và nghiệm thu 

 

Khách hàng thực hiện thanh toán 
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thu cung cấp dịch vụ. Tài khoản này cuối kỳ kết chuyển hết sang tài khoản 911 nên 

không có số dư cuối kỳ. 

➢ Sổ sách sử dụng: 

- Sổ chi tiết tài khoản 5111, 5113. 

- Sổ nhật ký chung. 

- Sổ cái tài khoản 511. 

➢ Trình tự luân chuyển chứng từ và ghi sổ tại Công ty: 

- Nghiệp vụ phát sinh số 1: bán hàng thu bằng tiền gửi ngân hàng 

Ngày 05/12/2025 Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Banico chuyển khoản trả trước 

tiền mua hàng cho Công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật SAP. Ngày 08/12/2025 

Công ty tiến hành xuất kho hàng hóa bán cho Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Banico theo 

hóa đơn số 182. Tổng giá trị thanh toán của đơn hàng là 9.616.320 VND, trong đó đã 

bao gồm thuế suất GTGT 8%. 

Sau khi Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Banico xác nhận đồng ý mua hàng và hoàn 

tất việc thoả thuận thanh toán, kế toán tiến hành lập hoá đơn điện tử số 182. 

❖ Trình tự ghi sổ kế toán liên quan đến nghiệp vụ: 

- Khi khách hàng đặt hàng, nhân viên kinh doanh sẽ tiến hành lập đơn đặt hàng. 

Bộ phận kho kiểm tra số lượng và xuất hàng hóa gửi cho khách hàng. Sau khi hoàn tất 

bàn giao, kế toán sẽ lập hoá đơn GTGT thông qua phần mềm M-invoice theo các bước 

như sau: 

Bước 1: Kế toán vào trang https://www.minvoice.com.vn/#!/login tiến hành  

nhập mã số thuế, mật khẩu của công ty sau đó bấm đăng nhập. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.2: Giao diện đăng nhập M-invoice  

https://www.minvoice.com.vn/#!/login
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Bước 2: Tại mục quản lý lập, phát hành và xử lý hóa đơn → bấm chọn thêm 

(F4) để lập hóa đơn. 

Bước 3: Sau đó kế toán dựa vào thông tin mà khách hàng cung cấp tiến hành 

nhập đầy đủ thông tin của khách hàng cũng như loại hàng hóa mà khách hàng mua.  

Bước 4: Khi nhập đầy đủ thông tin, bấm lưu (F10) và gửi qua email cho khách 

hàng kiểm tra lại thông tin một lần nữa sau đó cắm chữ ký số vào để ký hóa đơn điện 

tử gửi cơ quan thuế. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.3: Giao diện lập hóa đơn tại M-invoice 
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- Cuối cùng ta có hóa đơn GTGT như sau: 

Hình 2.4: Hóa đơn GTGT số 182 ngày 08/12/2025 

Căn cứ vào hóa đơn GTGT số 182 kế toán nhập liệu vào phần mềm như sau: 

Vào giao diện Smart Pro → kế toán chọn phần hành Nhập phát sinh → Tại loại 

chứng từ chọn HDBR → Sau đó nhập đầy đủ thông tin mã khách hàng, số hóa đơn, 

ngày hóa đơn... và thông tin hàng hóa bán cho khách hàng như hình 2.5. Sau khi nhập 

xong thông tin → bấm F12 để lưu chứng từ. 
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Hình 2.5: Giao diện hạch toán hóa đơn bán hàng số 182 ngày 08/12/2025 

Vì Công ty Cổ phần kỹ nghệ Banico trả trước tiền hàng bằng tiền gửi ngân hàng 

nên ngày 05/12/2025 căn cứ vào sao kê ngân hàng (Trình bày phụ lục 3.14) kế toán 

sẽ nhập liệu vào phần mền và sẽ có chứng từ ngân hàng như sau:  

 

Hình 2.6: Chứng từ ngân hàng theo HĐ số 182 
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- Nghiệp vụ phát sinh số 2: cung cấp dịch vụ bảo trì chưa thu tiền 

Ngày 22/05/2025 Công ty cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống báo cháy và âm 

thanh di tán cho Công ty Cổ Phần Bất động sản Syrena Phú Quốc theo hóa đơn số 60. 

Tổng giá trị thanh toán của đơn hàng là 129.600.000 VND, trong đó đã bao gồm thuế 

suất GTGT 8%. Khách hàng chưa thanh toán tiền hàng.  

Sau khi Công ty Cổ Phần Bất động sản Syrena Phú Quốc xác nhận đồng ý mua hàng 

và hoàn tất việc thoả thuận thanh toán, kế toán tiến hành lập hoá đơn điện tử số 60. 

❖ Trình tự  ghi sổ kế toán liên quan đến nghiệp vụ: 

(Vì các bước quy trình lập hoá đơn giống nghiệp vụ phát sinh số 1 nên em xin 

phép không lặp lại).  

 

Hình 2.7: Hoá đơn GTGT số 60 ngày 22/05/2025 
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- Căn cứ vào hóa đơn GTGT số 60, kế toán nhập liệu lên phần mền như sau: 

 

Hình 2.8: Giao diện hạch toán hóa đơn bán hàng số 60 ngày 22/05/2025 

          * Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu tại Công ty TNHH Thương mại & 

Kỹ thuật SAP 

➢ Nội dung các khoản giảm trừ doanh thu: 

Trong kỳ, Công ty phát sinh khoản giảm trừ doanh thu là hàng bán bị trả lại. 

Đây là giá trị hàng hóa đã tiêu thụ nhưng được khách hàng trả lại và được Công ty 

chấp nhận theo các điều kiện quy định trong hợp đồng. Khoản hàng bán bị trả lại được 

ghi nhận làm giảm doanh thu bán hàng, góp phần xác định chính xác doanh thu thuần 

và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

➢ Chứng từ sử dụng:  

- Hóa đơn GTGT, Hợp đồng kinh tế. 

- Phiếu nhập kho. 

- Các chứng từ liên quan khác. 
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➢ Trình tự ghi sổ: 

- Nghiệp vụ phát sinh số 3: Ngày 23/12/2025 chi nhánh Công ty TNHH Tích 

hợp hệ thống NHT xuất hóa đơn trả lại hàng cho Công ty TNHH Thương mại & Kỹ 

thuật SAP theo hóa đơn số 35. Với giá chưa VAT 4.785.900 VND, thuế suất 8%. 

Hóa đơn GTGT số 35 (Được trình bày ở phụ lục 01). 

Căn cứ vào hóa đơn trả lại hàng số 35 → kế toán vào phần hành Nhập phát 

sinh → chọn loại chứng từ HTL → và ghi nhận giá trị hàng trả lại, điền đầy đủ thông 

tin sẽ có giao diện như sau: 

 

Hình 2.9: Giao diện hạch toán hóa đơn số 35 ngày 23/12/2025 

Sau khi nhập liệu, số liệu sẽ vào sổ chi tiết TK 5111, 5113. Bên cạnh đó, sau 

khi nhập liệu phần mềm còn chuyển số liệu vào sổ nhật ký chung được trình bày 

trang 94, 96 sau khi lên sổ nhật ký chung số liệu được trích theo tài khoản sổ cái 511. 

❖ Quy trình lấy sổ chi tiết TK 5111, 5113, sổ nhật ký chung, sổ cái TK 511. 

 Sổ chi tiết TK 5111, 5113 
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- Đầu tiên, vào mục Sổ kế toán → chọn Sổ chi tiết tài khoản → chọn tài 

khoản 5111 → chọn Ngày 01/01/2025-31/12/2025 → Sau đó bấm in. 

( Sổ chi tiết TK 5113 trình tự lấy sổ tương tự như lấy sổ chi tiết TK 5111 nên 

em xin phép không lặp lại). 

 Sổ nhật ký chung 

- Đầu tiên, vào mục Sổ kế toán → chọn Sổ nhật ký chung → chọn Ngày 

01/01/2025-31/12/2025 →  Sau đó bấm in.  

 Sổ cái TK 511 

- Tương tự vào Sổ kế toán → chọn Sổ cái tài khoản → chọn tài khoản 511 → 

chọn Ngày 01/01/2025-31/12/2025 → Sau đó bấm in.  

 Sổ chi tiết TK 5111 – Doanh thu bán hàng: 

Bảng 2.2: Sổ chi tiết TK 5111 

	08 Phan Văn Định, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế : 0401539430

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Mã hiệu : 5111-Doanh thu bán hàng hóa

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

ghi sổ Số Ngày ĐU Nợ Có

Số dư đầu kỳ 0 0

... ... ... ... ... ... ...

22/01/25 HDBR.007/01 22/01/25 Doanh thu bán hàng 131 0 1.150.000

31/01/25 KC.02 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5111 911 129.746.200 0

... ... ... ... ... ... ...

30/06/25 HDBR.009/06 30/06/25 Doanh thu bán hàng 131 0 2.468.000

30/06/25 HDBR.010/06 30/06/25 Doanh thu bán hàng 131 0 2.314.500

30/06/25 HDBR.010/06 30/06/25 Doanh thu bán hàng 131 0 460.000

30/06/25 KC.02 30/06/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5111 911 165.921.536 0

... ... ... ... ... ... ...

28/08/25 HDBR.013/08 28/08/25 Doanh thu bán hàng 131 0 5.377.800

28/08/25 HDBR.014/08 28/08/25 Doanh thu bán hàng 131 0 1.986.000

31/08/25 KC.02 31/08/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5111 911 656.347.980 0

... ... ... ... ... ... ...

30/10/25 HDBR.032/10 30/10/25 Doanh thu bán hàng 131 0 3.972.000

31/10/25 KC.02 31/10/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5111 911 806.410.200 0

... ... ... ... ... ... ...

08/12/25 HDBR.005/12 08/12/25 Doanh thu bán hàng 131 0 8.904.000

13/12/25 HDBR.006/12 13/12/25 Doanh thu bán hàng 131 0 19.663.000

23/12/25 HTL.001 23/12/25 Hàng trả lại 331 2.512.200 0

23/12/25 HTL.001 23/12/25 Hàng trả lại 331 2.273.700 0

31/12/25 KC.02 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5111 911 626.492.860 0

Cộng phát sinh 19.729.688.622 19.729.688.622

Số dư cuối kỳ 0 0

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

PHẠM THỊ NHƯ HẢI

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

PHẠM THỊ NHƯ HẢI ĐOÀN THỊ PHÚ

Mẫu số S19-DNN
Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính
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 Sổ chi tiết TK 5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ: 

 

Bảng 2.3: Sổ chi tiết TK 5113 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT SAP

	08 Phan Văn Định, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế : 0401539430

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Mã hiệu : 5113-Doanh thu cung cấp dịch vụ

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

ghi sổ Số Ngày ĐU Nợ Có

Số dư đầu kỳ 0 0

03/01/25 HD.003/01 03/01/25

Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống báo cháy và âm 

thanh 131 0 150.000.000

03/01/25 HD.004/01 03/01/25

Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống chữa cháy bếp 

ANSUL-DOT2-

HD010124.HDKT.SAP.PREMIER 

RESIDENCES PQ 131 0 84.000.000

31/01/25 KC.03 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5113 911 445.000.000 0

... ... ... ... ... ... ...

22/05/25 HD.001/05 22/05/25

Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống Báo cháy và âm 

thanh di tản - Đợt 3 - HĐ 

INTERCONTINENTALPQ-SAP/2024 131 0 120.000.000

31/05/25 KC.03 31/05/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5113 911 120.000.000 0

... ... ... ... ... ... ...

21/08/25 HD.001/08 21/08/25

CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO TRÌ ĐỢT 1 - HỆ 

THỐNG BÁO CHÁY VÀ CHỮA CHÁY KHÍ 

FM200 - HĐ 180325/HĐKT/SAP-VOCO DN 131 0 91.000.000

31/08/25 KC.03 31/08/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5113 911 91.000.000 0

... ... ... ... ... ... ...

30/12/25 HD.003/12 30/12/25

Cung cấp dịch vụ bảo trì đợt 2 - Gói thầu bảo trì 

hệ thống Báo cháy và FM200 - Hợp đồng số 

180325/HĐKT/SAP-VOCO DN. 131 0 91.000.000

31/12/25 KC.03 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5113 911 221.000.000 0

Cộng phát sinh 1.486.711.600 1.486.711.600

Số dư cuối kỳ 0 0

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

PHẠM THỊ NHƯ HẢI

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

PHẠM THỊ NHƯ HẢI ĐOÀN THỊ PHÚ

Mẫu số S19-DNN
Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính
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 Sổ cái TK 511  

Bảng 2.4: Sổ cái TK 511 

2.2.2.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính tại Công ty 

➢ Nội dung doanh thu hoạt động tài chính: 

Công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật SAP chỉ hoạt động trong lĩnh vực bán 

hàng và cung cấp dịch vụ nên doanh thu tài chính chủ yếu từ lãi thu được từ các khoản 

tiền gửi ngân hàng.  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT SAP Mẫu số S03b-DNN

	08 Phan Văn Định, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Mã số thuế : 0401539430 ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

SỔ CÁI

Mã hiệu :511-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

Ghi

Sổ
Số Ngày DU Nợ Có

SỐ DƯ ĐẦU KỲ 0 0 0

03/01/25 HDBR.001/01 03/01/25 Doanh thu bán hàng 131 0 20.815.000

03/01/25 HD.003/01 03/01/25
Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống báo cháy và âm

thanh 
131 0 150.000.000

31/01/25 KC.02 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5111 911 129.746.200 0

31/01/25 KC.03 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5113 911 445.000.000 0

... ... ... ... ... ... ...

22/05/25 HD.001/05 22/05/25

Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống Báo cháy và âm

thanh di tản - Đợt 3 - HĐ

INTERCONTINENTALPQ-SAP/2024

131 0 120.000.000

23/05/25 HDBR.012/05 23/05/25 Doanh thu bán hàng 131 0 1.689.900

31/05/25 KC.02 31/05/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5111 911 3.506.650.320 0

31/05/25 KC.03 31/05/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5113 911 120.000.000 0

... ... ... ... ... ... ...

28/08/25 HDBR.013/08 28/08/25 Doanh thu bán hàng 131 0 75.608.600

31/08/25 KC.02 31/08/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5111 911 656.347.980 0

31/08/25 KC.03 31/08/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5113 911 91.000.000 0

... ... ... ... ... ... ...

28/11/25 HDBR.021/11 28/11/25 Doanh thu bán hàng 131 0 122.210.000

30/11/25 KC.02 30/11/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5111 911 7.283.023.670 0

... ... ... ... ... ... ...

08/12/25 HDBR.005/12 08/12/25 Doanh thu bán hàng 131 0 8.904.000

13/12/25 HDBR.006/12 13/12/25 Doanh thu bán hàng 131 0 19.663.000

23/12/25 HTL.001 23/12/25 Hàng trả lại 331 4.785.900 0

24/12/25 HDBR.020/12 24/12/25 Doanh thu bán hàng 131 0 48.005.760

31/12/25 KC.02 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5111 911 626.492.860 0

31/12/25 KC.03 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5113 911 221.000.000 0

CỘNG PHÁT SINH 21.216.400.222 21.216.400.222

SỐ DƯ CUỐI KỲ 0 0

LŨY KẾ PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM 21.216.400.222 21.216.400.222

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

PHẠM THỊ NHƯ HẢI PHẠM THỊ NHƯ HẢI ĐOÀN THỊ PHÚ
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➢ Chứng từ sử dụng: 

- Giấy báo có. 

- Sao kê ngân hàng. 

- Các chứng từ liên quan khác. 

➢ Tài khoản sử dụng: 

Để hạch toán doanh thu hoạt động tài chính Công ty TNHH Thương mại & Kỹ 

thuật SAP sử dụng TK 515. Tài khoản này cuối kỳ kết chuyển hết sang tài khoản 911 

nên không có số dư cuối kỳ. 

➢ Sổ sách sử dụng: 

- Sổ chi tiết tài khoản 515. 

- Sổ nhật ký chung. 

- Sổ cái tài khoản 515. 

➢ Trình tự ghi sổ: 

- Vào cuối mỗi tháng, kế toán nhận được sổ phụ của ngân hàng.  

- Kế toán căn cứ vào Giấy báo có lãi tiền gửi, Sổ phụ ngân hàng hoặc sao kê tài 

khoản ngân hàng, kế toán nhập liệu vào phần mềm kế toán Smart Pro. Kế toán điền 

đầy đủ thông tin về số tiền theo trên giấy báo có hoặc sao kê ngân hàng. Sau khi nhập 

liệu vào phần mềm, phần mềm sẽ tự động cập nhập số liệu lên các sổ nhật ký chung, 

sổ chi tiết tài khoản, sổ cái tài khoản 515. 

- Nghiệp vụ phát sinh số 1: Công ty nhận được sao kê tài khoản ngân hàng 

Vietcombank về các giao dịch ngân hàng trong tháng 11/2025 của công ty, trong các 

giao dịch trong tháng 11, có ngày 25/11/2025 công ty nhận được lãi tiền gửi với số tiền 

là 102.660 đồng. Dựa vào sao kê tháng 11 của ngân hàng (Được trình bày ở phụ lục 

3.2), kế toán hạch toán vào phần mềm Smart Pro về việc thu lãi tiền gửi tháng 11/2025 

→ Sau đó nhấn F12 để lưu. 
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Hình 2.10: Giao diện phần mềm hạch toán lãi tiền gửi ngày 25/11/2025 

Sau khi nhập liệu ta sẽ có chứng từ ngân hàng trên phần mềm Smart Pro. 

Hình 2.11: Chứng từ ngân hàng ngày 25/11/2025 
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Sau khi nhập liệu, số liệu sẽ vào sổ chi tiết TK 515. Bên cạnh đó, sau khi 

nhập liệu phần mềm còn chuyển số liệu vào sổ nhật ký chung được trình bày 

trang 96 sau khi lên sổ nhật ký chung số liệu được trích theo tài khoản sổ cái 515. 

 Sổ chi tiết tài khoản 515 

 

Bảng 2.5: Sổ chi tiết TK 515 

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT SAP

	08 Phan Văn Định, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế : 0401539430

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Mã hiệu : 515-Doanh thu hoạt động tài chính

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

ghi sổ Số Ngày ĐU Nợ Có

Số dư đầu kỳ 0 0

25/01/25 CTNH.030/01 25/01/25 Lãi nhập vốn 1121-TECH 0 16

25/01/25 CTNH.032/01 25/01/25 Lãi nhập vốn 1121-VCB797 0 100.147

25/01/25 CTNH.033/01 25/01/25 Lãi nhập vốn 1121-VCB746 0 17.126

31/01/25 KC.04 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 911 117.289 0

... ... ... ... ... ... ...

25/05/25 CTNH.019/05 25/05/25 Lãi nhập vốn 1121-VCB797 0 8.869

25/05/25 CTNH.020/05 25/05/25 Lãi nhập vốn 1121-VCB746 0 232.999

31/05/25 CTNH.024/05 31/05/25 Lãi nhập vốn 1121-TECH 0 16

31/05/25 KC.04 31/05/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 911 241.884 0

... ... ... ... ... ... ...

25/08/25 CTNH.032/08 25/08/25 Lãi nhập vốn 1121-VCB746 0 106.313

25/08/25 CTNH.036/08 25/08/25 Lãi nhập vốn 1121-VCB797 0 11.448

30/08/25 CTNH.045/08 30/08/25 Lãi nhập vốn 1121-TECH 0 16

31/08/25 KC.04 31/08/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 911 117.777 0

... ... ... ... ... ... ...

25/11/25 CTNH.047/11 25/11/25 Lãi nhập vốn 1121-VCB746 0 102.660

25/11/25 CTNH.049/11 25/11/25 Lãi nhập vốn 1121-VCB797 0 5.340

29/11/25 CTNH.054/11 29/11/25 Lãi nhập vốn 1121-TECH 0 16

30/11/25 KC.03 30/11/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 911 108.016 0

31/12/25 CTNH.050/12 31/12/25 Lãi nhập vốn 1121-VCB746 0 88.827

31/12/25 CTNH.051/12 31/12/25 Lãi nhập vốn 1121-VCB797 0 4.603

31/12/25 CTNH.052/12 31/12/25 Lãi nhập vốn 1121-TECH 0 16

31/12/25 KC.04 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 911 93.446 0

Cộng phát sinh 1.278.862 1.278.862

Số dư cuối kỳ 0 0

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

PHẠM THỊ NHƯ HẢI

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

PHẠM THỊ NHƯ HẢI ĐOÀN THỊ PHÚ

Mẫu số S19-DNN
Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính
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 Sổ cái TK 515 

Bảng 2.6: Sổ cái TK 515 

2.2.2.3 Kế toán thu nhập khác tại Công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật SAP 

Trong năm 2025 này công ty không phát sinh khoản thu nhập khác nào. Nên em 

xin phép không trình bày trong bài. 

2.2.3 Kế toán chi phí tại Công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật SAP 

2.2.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty  

➢ Nội dung giá vốn hàng bán tại Công ty: 

Gồm 2 nội dung: 

- Giá vốn hàng bán. 

- Giá vốn cung cấp dịch vụ. 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT SAP Mẫu số S03b-DNN

	08 Phan Văn Định, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Mã số thuế : 0401539430 ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

SỔ CÁI

Mã hiệu :515-Doanh thu hoạt động tài chính

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

Ghi

Sổ
Số Ngày DU Nợ Có

SỐ DƯ ĐẦU KỲ 0 0 0

25/01/25 CTNH.030/01 25/01/25 Lãi nhập vốn 1121-TECH 0 16

25/01/25 CTNH.032/01 25/01/25 Lãi nhập vốn 1121-VCB797 0 100.147

25/01/25 CTNH.033/01 25/01/25 Lãi nhập vốn 1121-VCB746 0 17.126

31/01/25 KC.04 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 911 117.289 0

... ... ... ... ... ... ...

25/05/25 CTNH.019/05 25/05/25 Lãi nhập vốn 1121-VCB797 0 8.869

25/05/25 CTNH.020/05 25/05/25 Lãi nhập vốn 1121-VCB746 0 232.999

31/05/25 CTNH.024/05 31/05/25 Lãi nhập vốn 1121-TECH 0 16

31/05/25 KC.04 31/05/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 911 241.884 0

... ... ... ... ... ... ...

25/08/25 CTNH.032/08 25/08/25 Lãi nhập vốn 1121-VCB746 0 106.313

25/08/25 CTNH.036/08 25/08/25 Lãi nhập vốn 1121-VCB797 0 11.448

30/08/25 CTNH.045/08 30/08/25 Lãi nhập vốn 1121-TECH 0 16

31/08/25 KC.04 31/08/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 911 117.777 0

... ... ... ... ... ... ...

25/11/25 CTNH.047/11 25/11/25 Lãi nhập vốn 1121-VCB746 0 102.660

25/11/25 CTNH.049/11 25/11/25 Lãi nhập vốn 1121-VCB797 0 5.340

29/11/25 CTNH.054/11 29/11/25 Lãi nhập vốn 1121-TECH 0 16

30/11/25 KC.03 30/11/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 911 108.016 0

31/12/25 CTNH.050/12 31/12/25 Lãi nhập vốn 1121-VCB746 0 88.827

31/12/25 CTNH.051/12 31/12/25 Lãi nhập vốn 1121-VCB797 0 4.603

31/12/25 CTNH.052/12 31/12/25 Lãi nhập vốn 1121-TECH 0 16

31/12/25 KC.04 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 911 93.446 0

CỘNG PHÁT SINH 1.278.862 1.278.862

SỐ DƯ CUỐI KỲ 0 0

LŨY KẾ PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM 1.278.862 1.278.862

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

PHẠM THỊ NHƯ HẢI PHẠM THỊ NHƯ HẢI ĐOÀN THỊ PHÚ
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➢ Chứng từ sử dụng: 

- Phiếu xuất kho, bảng tổng hợp chi tiết nhập xuất tồn... 

- Các chứng từ liên quan khác. 

➢ Tài khoản sử dụng: 

Công ty sử dụng tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán”. Tài khoản này cuối kỳ kết 

chuyển hết sang tài khoản 911 nên không có số dư cuối kỳ 

➢ Sổ sách sử dụng: 

- Sổ chi tiết tài khoản 632. 

- Sổ nhật ký chung. 

- Sổ cái tài khoản 632. 

➢ Phương pháp tính giá xuất kho tại Công ty 

a) Giá vốn hàng hóa 

Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, việc 

nhập xuất được ghi nhận hàng ngày khi các nghiệp vụ phát sinh. Giá trị hàng xuất kho 

được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập (bình quân 

thời điểm). Sau khi phát sinh nghiệp vụ nhập kho hàng hóa kế toán tiến hành tính lại 

giá xuất kho trên phần mềm kế toán SmartPro theo thứ tự các bước sau: 

- Nghiệp vụ phát sinh số 1: Tính giá xuất kho của Hóa đơn GTGT số 182 ngày 

08/12/2025 xuất kho bán hàng cho Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Banico (Nghiệp vụ 

phát sinh số 1 phần doanh thu). 

- Trên giao diện phần mềm kế toán SmartPro → bấm chọn “Xử lý cuối tháng” 

→ sau đó chọn “Xử lý đơn giá xuất kho” → tiếp đến chọn “Bình quân theo ngày”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.12: Giao diện tính giá xuất kho trên phần mềm SmartPro 
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- Màn hình sẽ hiển thị → kế toán nhập ngày bắt đầu là 01/12/2025 đến ngày 

31/12/2025 → rồi bấm chọn “Chọn tất cả” → sau đó bấm “Xử lý”. 

Sau khi bấm xử lý xong thì đơn giá xuất kho tự động cập nhật lên phiếu xuất 

kho, theo như hóa đơn số 182 ngày 08/12/2025 thì sẽ có phiếu xuất kho như sau: 

 

 

Hình 2.13: Phiếu xuất kho theo hóa đơn GTGT số 182 

 Tính giá xuất kho bình quân thời điểm  

- Để xem bảng tổng hợp và chi tiết nhập xuất tồn: 

Kế toán vào phần hành Sổ hàng tồn kho -> chọn Chi tiết (thẻ kho) -> chọn 

hàng hoá Đầu báo khói địa chỉ. Mã hàng: CAP320-> nhấn Xem sẽ xuất hiện Sổ hợp 

và chi tiết nhập xuất tồn của hàng hóa. 

 

 

 

 

 

 

 



  

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 2.7: Sổ tổng hợp và chi tiết hàng hóa đầu báo khói  

Áp dụng công thức tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân thời điểm để 

tính giá xuất kho của đầu báo khói địa chỉ như sau: 

Đơn giá 

bình quân 

hàng i sau 

mỗi lần 

nhập t 

 

= 

Giá trị thực tế hàng i tồn kho 

trước lần nhập t 

+ Giá trị thực tế hàng i nhập 

kho ở lần nhập t 

Số lượng hàng i tồn kho trước 

lần nhập t 

+ Số lượng hàng i nhập kho ở 

lần nhập t 

 

Đơn giá bình quân của 

đầu báo khói sau lần 

nhập ngày 24/11 

 707.448.247 + 964.836.600     

1.906.000+2.586.000 

- Nghiệp vụ phát sinh số 2: Nhập kho hàng bán bị trả lại: 

Ngày 23/12/2025 chi nhánh Công ty TNHH Tích hợp hệ thống NHT xuất hóa 

đơn trả lại hàng cho Công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật SAP theo hóa đơn số 35 

(được trình bày ở phụ lục 3.1). Công ty tiến hành nhập kho hàng hóa bị trả lại.  

= = 372.281 (VND/cái) 
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Sau khi kế toán hạch toán hàng trả lại thì phần mềm kế toán sẽ tự động tạo bút 

toán nhập kho hàng bán bị trả lại.  

Để xử lý đơn giá của phiếu nhập kho hàng trả lại trên phần mềm Smart Pro, kế 

toán chọn phần hành Xử lý cuối tháng -> Chọn Xử lý đơn giá xuất kho -> Chọn Xử 

lý đơn giá của phiếu nhập kho hàng trả lại -> Bấm chọn tháng 12 -> Điền thông tin 

để xử lý lại đơn giá nhập kho -> Bấm Xử lý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.14: Giao diện xử lý đơn giá của phiếu nhập kho hàng trả lại 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.15: Giao diện xử lý đơn giá của phiếu nhập kho hàng trả lại 
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Sau khi xử lý đơn giá nhập kho hàng trả lại xong thì giá vốn trên phiếu nhập 

kho sẽ được chạy lại. 

 

Hình 2.16: Phiếu nhập kho hàng bán bị trả lại theo HĐ số 35 

Sau khi nhập liệu, số liệu sẽ vào sổ chi tiết TK 632. Bên cạnh đó, sau khi 

nhập liệu phần mềm còn chuyển số liệu vào sổ nhật ký chung được trình bày 

trang 96 sau khi lên sổ nhật ký chung số liệu được trích theo tài khoản sổ cái 632 

được trình bày trang 63. 
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 Sổ chi tiết tài khoản 632 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT SAP

	08 Phan Văn Định, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế : 0401539430

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Mã hiệu : 632-Giá vốn hàng bán

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

ghi sổ Số Ngày ĐU Nợ Có

Số dư đầu kỳ 0 0

22/01/25 PXK.007/01 22/01/25 Xuất kho theo HĐ số : 11,22/01/25 1561 3.500.000 0

22/01/25 PXK.007/01 22/01/25 Xuất kho theo HĐ số : 11,22/01/25 1561 550.137 0

31/01/25 KC.01 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 154 sang 632 154 150.432.146 0

31/01/25 KC.05 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 632 911 0 213.258.506

... ... ... ... ... ... ...

28/08/25 PXK.014/08 28/08/25 Xuất kho theo HĐ số : 110,28/08/25 1561 1.100.275 0

31/08/25 KC.01 31/08/25 Kết chuyển số dư tài khoản 154 sang 632 154 117.275.386 0

31/08/25 KC.05 31/08/25 Kết chuyển số dư tài khoản 632 911 0 470.231.743

... ... ... ... ... ... ...

30/10/25 PXK.032/10 30/10/25 Xuất kho theo HĐ số : 155,30/10/25 1561 12.619.748 0

30/10/25 PXK.032/10 30/10/25 Xuất kho theo HĐ số : 155,30/10/25 1561 2.200.550 0

31/10/25 KC.01 31/10/25 Kết chuyển số dư tài khoản 154 sang 632 154 140.514.156 0

31/10/25 KC.05 31/10/25 Kết chuyển số dư tài khoản 632 911 0 569.071.936

... ... ... ... ... ... ...

08/12/25 PXK.005/12 08/12/25 Xuất kho theo HĐ số : 182,08/12/25 1561 5.211.930 0

13/12/25 PXK.006/12 13/12/25 Xuất kho theo HĐ số : 183,13/12/25 1561 9.103.564 0

23/12/25 PNKL.001 23/12/25 Nhập kho hàng trả lại theo HĐ số : 35,23/12/25 1561 0 1.770.470

23/12/25 PNKL.001 23/12/25 Nhập kho hàng trả lại theo HĐ số : 35,23/12/25 1561 0 1.539.743

31/12/25 KC.01 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 154 sang 632 154 159.333.770 0

31/12/25 KC.05 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 632 911 0 508.985.216

Cộng phát sinh 13.488.512.296 13.488.512.296

Số dư cuối kỳ 0 0

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

PHẠM THỊ NHƯ HẢI

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

PHẠM THỊ NHƯ HẢI ĐOÀN THỊ PHÚ

Mẫu số S19-DNN
Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính

 

 

Bảng 2.8: Sổ chi tiết TK 632 

b) Giá vốn cung cấp dịch vụ  

Công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật SAP phát sinh các khoản chi phí để 

tính giá vốn dịch vụ như: Tiền lương và các khoản trích theo lương tính đưa vào chi 

phí của bộ phận kỹ thuật, chi phí thuê kho được phân bổ, và các chi phí liên quan khác. 

Công ty sử dụng tài khoản 154 để tập hợp các khoản chi phí phát và kết chuyển 

sang tài khoản 632 
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- Nghiệp vụ phát sinh số 3: Chi phí lương bộ phận kỹ thuật  

 

Bảng 2.9: Bảng thanh toán tiền lương bộ phận kỹ thuật tháng 5/2025

08 Phan Văn Định, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Ăn trưa Điện thoại Xăng xe Thâm niên Chuyên cần
BHXH

(17.5%)

BHYT

(3%)

BHTN

(1%)
Cộng

BHXH

(8%)

BHYT

(1,5%)

BHTN

(1%)
Cộng

I Bộ phận Văn phòng 88.000.000 416 88.000.000 27.300.000 23.000.000 15.000.000 5.500.000 15.600.000 174.400.000 39.334.624 135.065.376 6.125.000 1.050.000 350.000 7.525.000 2.800.000 525.000 350.000 3.675.000 165.000.000 1.580.000 879.000 169.846.000

01 Đoàn Thị Phú Giám đốc 5.000.000 26 5.000.000 1.820.000 2.000.000 1.000.000 500.000 1.040.000 11.360.000 3.114.616 8.245.384 11.000.000 11.360.000

02 Trần Đoàn Ái Phương TP.nhân sự 10.000.000 26 10.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 500.000 1.040.000 15.860.000 2.230.000 13.630.000 1.750.000 300.000     100.000 2.150.000 800.000 150.000  100.000 1.050.000 11.000.000 1.580.000 79.000 14.731.000

03 Nguyễn Thái Trúc Linh NVKD 8.000.000 26 8.000.000 8.000.000 8.000.000 800.000 7.200.000

04 Trần Văn Tâm NVKD 5.000.000 26 5.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 500.000 1.040.000 10.860.000 2.614.616 8.245.384 11.000.000 10.860.000

05 Nguyễn Thị Hồng NV nhân sự 5.000.000 26 5.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 500.000 1.040.000 10.860.000 2.614.616 8.245.384 11.000.000 10.860.000

06 Phạm Xuân Sơn Thủ kho 5.000.000 26 5.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 500.000 1.040.000 10.860.000 2.614.616 8.245.384 11.000.000 10.860.000

07 Phạm Thị Như Hải Kế toán 5.000.000 26 5.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 500.000 1.040.000 10.860.000 2.614.616 8.245.384 875.000 150.000     50.000 1.075.000 400.000 75.000   50.000 525.000 11.000.000 10.335.000

08 Lê Thị Huệ Kế toán 5.000.000 26 5.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 500.000 1.040.000 10.860.000 2.614.616 8.245.384 875.000 150.000     50.000 1.075.000 400.000 75.000   50.000 525.000 11.000.000 10.335.000

09 Nguyễn Văn Hiệp NVKD 5.000.000 26 5.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 500.000 1.040.000 10.860.000 2.614.616 8.245.384 875.000 150.000     50.000 1.075.000 400.000 75.000   50.000 525.000 11.000.000 10.335.000

10 Nguyễn Thị Lê Vy Kế toán 5.000.000 26 5.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 500.000 1.040.000 10.860.000 2.614.616 8.245.384 875.000 150.000     50.000 1.075.000 400.000 75.000   50.000 525.000 11.000.000 10.335.000

11 Phạm Thị Như Hà Thủ kho 5.000.000 26 5.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 500.000 1.040.000 10.860.000 2.614.616 8.245.384 11.000.000 10.860.000

12 Đặng Thị Thủy Nv nhân sự 5.000.000 26 5.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 500.000 1.040.000 10.860.000 2.614.616 8.245.384 875.000 150.000     50.000 1.075.000 400.000 75.000   50.000 525.000 11.000.000 10.335.000

13 Nguyễn Đình Long Kế toán 5.000.000 26 5.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 1.040.000 10.360.000 2.614.616 7.745.384 11.000.000 10.360.000

14 Lê Nguyễn Minh nguyệt Kế toán 5.000.000 26 5.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 1.040.000 10.360.000 2.614.616 7.745.384 11.000.000 10.360.000

15 Lê Thị Phương Thảo Kế toán 5.000.000 26 5.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 1.040.000 10.360.000 2.614.616 7.745.384 11.000.000 10.360.000

16 Bùi Thị Kim Vi Kế toán 5.000.000 26 5.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 1.040.000 10.360.000 2.614.616 7.745.384 11.000.000 10.360.000

II Bộ phận Kỹ thuật 65.000.000 286 65.000.000 16.380.000 13.500.000 9.000.000 4.500.000 9.360.000 117.740.000 23.531.544 94.208.456 3.500.000 600.000 200.000 4.300.000 1.600.000 300.000 200.000 2.100.000 99.000.000 0 2.000.000 113.640.000

01 Nguyễn Đăng Triều TP.Kỹ thuật 5.000.000 26      5.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 500.000 1.040.000 10.860.000 2.614.616 8.245.384 875.000 150.000     50.000 1.075.000 400.000 75.000   50.000 525.000 11.000.000 10.335.000

02 Phan Nguyễn Anh Huy Kỹ thuật 5.000.000 26      5.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 500.000 1.040.000 10.860.000 2.614.616 8.245.384 875.000 150.000     50.000 1.075.000 400.000 75.000   50.000 525.000 11.000.000 10.335.000

03 Trần Văn Minh Kỹ thuật 5.000.000 26      5.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 500.000 1.040.000 10.860.000 2.614.616 8.245.384 875.000 150.000     50.000 1.075.000 400.000 75.000   50.000 525.000 11.000.000 10.335.000

04 Trần Thị Kim Lài Kỹ thuật 10.000.000 26    10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.000.000 9.000.000

05 Trần Thanh Hoàng Kỹ thuật 10.000.000 26    10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.000.000 9.000.000

06 Đặng Quốc Việt Kỹ thuật 5.000.000 26      5.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 500.000 1.040.000 10.860.000 2.614.616 8.245.384 11.000.000 10.860.000

07 Trần Thị Thanh Nguyệt Kỹ thuật 5.000.000 26      5.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 500.000 1.040.000 10.860.000 2.614.616 8.245.384 11.000.000 10.860.000

08 Nguyễn Thị Hương Liên Kỹ thuật 5.000.000 26      5.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 500.000 1.040.000 10.860.000 2.614.616 8.245.384 11.000.000 10.860.000

09 Đặng Công Thiệp Kỹ thuật 5.000.000 26      5.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 500.000 1.040.000 10.860.000 2.614.616 8.245.384 11.000.000 10.860.000

10 Khương Minh Nguyệt Kỹ thuật 5.000.000 26      5.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 500.000 1.040.000 10.860.000 2.614.616 8.245.384 11.000.000 10.860.000

11 Đinh Đức Điệp Kỹ thuật 5.000.000 26      5.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 500.000 1.040.000 10.860.000 2.614.616 8.245.384 875.000 150.000     50.000 1.075.000 400.000 75.000   50.000 525.000 11.000.000 10.335.000

Tổng cộng 153.000.000 702 153.000.000 43.680.000 36.500.000 24.000.000 10.000.000 24.960.000 292.140.000 62.866.168 229.273.832 9.625.000 1.650.000 550.000 11.825.000 4.400.000 825.000 550.000 5.775.000 264.000.000 1.580.000 2.879.000 283.486.000

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Đà nẵng, ngày     tháng      năm

GIÁM ĐỐC

Các khoản trích trừ vào lương

Giảm trừ

 gia cảnh
TNTT

Khấu

 trừ thuế TNCN

Thực 

lĩnh

Các khoản trích đưa vào chi phí

 Lương

Thực tế

Phụ cấp

Tổng

lương

TN miễn 

thuế TNCN

TN chịu thuế 

TNCN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT SAP Mẫu số: 02-LĐTL

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)MST:0401539430

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

Tháng 5 năm 2025

STT Họ và tên
Chức 

vụ

Lương

HĐ/ tháng

Ngày

Công

thực 

tế
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Kế toán sẽ lập bảng lương tháng 5/2025 sau đó dựa vào bảng lương tiến hành 

hạch toán lên phần mềm Smart Pro tiền lương trả cho bộ phận kỹ thuật như sau: 

 

Hình 2.17: Giao diện hạch toán lương bộ phận kỹ thuật 

Căn cứ vào bảng thanh toán tiền lương cho người lao động tháng 05/2025. 

Trong bảng lương kế toán căn cứ vào lương thực tế để tính BHXH, BHYT, BHTN, các 

khoản trích đưa vào chi phí của doanh nghiệp, trích vào lương của người lao động. Kế 

toán tiến hành nhập lên phần mềm Smart Pro: 

Giao diện hạch toán các khoản trích đưa vào chi phí của doanh nghiệp 

được trình bày ở phụ lục 3.16, 3.17, 3.18. 

- Nghiệp vụ phát sinh số 4: Chi đồng phục cho nhân viên bộ phận kỹ thuật 

Ngày 31/05/2025 Công ty chi đồng phục tháng 5 cho bộ phận kỹ thuật bằng 

tiền mặt → kế toán vào phần hành Nhập phát sinh → chọn PC sau đó điền đầy đủ 

thông tin trên phần mềm → Sau đó bấm F12 để lưu. 
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Hình 2.18: Giao diện hạch toán chi đồng phục bộ phận kỹ thuật 

Phiếu chi tiền đồng phục tháng 5/2025 (Trình bày phụ lục 3.15). 

- Nghiệp vụ phát sinh số 5: Chi phí chờ phân bổ thuê kho  

Ngày 01/01/2025 công ty thuê kho dùng để lưu trữ vật tư hàng hóa phục vụ cho 

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chi phí thuê kho được phân bổ 12 tháng. 

Ngày 01/01/2025 kế toán tiến hành đăng kí chi phí chờ phân bổ thuê kho 2025 vào 

phần mềm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.19: Giao diện chi phí chờ phân bổ thuê kho 2025 
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- Cuối mỗi tháng để trích chi phí chờ phân bổ, kế toán vào phân hệ “Tài sản cố 

định” → “Chi phí chờ phân bổ” → “Xử lý chi phí chờ phân bổ” → “Chọn tháng” 

→ “Xử lý” → Sau khi xử lý xong kế toán thoát ra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.20: Giao diện xử lý chi phí chờ phân bổ 

- Kế toán chọn “Hạch toán chi phí chờ phân bổ” → “Chọn tháng” → “Hạch toán”. 

- Phần mềm kế toán Smart Pro sẽ tự động hạch toán chi phí chờ phân bổ vào tài 

khoản chi phí. 

- Để xem bảng trích chi phí chờ phân bổ tại mục chi phí chờ phân bổ, chọn In 

bảng chi phí chờ phân bổ. 

Bảng 2.10: Bảng trích chi phí chờ phân bổ 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT SAP

Địa chỉ : 	08 Phan Văn Định, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế  :  0401539430

Mã Tên tài sản Có TK TK Ngày Đầu năm Khấu hao

TS KH CP TS mua Nguyên giá Giá trị

còn lại

Lũy kế

khấu hao 1 Tháng
T1 ... T5 ... T12

Tổng khấu 

hao

cả năm

Lũy kế

khấu hao
Nguyên giá

Giá trị

còn lại

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2026MHBUI01

Máy hút bụi, 

VS thiết bị	 C 6422 242 11/02/22 8.900.000 247.230 8.652.770 247.222 247.230 ... 0 ... 0 247.230 8.900.000 8.900.000 0

DHCU/CS-RU18AKH-8

Điều hòa 

Panasonic 

CU/CS-

RU18AKH-8 C 6422 242 09/09/25 17.129.630 17.129.630 0 713.735 0 ... 0 ... 713.735 2.854.940 2.854.940 17.129.630 14.274.690

LOPXE

Lốp 

215/50r17 

Michelin C 6421 242 09/04/24 3.009.259 752.311 2.256.948 250.772 250.772 ... 0 ... 0 752.311 3.009.259 3.009.259 0

MAYIN2606Máy in C 6422 242 19/09/24 4.681.818 3.121.210 1.560.608 390.152 390.152 ... 390.152 ... 0 3.121.210 4.681.818 4.681.818 0

MAYLOCNUOC

Máy lọc 

nước 

A.O.Smith E2 C 6422 242 20/09/25 8.148.148 8.148.148 0 339.506 0 ... 0 ... 339.506 1.018.518 1.018.518 8.148.148 7.129.630

MAYTINH1104Máy tính C 6422 242 15/07/25 19.898.148 19.898.148 0 829.090 0 ... 0 ... 829.090 4.974.540 4.974.540 19.898.148 14.923.608

THUEKHO2025

Thuê kho 

2025 C 154 242 01/01/25 240.000.000 240.000.000 0 20.000.000 20.000.000 ... 20.000.000 ... 20.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 0

THUEVP2025

Thuê văn 

phòng 2025 C 6422 242 01/01/25 300.000.000 300.000.000 0 25.000.000 25.000.000 ... 25.000.000 ... 25.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 0

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1.016.177.571 990.124.619 26.052.952 75.111.179 67.457.482 67.745.563 73.553.223 835.289.093 861.342.045 1.016.177.671 154.835.526

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập Giám đốc

PHẠM THỊ NHƯ HẢI ĐOÀN THỊ PHÚ

Khấu hao trong năm này Cuối năm

BẢNG TRÍCH CHI PHÍ CHỜ PHÂN BỔ 12 THÁNG
Năm : 2025

1 

2 

3 
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 Sổ chi tiết TK 154 

 

Bảng 2.11: Sổ chi tiết TK 154 

Sau khi nhập dữ liệu xong, phần mềm tự động cập nhật số liệu vào sổ chi tiết 

TK 154. Bên cạnh đó sau khi nhập liệu phần mềm còn chuyển số liệu vào sổ nhật 

ký chung được trình bày trang 94, 95, sau khi lên sổ nhật ký chung số liệu được 

trích theo tài khoản sổ cái 154. 

 

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT SAP

	08 Phan Văn Định, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế : 0401539430

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Mã hiệu : 154-Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

ghi sổ Số Ngày ĐU Nợ Có

Số dư đầu kỳ 0 0

31/01/25 PKT.009/01 31/01/25 Hạch toán tiền lương nhân viên T1/25 334 118.160.000 0

31/01/25 PKT.011/01 31/01/25 Trích nộp 17.5% BHXH cho nhân viên T1/25 3383 2.315.250 0

31/01/25 PKT.013/01 31/01/25 Trích nộp 3% BHYT cho nhân viên T1/25 3384 396.900 0

31/01/25 PKT.015/01 31/01/25 Trích nộp 1% BHTN cho nhân viên T1/25 3385 132.300 0

31/01/25 PKT.021/01 31/01/25 Hạch toán lương tăng ca T1/25 334 5.427.696 0

31/01/25 CPCPB.011/1 31/01/25 Hạch toán CP CPB : Thuê kho 2025 Tháng 1 242 20.000.000 0

31/01/25 PC.037 31/01/25 Chi đồng phục t1/25 1111 4.000.000 0

31/01/25 KC.01 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 154 sang 632 632 0 150.432.146

... ... ... ... ... ... ...

22/05/25 PKT.001/05 22/05/25

Hướng dẫn lắp đặt cho hệ thống theo báo giá số 

A11-20525.CDLT.FoxconnBG 101224 ngày 

20/05/2025 331 33.286.000 0

31/05/25 PKT.003/05 31/05/25 Trích nộp 17.5% BHXH cho nhân viên T5/25 3383 3.500.000 0

31/05/25 PKT.005/05 31/05/25 Trích nộp 3% BHYT cho nhân viên T5/25 3384 600.000 0

31/05/25 PKT.007/05 31/05/25 Trích nộp 1% BHTN cho nhân viên T5/25 3385 200.000 0

31/05/25 PKT.012/05 31/05/25 Hạch toán lương tăng ca T5/25 334 6.923.079 0

31/05/25 PKT.015/05 31/05/25 Hạch toán tiền lương nhân viên T5/25 334 117.740.000 0

31/05/25 CPCPB.014/5 31/05/25 Hạch toán CP CPB : Thuê kho 2025 Tháng 5 242 20.000.000 0

31/05/25 PC.038 31/05/25 Chi đồng phục T5/25 1111 4.400.000 0

31/05/25 KC.01 31/05/25 Kết chuyển số dư tài khoản 154 sang 632 632 0 186.649.079

... ... ... ... ... ... ...

Cộng phát sinh 1.725.271.599 1.725.271.599

Số dư cuối kỳ 0 0

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

PHẠM THỊ NHƯ HẢI

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

PHẠM THỊ NHƯ HẢI ĐOÀN THỊ PHÚ

Mẫu số S19-DNN
Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính
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 Sổ cái TK 632 

 

Bảng 2.12: Sổ cái TK 632 

2.2.3.2 Kế toán chi phí tài chính tại Công ty 

Trong năm 2025 công ty không phát sinh khoản chi phí tài chính nào. Nên em 

xin phép không trình bày trong bài. 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT SAP Mẫu số S03b-DNN

	08 Phan Văn Định, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Mã số thuế : 0401539430 ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

SỔ CÁI

Mã hiệu :632-Giá vốn hàng bán

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

Ghi

Sổ
Số Ngày DU Nợ Có

SỐ DƯ ĐẦU KỲ 0 0 0

21/01/25 PXK.006/01 21/01/25 Xuất kho theo HĐ số : 9,21/01/25 1561 5.901.848 0

22/01/25 PXK.007/01 22/01/25 Xuất kho theo HĐ số : 11,22/01/25 1561 4.050.137 0

31/01/25 KC.01 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 154 sang 632 154 150.432.146 0

31/01/25 KC.05 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 632 911 0 213.258.506

... ... ... ... ... ... ...

21/05/25 PXK.011/05 21/05/25 Xuất kho theo HĐ số : 59,21/05/25 1561 31.913.190 0

23/05/25 PXK.012/05 23/05/25 Xuất kho theo HĐ số : 61,23/05/25 1561 1.066.161 0

31/05/25 KC.01 31/05/25 Kết chuyển số dư tài khoản 154 sang 632 154 186.649.079 0

31/05/25 KC.05 31/05/25 Kết chuyển số dư tài khoản 632 911 0 2.713.906.381

... ... ... ... ... ... ...

30/10/25 PXK.032/10 30/10/25 Xuất kho theo HĐ số : 155,30/10/25 1561 14.820.298 0

31/10/25 KC.01 31/10/25 Kết chuyển số dư tài khoản 154 sang 632 154 140.514.156 0

31/10/25 KC.05 31/10/25 Kết chuyển số dư tài khoản 632 911 0 569.071.936

... ... ... ... ... ... ...

08/12/25 PXK.005/12 08/12/25 Xuất kho theo HĐ số : 182,08/12/25 1561 5.211.930 0

13/12/25 PXK.006/12 13/12/25 Xuất kho theo HĐ số : 183,13/12/25 1561 9.103.564 0

23/12/25 PNKL.001 23/12/25 Nhập kho hàng trả lại theo HĐ số : 35,23/12/25 1561 0 3.310.213

31/12/25 PXK.025/12 31/12/25 Xuất kho theo HĐ số : 203,31/12/25 1561 2.920.119 0

31/12/25 KC.01 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 154 sang 632 154 159.333.770 0

31/12/25 KC.05 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 632 911 0 508.985.216

CỘNG PHÁT SINH 13.488.512.296 13.488.512.296

SỐ DƯ CUỐI KỲ 0 0

LŨY KẾ PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM 13.488.512.296 13.488.512.296

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

PHẠM THỊ NHƯ HẢI PHẠM THỊ NHƯ HẢI ĐOÀN THỊ PHÚ
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2.2.3.3 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh tại Công ty 

Năm 2025 công ty phát sinh chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 

2.2.3.3.1 Kế toán chi phí bán hàng  

Các khoản được hạch toán vào “Chi phí bán hàng” bao gồm: 

+ Chi phí khấu hao tài sản cố định. 

+ Chi phí phân bổ công cụ dụng cụ. 

+ Chi phí dịch vụ mua ngoài: Chi phí vận chuyển, bốc xếp hàng hóa, mua xăng 

dầu, bảo dưỡng xe,... 

➢ Chứng từ sử dụng: 

- Hóa đơn GTGT.  

- Phiếu chi, Giấy báo nợ. 

- Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ. 

- Bảng phân bổ chi phí trả trước công cụ dụng cụ. 

- Các chứng từ liên quan khác. 

➢ Tài khoản sử dụng: 

Để hạch toán chi phí bán hàng của Công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật 

SAP sử dụng TK 6421 – Chi phí bán hàng. Tài khoản này cuối kỳ kết chuyển hết sang 

TK 911 nên không có số dư cuối kỳ. 

➢ Sổ sách sử dụng: 

- Sổ chi tiết tài khoản 6421 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái tài khoản 642 

➢ Trình tự ghi sổ: 

 Chi phí dịch vụ mua ngoài 

- Nghiệp vụ phát sinh số 1: Ngày 14/11/2025 Công ty TNHH Thương mại & 

Kỹ thuật SAP sử dụng dịch vụ bảo dưỡng xe tại Công ty cổ phần DANA theo hóa đơn 

số 14804, chưa thanh toán cho nhà cung cấp. Với số tiền chưa VAT là 6.032.620 VND, 

thuế GTGT 8%. 

Hóa đơn GTGT số 14804 (Được trình bày ở phụ lục 3.3) 
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Căn cứ vào hóa đơn GTGT kế toán sẽ hạch toán vào phần mềm kế toán Smart 

Pro như sau → tại phần hành Nhập phát sinh → chọn PKT sau đó điền dầy đủ thông 

tin trên phần mềm: 

 

Hình 2.21: Giao diện hạch toán chi phí theo hóa đơn số 14804 

- Nghiệp vụ phát sinh số 2: Ngày 11/11/2025 Công ty TNHH Thương mại và 

Kỹ thuật SAP thuê xe vận chuyển hàng của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ du lịch 

Thuận Thành theo hóa đơn số 3847. Với số tiền chưa VAT 640.000 VND, thuế GTGT 

8%, thanh toán bằng tiền mặt. 

Hóa đơn GTGT số 3847 (Được trình bày ở phụ lục 3.4). 

Căn cứ vào hóa đơn GTGT số 3847 ngày 11/11/2025, kế toán hạch toán vào 

phần mềm như sau → tại phần hành Nhập phát sinh → chọn PC sau đó điền đầy đủ 

thông tin trên phần mềm: 
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Hình 2.22: Giao diện hạch toán hóa đơn số 3847 ngày 11/11/2025 

Hình 2.23: Phiếu chi HĐ số 3847 ngày 11/11/2025 
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Sau khi nhập liệu, số liệu sẽ vào sổ chi tiết TK 6421. Bên cạnh đó, sau khi 

nhập liệu phần mềm còn chuyển số liệu vào sổ nhật ký chung được trình bày 

trang 96 sau khi lên sổ nhật ký chung số liệu được trích theo tài khoản sổ cái 642 

được trình bày trang 78. 

 Sổ chi tiết tài khoản 6421 

 

Bảng 2.13: Sổ chi tiết TK 6421 

2.2.3.3.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT SAP

	08 Phan Văn Định, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế : 0401539430

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Mã hiệu : 6421-Chi phí bán hàng

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

ghi sổ Số Ngày ĐU Nợ Có

Số dư đầu kỳ 0 0

... ... ... ... ... ... ...

31/01/25 PC.035/01 31/01/25 Xăng RON95-III 1111 545.508 0

31/01/25 KHTS.002/1 31/01/25 Khấu hao Xe ô tô Ford Focus màu trắng	 Tháng 1 2141 4.268.228 0

31/01/25 CPCPB.003/1 31/01/25

Hạch toán CP CPB : Lốp 215/50r17 Michelin 

Tháng 1 242 250.772 0

31/01/25 CPCPB.004/1 31/01/25 Hạch toán CP CPB : Lốp xe Tháng 1 242 250.772 0

31/01/25 KC.06 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6421 911 0 14.142.504

... ... ... ... ... ... ...

29/08/25 PC.032/08 29/08/25 Xăng RON95-III 1111 648.148 0

31/08/25 KC.06 31/08/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6421 911 0 2.584.078

... ... ... ... ... ... ...

02/11/25 PC.003/11 02/11/25 Xăng RON 95 mức 3 1111 833.366 0

11/11/25 PC.007/11 11/11/25

Cước vận chuyển và bốc xếp hàng từ Đầm Rong 2 

đi Phan Anh, Đà Nẵng 1111 640.000 0

14/11/25 PKT.007/11 14/11/25 Bảo dưỡng xe 331 6.032.620 0

15/11/25 PC.012/11 15/11/25 Xăng RON95 mức 3 1111 740.741 0

29/11/25 PKT.008/11 29/11/25 Cước vận chuyển 331 4.200.000 0

30/11/25 PC.021/11 30/11/25 Xăng RON 95 Mức 5 1111 833.404 0

30/11/25 KC.05 30/11/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6421 911 0 13.280.131

... ... ... ... ... ... ...

19/12/25 PC.017/12 19/12/25 Xăng RON95 Mức 3 1111 648.206 0

27/12/25 PC.022/12 27/12/25 Xăng RON 95 mức 5 1111 833.507 0

31/12/25 KC.06 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6421 911 0 20.938.573

Cộng phát sinh 135.142.162 135.142.162

Số dư cuối kỳ 0 0

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

PHẠM THỊ NHƯ HẢI

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

PHẠM THỊ NHƯ HẢI ĐOÀN THỊ PHÚ

Mẫu số S19-DNN
Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính
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Các khoản được hạch toán vào “Chi phí quản lý doanh nghiệp” bao gồm: 

+ Chi phí nhân viên: Tiền lương nhân viên, các khoản trích theo lương. 

+ Chi phí khấu hao tài sản cố định của bộ quận quản lý doanh nghiệp. 

+ Chi phí phân bổ công cụ dụng cụ. 

+ Chi phí dịch vụ mua ngoài: dịch vụ ăn uống, cước chuyển phát... 

➢ Chứng từ sử dụng: 

+ Hóa đơn GTGT, Phiếu chi, Giấy báo nợ. 

+ Bảng thanh toán lương, bảng chấm công. 

+ Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ. 

+ Bảng phân bổ chi phí trả trước công cụ dụng cụ. 

+ Các chứng từ liên quan khác. 

➢ Tài khoản sử dụng: 

Để hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty TNHH Thương mại & 

Kỹ thuật SAP sử dụng TK 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp. Tài khoản này cuối 

kỳ kết chuyển hết sang TK 911 nên không có số dư cuối kỳ. 

➢ Sổ sách sử dụng: 

+ Sổ chi tiết tài khoản 6422. 

+ Sổ nhật ký chung. 

+ Sổ cái tài khoản 642. 

➢ Trình tự ghi sổ: 

 Chi phí dịch vụ mua ngoài 

- Nghiệp vụ phát sinh số 1: Ngày 09/12/2025 công ty chi tiền tiếp khách theo 

hóa đơn số 57066. Với số tiền chưa VAT 916.000 VND, thuế GTGT 8%. Thanh toán 

bằng tiền mặt. 

Hóa đơn GTGT số 57066 (Được trình bày ở phụ lục 3.4). 

Căn cứ vào hóa đơn kế toán hạch toán lên phần mềm, trên phần mềm Smart Pro → 

tại phần hành Nhập phát sinh → chọn PC sau đó điền đầy đủ thông tin trên phần mềm: 

 



  

69 

Hình 2.24: Giao diện hạch toán hóa đơn GTGT số 57066 ngày 08/12/2025 

Ta sẽ có được Phiếu chi số 010 thanh toán cho hóa đơn số 57066.  

Hình 2.25: Phiếu chi tiền dịch vụ ăn uống theo HĐ số 57066 
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 Chi phí khấu hao tài sản cố định 

- Nghiệp vụ phát sinh số 2: Ngày 22/03/2025 Công ty TNHH Thương mại & 

Kỹ thuật SAP mua 1 chiếc xe máy SH Mode nhằm mục đích phục vụ bộ phận quản lý 

doanh nghiệp, được kế toán đưa vào chi phí quản lý doanh nghiệp, thời gian phân bổ 

tài sản cố định này là 72 tháng.  

- Để hạch toán tăng tài sản cố định trong kỳ, kế toán vào phần hành “Nhập 

phát sinh”, rồi khai báo tăng tài sản cố định dùng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.26: Giao diện nhập TSCĐ trên phần mềm 

- Cuối mỗi tháng, kế toán vào phân hệ “Tài sản cố định” → “Xử lý khấu 

hao” → “Chọn tháng” → “Xử lý” → Sau khi xử lý xong kế toán thoát ra. 

- Sau đó chọn “Hạch toán khấu hao vào [KTSC]” → “Chọn tháng” → 

“Hạch toán”. 

Phần mềm kế toán Smart Pro sẽ tự động hạch toán trích khấu hao TSCĐ vào tài 

khoản chi phí. 
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‘ 

 

Hình 2.27: Giao diện trích khấu hao trên phần mềm 

- Để xem bảng trích khấu hao tài sản cố định, tại mục tài sản cố định chọn In 

bảng khấu hao TSCĐ. 

Bảng 2.14: Bảng trích khấu hao TSCĐ tháng 12/2025 
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 Chi phí chờ phân bổ  

 - Nghiệp vụ phát sinh số 3: Ngày 09/09/2025, Công ty TNHH Thương mại & 

Kỹ thuật mua điều hòa Panasonic nhằm mục đích phục vụ tại văn phòng, được kế toán 

đưa vào chi phí quản lý doanh nghiệp, thời gian phân bổ cho công cụ dụng cụ này là 

24 tháng. Năm 2025 thì công cụ này sẽ được phân bổ từ tháng 9, ngoài ra còn có 1 số 

CCDC khác sử dụng cho bộ phận quản lý. 

- Để hạch toán mua CCDC, kế toán vào phần hành “Nhập phát sinh”, rồi khai 

báo chi phí chờ phân bổ  mà đơn vị mua về dùng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.28: Giao diện nhập chi phí chờ phân bổ trên phần mềm 

- Cuối mỗi tháng, kế toán thực hiện trích chi phí chờ phân bổ. (Các bước trích 

chi phí chờ phân bổ em có trình bày ở nghiệp vụ phát sinh trang  em xin phép không 

trình bày lại). 

- Để xem bảng trích chi phí chờ phân bổ tại mục chi phí chờ phân bổ, chọn In 

bảng chi phí chờ phân bổ. 

Bảng trích chi phí chờ phân bổ (Được trình bày ở trang số 60). 
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 Nghiệp vụ phát sinh số 4: Chi phí lương nhân viên tháng 12/2025 

 

Bảng 2.15: Bảng thanh toán lương tháng 12/2025

08 Phan Văn Định, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

2

Ăn trưa Điện thoại Xăng xe Thâm niên Chuyên cần
BHXH

(17.5%)

BHYT

(3%)

BHTN

(1%)
Cộng

BHXH

(8%)

BHYT

(1,5%)

BHTN

(1%)
Cộng

I Bộ phận Văn phòng 93.000.000 440 92.615.385 28.980.000 24.500.000 16.000.000 4.000.000 16.560.000 607.655.385 40.266.544 567.388.841 8.750.000 1.500.000 500.000 10.750.000 4.000.000 750.000 500.000 5.250.000 247.500.000 425.000.000 602.405.385

01 Đoàn Thị Phú Giám đốc 5.000.000 26 5.000.000 1.820.000 2.000.000 1.000.000 500.000 1.040.000 36.360.000 2.970.385 33.389.615 15.500.000 25.000.000 36.360.000

02 Trần Đoàn Ái Phương TP.nhân sự 10.000.000 26 10.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 500.000 1.040.000 65.860.000 2.710.769 63.149.231 1.750.000 300.000          100.000 2.150.000 800.000 150.000        100.000 1.050.000 15.000.000 50.000.000 64.810.000

03 Nguyễn Thái Trúc Linh NVKD 8.000.000 26 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000

04 Trần Văn Tâm NVKD 5.000.000 26 5.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 500.000 1.040.000 35.860.000 2.470.385 33.389.615 15.500.000 25.000.000 35.860.000

05 Phạm Thị Như Hải Kế toán 5.000.000 26 5.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 500.000 1.040.000 35.860.000 2.470.385 33.389.615 875.000 150.000          50.000 1.075.000 400.000 75.000          50.000 525.000 15.500.000 25.000.000 35.335.000

06 Lê Thị Huệ Kế toán 5.000.000 26 5.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 500.000 1.040.000 35.860.000 2.470.385 33.389.615 875.000 150.000          50.000 1.075.000 400.000 75.000          50.000 525.000 15.500.000 25.000.000 35.335.000

07 Nguyễn Thị Lê Vy Kế toán 5.000.000 26 5.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 500.000 1.040.000 35.860.000 2.470.385 33.389.615 875.000 150.000          50.000 1.075.000 400.000 75.000          50.000 525.000 15.500.000 25.000.000 35.335.000

08 Phạm Thị Như Hà Thủ kho 5.000.000 26 5.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 500.000 1.040.000 35.860.000 2.470.385 33.389.615 15.500.000 25.000.000 35.860.000

09 Võ Thị Kim Anh Thủ kho 5.000.000 24 4.615.385 1.680.000 1.500.000 1.000.000 960.000 34.755.385 2.470.385 32.285.000 875.000 150.000          50.000 1.075.000 400.000 75.000          50.000 525.000 15.500.000 25.000.000 34.230.385

10 Đặng Thị Thủy Nv nhân sự 5.000.000 26 5.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 500.000 1.040.000 35.860.000 2.470.385 33.389.615 875.000 150.000          50.000 1.075.000 400.000 75.000          50.000 525.000 15.500.000 25.000.000 35.335.000

11 Nguyễn Đình Long Kế toán 5.000.000 26 5.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 1.040.000 35.360.000 2.470.385 32.889.615 15.500.000 25.000.000 35.360.000

12 Lê Nguyễn Minh nguyệt Kế toán 5.000.000 26 5.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 1.040.000 35.360.000 2.470.385 32.889.615 875.000 150.000          50.000 1.075.000 400.000 75.000          50.000 525.000 15.500.000 25.000.000 34.835.000

13 Lê Thị Phương Thảo Kế toán 5.000.000 26 5.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 1.040.000 35.360.000 2.470.385 32.889.615 15.500.000 25.000.000 35.360.000

14 Nguyễn Thị Hiệp NVKD 5.000.000 26 5.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 1.040.000 35.360.000 2.470.385 32.889.615 875.000 150.000          50.000 1.075.000 400.000 75.000          50.000 525.000 15.500.000 25.000.000 34.835.000

15 Nguyễn Thị Anh Thư Kế toán 5.000.000 26 5.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 1.040.000 35.360.000 2.470.385 32.889.615 15.500.000 25.000.000 35.360.000

16 Nguyễn Quốc Nghị Nv nhân sự 5.000.000 26 5.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 1.040.000 35.360.000 2.470.385 32.889.615 875.000 150.000          50.000 1.075.000 400.000 75.000          50.000 525.000 15.500.000 25.000.000 34.835.000

17 Phạm Thị Mỹ Hòa Nv nhân sự 5.000.000 26 5.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 1.040.000 35.360.000 2.470.385 32.889.615 15.500.000 25.000.000 35.360.000

II Bộ phận Kỹ thuật 15.000.000 78 15.000.000 5.460.000 4.500.000 3.000.000 1.500.000 3.120.000 107.580.000 7.411.155 100.168.845 2.625.000 450.000 150.000 3.225.000 1.200.000 225.000 150.000 1.575.000 65.100.000 75.000.000 106.005.000

01 Nguyễn Đăng Triều TP.Kỹ thuật 5.000.000 26            5.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 500.000 1.040.000 35.860.000 2.470.385 33.389.615 875.000 150.000          50.000 1.075.000 400.000 75.000          50.000 525.000 15.500.000 25.000.000 35.335.000

02 Phan Nguyễn Anh Huy Kỹ thuật 5.000.000 26            5.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 500.000 1.040.000 35.860.000 2.470.385 33.389.615 875.000 150.000          50.000 1.075.000 400.000 75.000          50.000 525.000 34.100.000 25.000.000 35.335.000

03 Trần Văn Minh Kỹ thuật 5.000.000 26            5.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 500.000 1.040.000 35.860.000 2.470.385 33.389.615 875.000 150.000          50.000 1.075.000 400.000 75.000          50.000 525.000 15.500.000 25.000.000 35.335.000

Tổng cộng 108.000.000       518    107.615.385     34.440.000      29.000.000    19.000.000      5.500.000    19.680.000    715.235.385     47.677.699     667.557.686    11.375.000    1.950.000      650.000        13.975.000    5.200.000    975.000      650.000      6.825.000    312.600.000      500.000.000      708.410.385        

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

STT Họ và tên
Chức 

vụ

Lương

HĐ/ tháng

Ngày

Công

thực 

tế

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT SAP Mẫu số: 02-LĐTL

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)MST:0401539430

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

Tháng 12 năm 2025

 Lương

Thực tế

Phụ cấp

Tổng

lương

TN miễn thuế 

TNCN

TN chịu thuế 

TNCN

Đà nẵng, ngày     tháng      năm

GIÁM ĐỐC

Các khoản trích trừ vào lương

Giảm trừ

 gia cảnh
Thưởng lễ

Thực 

lĩnh

Các khoản trích đưa vào chi phí
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 Kế toán sẽ lập bảng lương tháng 12/2025 sau đó dựa vào bảng lương hạch toán 

lên phần mềm Smart Pro các nghiệp vụ phát sinh liên quan → vào phần hành nhập 

phát sinh → chọn phiếu kế toán nhập đầy đủ thông tin về lương bộ phận văn phòng. 

 

Hình 2.29: Giao diện hạch toán lương tháng 12/2025 
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Hình 2.30: Giao diện hạch toán tiền thưởng cuối năm 

Khoản trích BHXH, BHYT, BHTN cho bộ phận văn phòng đưa vào chi phí 

doanh nghiệp. Bộ phận văn phòng bao gồm 9 người, kế toán căn cứ vào mức lương 

tính BHXH, BHYT, BHTN để trích các khoản bảo hiểm. 

Giao diện hạch toán các khoản trích theo lương (Phụ lục 3.6, 3.7, 3.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.31: Phiếu kế toán trích nộp BHXH  

 

 



  

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.32: Phiếu kế toán trích nộp BHYT  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.33: Phiếu kế toán trích nộp BHTN  

Sau khi nhập liệu, số liệu sẽ vào sổ chi tiết TK 6422. Bên cạnh đó, sau khi 

nhập liệu phần mềm còn chuyển số liệu vào sổ nhật ký chung được trình bày 

trang 97 sau khi lên sổ nhật ký chung số liệu được trích theo tài khoản sổ cái 642. 
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 Sổ chi tiết TK 6422 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT SAP

	08 Phan Văn Định, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế : 0401539430

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Mã hiệu : 6422-Chi phí quản lý doanh nghiệp

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

ghi sổ Số Ngày ĐU Nợ Có

Số dư đầu kỳ 0 0

01/01/25 PKT.007/01 01/01/25 Hạch toán thuế môn bài 2025 3339 4.000.000 0

... ... ... ... ... ... ...

30/06/25 PC.038 30/06/25 Chi đồng phục t6/25 1111 7.200.000 0

30/06/25 PKT.016 30/06/25 Hoàn dự phòng 3524 0 1.209.869.034

30/06/25 KC.06 30/06/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6422 911 878.650.921 0

... ... ... ... ... ... ...

09/12/25 PC.010/12 09/12/25 Dịch vụ ăn uống 1111 916.000 0

31/12/25 PKT.005/12 31/12/25 Hạch toán tiền lương nhân viên T12/25 334 182.655.385 0

31/12/25 PKT.007/12 31/12/25 Trích nộp 17.5% BHXH cho nhân viên T12/25 3383 8.750.000 0

31/12/25 PKT.009/12 31/12/25 Trích nộp 3% BHYT cho nhân viên T12/25 3384 1.500.000 0

31/12/25 PKT.011/12 31/12/25 Trích nộp 1% BHTN cho nhân viên T12/25 3385 500.000 0

31/12/25 PKT.016/12 31/12/25 Hạch toán thưởng cuối năm 334 425.000.000 0

... ... ... ... ... ... ...

31/12/25 KHTS.001/12 31/12/25 Khấu hao Bộ bàn ghế sofa	 Tháng 12 2141 700.000 0

31/12/25 KHTS.002/12 31/12/25

Khấu hao Samsung Galaxy Z Fold7 F966B 

(12G+512GB) Xanh Navy Tháng 12 2141 1.146.862 0

31/12/25 KHTS.004/12 31/12/25 Khấu hao Xe máy SH Mode Tháng 12 2141 856.481 0

31/12/25 CPCPB.009/12 31/12/25

Hạch toán CP CPB : Điều hòa Panasonic CU/CS-

RU18AKH-8 Tháng 12 242 713.735 0

31/12/25 CPCPB.015/12 31/12/25

Hạch toán CP CPB : Máy lọc nước A.O.Smith E2 

Tháng 12 242 339.506 0

31/12/25 CPCPB.016/12 31/12/25 Hạch toán CP CPB : Máy tính Tháng 12 242 829.090 0

31/12/25 CPCPB.030/12 31/12/25

Hạch toán CP CPB : Thuê văn phòng 2025 Tháng 

12 242 25.000.000 0

31/12/25 PC.038 31/12/25 Chi đồng phục 1111 6.800.000 0

31/12/25 KC.07 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6422 911 0 1.267.351.761

Cộng phát sinh 5.991.833.216 5.991.833.216

Số dư cuối kỳ 0 0

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

PHẠM THỊ NHƯ HẢI

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

PHẠM THỊ NHƯ HẢI ĐOÀN THỊ PHÚ

Mẫu số S19-DNN
Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính

 

 

Bảng 2.16: Sổ chi tiết TK 6422 



  

78 

 Sổ cái TK 642 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT SAP Mẫu số S03b-DNN

	08 Phan Văn Định, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Mã số thuế : 0401539430 ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

SỔ CÁI

Mã hiệu :642-Chi phí quản lý kinh doanh

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

Ghi

Sổ
Số Ngày DU Nợ Có

SỐ DƯ ĐẦU KỲ 0 0 0

01/01/25 PKT.007/01 01/01/25 Hạch toán thuế môn bài 2025 3339 4.000.000 0

30/06/25 PC.038 30/06/25 Chi đồng phục t6/25 1111 7.200.000 0

30/06/25 PKT.016 30/06/25 Hoàn dự phòng 3524 0 1.209.869.034

30/06/25 KC.05 30/06/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6421 911 0 2.950.907

30/06/25 KC.06 30/06/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6422 911 878.650.921 0

11/11/25 PC.007/11 11/11/25
Cước vận chuyển và bốc xếp hàng từ Đầm Rong 2 đi

Phan Anh, Đà Nẵng
1111 640.000 0

14/11/25 PKT.007/11 14/11/25 Bảo dưỡng xe 331 6.032.620 0

15/11/25 PC.012/11 15/11/25 Xăng RON95 mức 3 1111 740.741 0

30/11/25 KC.05 30/11/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6421 911 0 13.280.131

30/11/25 KC.06 30/11/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6422 911 0 364.927.933

09/12/25 PC.010/12 09/12/25 Dịch vụ ăn uống 1111 916.000 0

31/12/25 PKT.005/12 31/12/25 Hạch toán tiền lương nhân viên T12/25 334 182.655.385 0

31/12/25 PKT.007/12 31/12/25 Trích nộp 17.5% BHXH cho nhân viên T12/25 3383 8.750.000 0

31/12/25 PKT.009/12 31/12/25 Trích nộp 3% BHYT cho nhân viên T12/25 3384 1.500.000 0

31/12/25 PKT.011/12 31/12/25 Trích nộp 1% BHTN cho nhân viên T12/25 3385 500.000 0

31/12/25 PKT.016/12 31/12/25 Hạch toán thưởng cuối năm 334 425.000.000 0

31/12/25 KHTS.001/12 31/12/25 Khấu hao Bộ bàn ghế sofa	 Tháng 12 2141 700.000 0

31/12/25 KHTS.002/12 31/12/25
Khấu hao Samsung Galaxy Z Fold7 F966B

(12G+512GB) Xanh Navy Tháng 12
2141 1.146.862 0

31/12/25 KHTS.004/12 31/12/25 Khấu hao Xe máy SH Mode Tháng 12 2141 856.481 0

31/12/25CPCPB.009/1231/12/25
Hạch toán CP CPB : Điều hòa Panasonic CU/CS-

RU18AKH-8 Tháng 12
242 713.735 0

31/12/25CPCPB.015/1231/12/25
Hạch toán CP CPB : Máy lọc nước A.O.Smith E2

Tháng 12
242 339.506 0

31/12/25CPCPB.016/1231/12/25 Hạch toán CP CPB : Máy tính Tháng 12 242 829.090 0

31/12/25CPCPB.030/1231/12/25
Hạch toán CP CPB : Thuê văn phòng 2025 Tháng

12
242 25.000.000 0

31/12/25 PC.038 31/12/25 Chi đồng phục 1111 6.800.000 0

31/12/25 KC.06 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6421 911 0 20.938.573

31/12/25 KC.07 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6422 911 0 1.267.351.761

CỘNG PHÁT SINH 6.126.975.378 6.126.975.378

SỐ DƯ CUỐI KỲ 0 0

LŨY KẾ PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM 6.126.975.378 6.126.975.378

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

PHẠM THỊ NHƯ HẢI PHẠM THỊ NHƯ HẢI ĐOÀN THỊ PHÚ  

Bảng 2.17: Sổ cái TK 642 

2.2.3.4 Kế toán chi phí khác tại Công ty 

➢ Nội dung chi phí khác: 

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể phát sinh một số khoản chi phí 

không liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường, nhưng vẫn 
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ảnh hưởng đến kết quả tài chính. Một trong những khoản chi phí đó là tiền phạt vi 

phạm hành chính do nộp chậm thuế GTGT theo quy định của cơ quan thuế và khoản 

chi không có hóa đơn chứng từ. 

➢ Chứng từ sử dụng: 

- Phiếu chi, Giấy báo nợ... 

- Các chứng từ liên quan khác. 

➢ Tài khoản sử dụng: 

Để hạch toán chi phí khác, kế toán sử dụng Tài khoản 811 “Chi phí khác”. Tài 

khoản này cuối kỳ kết chuyển hết sang TK 911 nên không có số dư cuối kỳ. 

➢ Sổ sách sử dụng: 

- Sổ chi tiết tài khoản 811. 

- Sổ nhật ký chung. 

- Sổ cái tài khoản 811. 

➢ Trình tự ghi sổ: 

- Nghiệp vụ phát sinh số 1: Ngày 06/11/2025 Công ty TNHH Thương mại & 

Kỹ thuật đã nộp số tiền 323.231 VND cho cơ quan thuế do bị xử phạt hàng chính về 

việc nộp chậm thuế GTGT. Công ty đã chuyển tiền nộp phạt bằng tài khoản ngân hàng 

TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB). (Giấy nộp tiền và giấy thông báo tiền thuế 

nợ được trình bày phụ lục 3.12, 3.13)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.34: Giao diện hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế GTGT 

Hình 2.35: Chứng từ ngân hàng nộp tiền phạt chậm nộp thuế GTGT 
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Sau khi nhập liệu, số liệu sẽ vào sổ chi tiết TK 811. Bên cạnh đó, sau khi nhập 

liệu phần mềm còn chuyển số liệu vào sổ nhật ký chung được trình bày trang 96 

sau khi lên sổ nhật ký chung số liệu được trích theo tài khoản sổ cái 811. 

 Trích sổ chi tiết TK 811 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT SAP

	08 Phan Văn Định, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế : 0401539430

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Mã hiệu : 811-Chi phí khác

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

ghi sổ Số Ngày ĐU Nợ Có

Số dư đầu kỳ 0 0

... ... ... ... ... ...

14/08/25 CTNH.015/08 14/08/25 Chi phí loại 1121-VCB797124.530.000 0

31/08/25 KC.08 31/08/25 Kết chuyển số dư tài khoản 811 911 0 124.532.428

... ... ... ... ... ...

06/11/25 CTNH.019/11 06/11/25 Phạt chậm nộp thuế GTGT 1121-VCB746 323.231 0

06/11/25 CTNH.020/11 06/11/25 Phạt chậm nộp thuế GTGT 1121-VCB746 105.718 0

06/11/25 CTNH.021/11 06/11/25 Phạt chậm nộp thuế GTGT 1121-VCB746 117.645 0

06/11/25 CTNH.022/11 06/11/25 Phạt chậm nộp thuế TNDN 1121-VCB7461.216.340 0

06/11/25 CTNH.023/11 06/11/25 Phạt chậm nộp thuế TNDN 1121-VCB746 580.635 0

06/11/25 CTNH.024/11 06/11/25 Phạt chậm nộp thuế TNDN 1121-VCB746 309.818 0

06/11/25 CTNH.025/11 06/11/25 Phạt chậm nộp thuế TNCN 1121-VCB746 138.375 0

30/11/25 KC.07 30/11/25 Kết chuyển số dư tài khoản 811 911 0 2.791.762

Cộng phát sinh 262.554.067 262.554.067

Số dư cuối kỳ 0 0

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

PHẠM THỊ NHƯ HẢI

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

PHẠM THỊ NHƯ HẢI ĐOÀN THỊ PHÚ

Mẫu số S19-DNN
Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính

 

Bảng 2.18: Sổ chi tiết TK 811 
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 Trích sổ cái TK 811 

 

Bảng 2.19: Sổ cái TK 811 

2.2.3.5 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

➢ Nội dung thuế thu nhập doanh nghiệp: 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 

tính trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế thu nhập hiện hành, làm căn 

cứ xác định kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế của doanh nghiệp trong năm tài 

chính hiện hành. 

- Cuối năm, căn cứ vào tổng kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, 

kế toán tiến hành lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và nộp cho nhà 

nước, sau đó lưu lại các chứng từ liên quan.  

➢ Chứng từ và sổ sách sử dụng: 

- Tờ khai quyết toán thuế TNDN, Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh (03-1A/TNDN), giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước. 

- Sổ chi tiết tài khoản TK 821. 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT SAP Mẫu số S03b-DNN

	08 Phan Văn Định, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Mã số thuế : 0401539430 ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

SỔ CÁI

Mã hiệu :811-Chi phí khác

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

Ghi

Sổ
Số Ngày DU Nợ Có

SỐ DƯ ĐẦU KỲ 0 0 0

... ... ... ... ... ... ...

14/08/25 CTNH.015/08 14/08/25 Chi phí loại 1121-VCB797 124.530.000 0

31/08/25 KC.08 31/08/25 Kết chuyển số dư tài khoản 811 911 0 124.532.428

... ... ... ... ... ... ...

06/11/25 CTNH.019/11 06/11/25 Phạt chậm nộp thuế GTGT 1121-VCB746 323.231 0

06/11/25 CTNH.020/11 06/11/25 Phạt chậm nộp thuế GTGT 1121-VCB746 105.718 0

06/11/25 CTNH.021/11 06/11/25 Phạt chậm nộp thuế GTGT 1121-VCB746 117.645 0

06/11/25 CTNH.022/11 06/11/25 Phạt chậm nộp thuế TNDN 1121-VCB746 1.216.340 0

06/11/25 CTNH.023/11 06/11/25 Phạt chậm nộp thuế TNDN 1121-VCB746 580.635 0

06/11/25 CTNH.024/11 06/11/25 Phạt chậm nộp thuế TNDN 1121-VCB746 309.818 0

06/11/25 CTNH.025/11 06/11/25 Phạt chậm nộp thuế TNCN 1121-VCB746 138.375 0

30/11/25 KC.07 30/11/25 Kết chuyển số dư tài khoản 811 911 0 2.791.762

CỘNG PHÁT SINH 262.554.067 262.554.067

SỐ DƯ CUỐI KỲ 0 0

LŨY KẾ PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM 262.554.067 262.554.067

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

PHẠM THỊ NHƯ HẢI PHẠM THỊ NHƯ HẢI ĐOÀN THỊ PHÚ
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- Sổ nhật ký chung. 

- Sổ cái TK 821. 

➢ Tài khoản sử dụng: 

Tài khoản 821 “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp”. Tài khoản này cuối kỳ 

kết chuyển hết sang TK 911 nên không có số dư cuối kỳ. 

➢ Trình tự ghi sổ: 

- Căn cứ vào tổng kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, kế toán thực 

hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp vào cuối năm bằng cách lập tờ khai theo 

mẫu 03/TNDN- TT80/2021. Sau đó tiến hành nộp tờ khai trên hệ thống 

https://dichvucong.gdt.gov.vn. 

- Toàn bộ chi phí trong tài khoản 811 chính là khoản chi không được trừ khi 

tính thuế TNDN (bao gồm các khoản: Chi phí do bị phạt chậm nộp thuế GTGT, TNCN, 

TNDN; Chi mua túi xách dùng cho cá nhân; Chi đi du lịch nước ngoài không có hóa 

đơn chứng từ; Chi nộp tiền thuế truy thu của năm 2022 và năm 2023). 

- Sau khi xác định được số thuế TNDN phải nộp là 627.170.065 VND, kế toán 

vào phần mềm hạch toán số tiền thuế phải nộp như sau: 

Hình 2.36: Giao diện nhập liệu chi phí thuế TNDN 
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Sau khi hạch toán đúng và đủ trên phần mềm Smart Pro, kế toán tiến hành vào 

phần mềm Smart Pro → tại phần hành “Báo cáo tài chính” → chọn các báo cáo xuất ra. 

Dựa vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong BCTC, tiến hành vào 

phần mềm HTKK để lập tờ khai. Đăng nhập MST công ty sau đó chọn “Thuế thu 

nhập doanh nghiệp”→Chọn “Tờ khai quyết toán TNDN (03/TNDN) 

(TT80/2021)” → “Tờ khai lần đầu” → Chọn phụ lục “03-1A/TNDN” → Bấm 

“Đồng ý”. 

Sau đó tiến hành nhập các số liệu vào phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh. Số liệu sẽ tự động cập nhật lên tờ khai thuế TNDN.  



  

85 

 



  

86 

Hình 2.37: Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2025 
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Đi kèm với tờ khai quyết toán thuế TNDN là phụ lục kết quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.38: Phụ lục kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin được yêu cầu tại 02 biểu mẫu: Phụ lục kết 

quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tờ khai quyết toán thuế TNDN, nhấn vào ô “Ghi” 

và đợi màn hình hiển thị thông báo “Đã ghi dữ liệu thành công!” → Tiến hành kết xuất 

dữ liệu file XML về máy và nộp tờ khai. 

Để nộp tờ khai, kế toán truy cập vào trang Dịch vụ công thuế nhà nước tại: 

dichvucong.gdt.gov.vn. 

Hướng dẫn các bước nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN (Phụ lục 3.9) 

Hướng dẫn tra cứu tờ khai quyết toán thuế TNDN (Phụ lục 3.11) 
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Sau khi nhập liệu, số liệu sẽ vào sổ chi tiết TK 821. Bên cạnh đó, sau khi 

nhập liệu phần mềm còn chuyển số liệu vào sổ nhật ký chung được trình bày 

trang 97 sau khi lên sổ nhật ký chung số liệu được trích theo tài khoản sổ cái 821. 

 Sổ chi tiết TK 821 

 

Bảng 2.20: Sổ chi tiết TK 821 

 Sổ cái TK 821 

Bảng 2.21: Sổ cái TK 821 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT SAP Mẫu số S03b-DNN

	08 Phan Văn Định, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Mã số thuế : 0401539430 ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

SỔ CÁI

Mã hiệu :821-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

Ghi

Sổ
Số Ngày DU Nợ Có

SỐ DƯ ĐẦU KỲ 0 0 0

31/12/25 PKT.020/12 31/12/25 Thuế tndn 3334 627.170.065 0

31/12/25 KC.09 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 821 911 0 627.170.065

CỘNG PHÁT SINH 627.170.065 627.170.065

SỐ DƯ CUỐI KỲ 0 0

LŨY KẾ PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM 627.170.065 627.170.065

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

PHẠM THỊ NHƯ HẢI PHẠM THỊ NHƯ HẢI ĐOÀN THỊ PHÚ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT SAP

	08 Phan Văn Định, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế : 0401539430

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Mã hiệu : 821-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

ghi sổ Số Ngày ĐU Nợ Có

Số dư đầu kỳ 0 0

31/12/25 PKT.020/12 31/12/25 Thuế tndn 3334 627.170.065 0

31/12/25 KC.09 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 821 911 0 627.170.065

Cộng phát sinh 627.170.065 627.170.065

Số dư cuối kỳ 0 0

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

PHẠM THỊ NHƯ HẢI

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

PHẠM THỊ NHƯ HẢI ĐOÀN THỊ PHÚ

Mẫu số S19-DNN
Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính
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2.2.4 Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại & 

Kỹ thuật SAP 

➢ Nội dung xác định kết quả kinh doanh: 

Kết quả kinh doanh là kết quả đạt được cuối cùng từ việc hoạt động kinh doanh 

và cũng từ các hoạt động khác của công ty sau một thời gian nhất định, và nó được 

biểu hiện thông qua số tiền lãi hoặc lỗ. 

➢ Chứng từ sử dụng: 

- Phiếu kết chuyển. 

2.2.4.3 Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 911 “Xác định kết quả hoạt động kinh doanh” 

- Các tài khoản liên quan: 511, 515,421, 632, 642, 811, 821. 

➢ Sổ sách sử dụng: 

- Sổ chi tiết tài khoản 911. 

- Sổ nhật ký chung. 

- Sổ cái tài khoản 911. 

➢ Trình tự ghi sổ: 

- Cuối kỳ, kế toán kết chuyển tất cả các tài khoản từ tài khoản 5111, 5113, 515, 

632, 6421, 6422, 811, 821 sang tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ 

của công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật SAP. 

- Công ty sử dụng phần mềm kế toán nên việc xác định kết quả kinh doanh được 

kế toán thực hiện vào cuối kỳ bằng bút toán kết chuyển tự động trên phần mềm kế toán 

Smart Pro. Sau đó, dữ liệu sẽ được kết xuất sang sổ chi tiết, sổ cái tài khoản 911. 

- Kế toán thực hiện kết chuyển doanh thu chi phí trên phần mềm như sau: 

+ Trên giao diện phần mềm kế toán Smart Pro, kế toán chọn “Xử lý cuối 

tháng” → Tại mục “Xử lý” → Chọn “Kết chuyển số dư tài khoản – Tự động”. 

 

 

 

 



  

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.39: Giao diện kết chuyển số dư các tài khoản cuối kỳ 

Sau đó phần mềm hiện lên giao diện sau, kế toán tích chọn nhiều tháng, bấm N, 

tại phần tùy chọn thì kế toán tích vào “Có kết chuyển thuế GTGT” và “Có kết 

chuyển số dư tài khoản 154 sang 632”, sau đó bấm “OK”. 

- Sau khi bấm hoàn thành xong kết chuyển cuối kỳ, kế toán xem bút toán kết 

chuyển cuối kỳ tại Sổ chứng từ gốc → Tại Chứng từ chọn KC. Các bút toán kết 

chuyển cuối kỳ được hiển thị như sau: 

Hình 2.40: Giao diện xem phiếu kết chuyển trên phần mềm 
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Sau khi bút toán kết chuyển tự động được thực hiện vào phần mềm, dữ liệu về 

nghiệp vụ sẽ xuất hiện vào sổ chi tiết TK 911, sổ nhật kí chung (Được trình bày 

trang 98) sau đó sang sổ cái TK 911. 

 Sổ chi tiết TK 911 

 

Bảng 2.22: Sổ chi tiết TK 911 

 

 

 

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT SAP

	08 Phan Văn Định, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế : 0401539430

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Mã hiệu : 911-Xác định kết quả kinh doanh

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

ghi sổ Số Ngày ĐU Nợ Có

Số dư đầu kỳ 0 0

31/01/25 KC.02 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5111 5111 0 129.746.200

31/01/25 KC.03 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5113 5113 0 445.000.000

31/01/25 KC.04 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 515 0 117.289

31/01/25 KC.05 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 632 632 213.258.506 0

31/01/25 KC.06 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6421 6421 14.142.504 0

31/01/25 KC.07 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6422 6422 325.319.151 0

31/01/25 KC.08 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 811 811 833 0

31/01/25 KC.09 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 911 sang 4212 4212 22.142.495 0

... ... ... ... ... ... ...

31/12/25 KC.02 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5111 5111 0 626.492.860

31/12/25 KC.03 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5113 5113 0 221.000.000

31/12/25 KC.04 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 515 0 93.446

31/12/25 KC.05 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 632 632 508.985.216 0

31/12/25 KC.06 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6421 6421 20.938.573 0

31/12/25 KC.07 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6422 6422 1.267.351.761 0

31/12/25 KC.08 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 811 811 1 0

31/12/25 KC.09 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 821 821 627.170.065 0

31/12/25 KC.10 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 911 sang 4212 4212 0 1.576.859.310

Cộng phát sinh 24.442.023.542 24.442.023.542

Số dư cuối kỳ 0 0

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

PHẠM THỊ NHƯ HẢI

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

PHẠM THỊ NHƯ HẢI ĐOÀN THỊ PHÚ

Mẫu số S19-DNN
Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính
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 Sổ cái TK 911 

 

Bảng 2.23: Sổ cái TK 911 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT SAP Mẫu số S03b-DNN

	08 Phan Văn Định, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Mã số thuế : 0401539430 ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

SỔ CÁI

Mã hiệu :911-Xác định kết quả kinh doanh

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

Ghi

Sổ
Số Ngày DU Nợ Có

SỐ DƯ ĐẦU KỲ 0 0 0

... ... ... ... ... ... ...

31/01/25 KC.09 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 911 sang 4212 4212 22.142.495 0

... ... ... ... ... ... ...

28/02/25 KC.08 28/02/25 Kết chuyển số dư tài khoản 911 sang 4212 4212 23.061.709 0

... ... ... ... ... ... ...

31/03/25 KC.07 31/03/25 Kết chuyển số dư tài khoản 911 sang 4212 4212 430.520.873 0

... ... ... ... ... ... ...

30/04/25 KC.09 30/04/25 Kết chuyển số dư tài khoản 911 sang 4212 4212 0 127.036.886

... ... ... ... ... ... ...

31/05/25 KC.09 31/05/25 Kết chuyển số dư tài khoản 911 sang 4212 4212 561.623.637 0

... ... ... ... ... ... ...

30/06/25 KC.07 30/06/25 Kết chuyển số dư tài khoản 911 sang 4212 4212 805.345.828 0

... ... ... ... ... ... ...

31/07/25 KC.09 31/07/25 Kết chuyển số dư tài khoản 911 sang 4212 4212 181.939.622 0

... ... ... ... ... ... ...

31/08/25 KC.09 31/08/25 Kết chuyển số dư tài khoản 911 sang 4212 4212 0 232.087.154

... ... ... ... ... ... ...

30/09/25 KC.07 30/09/25 Kết chuyển số dư tài khoản 911 sang 4212 4212 0 414.496.087

... ... ... ... ... ... ...

31/10/25 KC.09 31/10/25 Kết chuyển số dư tài khoản 911 sang 4212 4212 86.647.120 0

... ... ... ... ... ... ...

30/11/25 KC.08 30/11/25 Kết chuyển số dư tài khoản 911 sang 4212 4212 3.038.709.699 0

31/12/25 KC.02 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5111 5111 0 626.492.860

31/12/25 KC.03 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5113 5113 0 221.000.000

31/12/25 KC.04 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 515 0 93.446

31/12/25 KC.05 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 632 632 508.985.216 0

31/12/25 KC.06 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6421 6421 20.938.573 0

31/12/25 KC.07 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6422 6422 1.267.351.761 0

31/12/25 KC.08 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 811 811 1 0

31/12/25 KC.09 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 821 821 627.170.065 0

31/12/25 KC.10 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 911 sang 4212 4212 0 1.576.859.310

CỘNG PHÁT SINH 24.442.023.542 24.442.023.542

SỐ DƯ CUỐI KỲ 0 0

LŨY KẾ PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM 24.442.023.542 24.442.023.542

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

PHẠM THỊ NHƯ HẢI PHẠM THỊ NHƯ HẢI ĐOÀN THỊ PHÚ
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Hình 2.41: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 
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 Sổ nhật ký chung 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT SAP Mẫu số: S03A-DNN

	08 Phan Văn Định, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Mã số thuế : 0401539430 ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Chứng từ Phát sinh trong kỳ (Vnd)

Số hiệu Ngày Nợ Có

01/01/2025 PKT.006/01 01/01/25 Chuyển lãi đầu năm 2025 2.046.409.970 2.046.409.970

    Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay 4212 2.046.409.970

    Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước 4211 2.046.409.970

01/01/2025 PKT.007/01 01/01/25 Hạch toán thuế môn bài 2025 4.000.000 4.000.000

    Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 4.000.000

    Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 3339 4.000.000

... ... ... ... ... ... ...

31/01/2025 KC.09 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 911 sang 4212 22.142.495 22.142.495

    Xác định kết quả kinh doanh 911 22.142.495

    Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay 4212 22.142.495

... ... ... ... ... ... ...

28/02/2025 KC.08 28/02/25 Kết chuyển số dư tài khoản 911 sang 4212 23.061.709 23.061.709

    Xác định kết quả kinh doanh 911 23.061.709

    Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay 4212 23.061.709

... ... ... ... ... ... ...

31/03/2025 KC.07 31/03/25 Kết chuyển số dư tài khoản 911 sang 4212 430.520.873 430.520.873

    Xác định kết quả kinh doanh 911 430.520.873

    Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay 4212 430.520.873

... ... ... ... ... ... ...

30/04/2025 KC.09 30/04/25 Kết chuyển số dư tài khoản 911 sang 4212 127.036.886 127.036.886

    Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay 4212 127.036.886

    Xác định kết quả kinh doanh 911 127.036.886

... ... ... ... ... ... ...

22/05/2025 HD.001/05 22/05/25

Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống Báo cháy và 

âm thanh di tản - Đợt 3 - HĐ 

INTERCONTINENTALPQ-SAP/2024

129.600.000 129.600.000

    Phải thu của khách hàng 131 129.600.000

    Doanh thu cung cấp dịch vụ 5113 120.000.000

    Thuế GTGT đầu ra 33311 9.600.000

31/05/2025 CPCPB.014/5 31/05/25 Hạch toán CP CPB : Thuê kho 2025 Tháng 5 20.000.000 20.000.000

    Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 154 20.000.000

    Chi phí trả trước 242 20.000.000

31/05/2025 KHTS.002/5 31/05/25 Khấu hao Xe máy SH Mode Tháng 5 856.481 856.481

    Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 856.481

    Hao mòn TSCĐ hữu hình 2141 856.481

31/05/2025 PC.038 31/05/25 Chi đồng phục T5/25 10.800.000 10.800.000

    Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 6.400.000

    Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 154 4.400.000

    Tiền Việt Nam 1111 10.800.000

Ngày

Ghi

Sổ

Diễn giải

Số 

hiệu

TK
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31/05/2025 PC.055/05 31/05/25 Cước chuyển phát 1.660.826 1.660.826

    Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 1.537.802

    Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch 

vụ
1331 123.024

    Tiền Việt Nam 1111 1.660.826

31/05/2025 PKT.003/05 31/05/25 Trích nộp 17.5% BHXH cho nhân viên T5/25 3.500.000 3.500.000

    Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 154 3.500.000

    Bảo hiểm xã hội 3383 3.500.000

31/05/2025 PKT.005/05 31/05/25 Trích nộp 3% BHYT cho nhân viên T5/25 600.000 600.000

    Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 154 600.000

    Bảo hiểm y tế 3384 600.000

31/05/2025 PKT.007/05 31/05/25 Trích nộp 1% BHTN cho nhân viên T5/25 200.000 200.000

    Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 154 200.000

    Bảo hiểm thất nghiệp 3385 200.000

31/05/2025 PKT.015/05 31/05/25 Hạch toán tiền lương nhân viên T5/25 117.740.000 117.740.000

    Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 154 117.740.000

    Phải trả người lao động 334 117.740.000

31/05/2025 KC.01 31/05/25 Kết chuyển số dư tài khoản 154 sang 632 186.649.079 186.649.079

    Giá vốn hàng bán 632 186.649.079

    Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 154 186.649.079

31/05/2025 KC.09 31/05/25 Kết chuyển số dư tài khoản 911 sang 4212 561.623.637 561.623.637

    Xác định kết quả kinh doanh 911 561.623.637

    Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay 4212 561.623.637

... ... ... ... ... ... ...

30/06/2025 KC.07 30/06/25 Kết chuyển số dư tài khoản 911 sang 4212 805.345.828 805.345.828

    Xác định kết quả kinh doanh 911 805.345.828

    Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay 4212 805.345.828

... ... ... ... ... ... ...

31/07/2025 KC.09 31/07/25 Kết chuyển số dư tài khoản 911 sang 4212 181.939.622 181.939.622

    Xác định kết quả kinh doanh 911 181.939.622

    Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay 4212 181.939.622

31/08/2025 KC.09 31/08/25 Kết chuyển số dư tài khoản 911 sang 4212 232.087.154 232.087.154

    Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay 4212 232.087.154

    Xác định kết quả kinh doanh 911 232.087.154

... ... ... ... ... ... ...

30/09/2025 KC.07 30/09/25 Kết chuyển số dư tài khoản 911 sang 4212 414.496.087 414.496.087

    Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay 4212 414.496.087

    Xác định kết quả kinh doanh 911 414.496.087

... ... ... ... ... ... ...

22/10/2025 CTNH.033/10 22/10/25 Tạm nộp thuế TNDN năm 2025 200.000.000 200.000.000

    Thuế thu nhập doanh nghiệp 3334 200.000.000

    TIỀN GỬI NGÂN HÀNG VCB 746 1121-VCB746 200.000.000

31/10/2025 KC.09 31/10/25 Kết chuyển số dư tài khoản 911 sang 4212 86.647.120 86.647.120

    Xác định kết quả kinh doanh 911 86.647.120

    Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay 4212 86.647.120
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06/11/2025 CTNH.019/11 06/11/25 Phạt chậm nộp thuế GTGT 323.231 323.231

    Chi phí khác 811 323.231

    TIỀN GỬI NGÂN HÀNG VCB 746 1121-VCB746 323.231

11/11/2025 PC.007/11 11/11/25
Cước vận chuyển và bốc xếp hàng từ Đầm 

Rong 2 đi Phan Anh, Đà Nẵng
691.200 691.200

    Chi phí bán hàng 6421 640.000

    Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch 

vụ
1331 51.200

    Tiền Việt Nam 1111 691.200

14/11/2025 PKT.007/11 14/11/25 Bảo dưỡng xe 6.515.230 6.515.230

    Chi phí bán hàng 6421 6.032.620

    Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch 

vụ
1331 482.610

    Phải trả cho người bán 331 6.515.230

25/11/2025 CTNH.047/11 25/11/25 Lãi nhập vốn 102.660 102.660

    TIỀN GỬI NGÂN HÀNG VCB 746 1121-VCB746 102.660

    Doanh thu hoạt động tài chính 515 102.660

... ... ... ... ... ... ...

08/12/2025 HDBR.005/12 08/12/25 Doanh thu bán hàng 9.616.320 9.616.320

    Phải thu của khách hàng 131 9.616.320

    Doanh thu bán hàng hóa 5111 8.904.000

    Thuế GTGT đầu ra 33311 712.320

08/12/2025 PXK.005/12 08/12/25 Xuất kho theo HĐ số : 182,08/12/25 5.211.930 5.211.930

    Giá vốn hàng bán 632 5.211.930

    Gía mua hàng hóa 1561 5.211.930

23/12/2025 HTL.001 23/12/25 Hàng trả lại 5.168.772 5.168.772

    Doanh thu bán hàng hóa 5111 4.785.900

    Thuế GTGT đầu ra 33311 382.872

    Phải trả cho người bán 331 5.168.772

23/12/2025 PNKL.001 23/12/25 Nhập kho hàng trả lại theo HĐ số : 35,23/12/25 3.310.213 3.310.213

    Gía mua hàng hóa 1561 3.310.213

    Giá vốn hàng bán 632 3.310.213

... ... ... ... ... ... ...

31/12/2025 CPCPB.009/12 31/12/25
Hạch toán CP CPB : Điều hòa Panasonic 

CU/CS-RU18AKH-8 Tháng 12
713.735 713.735

    Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 713.735

    Chi phí trả trước 242 713.735

31/12/2025 CPCPB.015/12 31/12/25
Hạch toán CP CPB : Máy lọc nước A.O.Smith 

E2 Tháng 12
339.506 339.506

    Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 339.506

    Chi phí trả trước 242 339.506

31/12/2025 CPCPB.016/12 31/12/25 Hạch toán CP CPB : Máy tính Tháng 12 829.090 829.090

    Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 829.090

    Chi phí trả trước 242 829.090

31/12/2025 CPCPB.029/12 31/12/25 Hạch toán CP CPB : Thuê kho 2025 Tháng 12 20.000.000 20.000.000

    Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 154 20.000.000

    Chi phí trả trước 242 20.000.000
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31/12/2025 CPCPB.030/12 31/12/25
Hạch toán CP CPB : Thuê văn phòng 2025 

Tháng 12
25.000.000 25.000.000

    Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 25.000.000

    Chi phí trả trước 242 25.000.000

31/12/2025 KHTS.001/12 31/12/25 Khấu hao Bộ bàn ghế sofa	 Tháng 12 700.000 700.000

    Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 700.000

    Hao mòn TSCĐ hữu hình 2141 700.000

31/12/2025 KHTS.002/12 31/12/25
Khấu hao Samsung Galaxy Z Fold7 F966B 

(12G+512GB) Xanh Navy Tháng 12
1.146.862 1.146.862

    Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 1.146.862

    Hao mòn TSCĐ hữu hình 2141 1.146.862

31/12/2025 KHTS.004/12 31/12/25 Khấu hao Xe máy SH Mode Tháng 12 856.481 856.481

    Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 856.481

    Hao mòn TSCĐ hữu hình 2141 856.481

31/12/2025 PKT.005/12 31/12/25 Hạch toán tiền lương nhân viên T12/25 182.655.385 182.655.385

    Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 182.655.385

    Phải trả người lao động 334 182.655.385

31/12/2025 PKT.007/12 31/12/25 Trích nộp 17.5% BHXH cho nhân viên T12/25 8.750.000 8.750.000

    Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 8.750.000

    Bảo hiểm xã hội 3383 8.750.000

31/12/2025 PKT.009/12 31/12/25 Trích nộp 3% BHYT cho nhân viên T12/25 1.500.000 1.500.000

    Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 1.500.000

    Bảo hiểm y tế 3384 1.500.000

31/12/2025 PKT.011/12 31/12/25 Trích nộp 1% BHTN cho nhân viên T12/25 500.000 500.000

    Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 500.000

    Bảo hiểm thất nghiệp 3385 500.000

31/12/2025 PKT.016/12 31/12/25 Hạch toán thưởng cuối năm 425.000.000 425.000.000

    Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 425.000.000

    Phải trả người lao động 334 425.000.000

31/12/2025 PKT.017/12 31/12/25 Hạch toán thưởng cuối năm 75.000.000 75.000.000

    Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 154 75.000.000

    Phải trả người lao động 334 75.000.000

31/12/2025 PKT.020/12 31/12/25 Thuế tndn 627.170.065 627.170.065

    Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 821 627.170.065

    Thuế thu nhập doanh nghiệp 3334 627.170.065

31/12/2025 PKT.021/12 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 33311 sang 133 410.870.319 410.870.319

    Thuế GTGT đầu ra 33311 410.870.319

    Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch 

vụ
1331 410.870.319

31/12/2025 KC.01 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 154 sang 632 159.333.770 159.333.770

    Giá vốn hàng bán 632 159.333.770

    Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 154 159.333.770  
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Bảng 2.24: Sổ nhật ký chung năm 2025 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2025 KC.02 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5111 626.492.860 626.492.860

    Doanh thu bán hàng hóa 5111 626.492.860

    Xác định kết quả kinh doanh 911 626.492.860

31/12/2025 KC.03 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5113 221.000.000 221.000.000

    Doanh thu cung cấp dịch vụ 5113 221.000.000

    Xác định kết quả kinh doanh 911 221.000.000

31/12/2025 KC.04 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 93.446 93.446

    Doanh thu hoạt động tài chính 515 93.446

    Xác định kết quả kinh doanh 911 93.446

31/12/2025 KC.05 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 632 508.985.216 508.985.216

    Xác định kết quả kinh doanh 911 508.985.216

    Giá vốn hàng bán 632 508.985.216

31/12/2025 KC.06 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6421 20.938.573 20.938.573

    Xác định kết quả kinh doanh 911 20.938.573

    Chi phí bán hàng 6421 20.938.573

31/12/2025 KC.07 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6422 1.267.351.761 1.267.351.761

    Xác định kết quả kinh doanh 911 1.267.351.761

    Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 1.267.351.761

31/12/2025 KC.09 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 821 627.170.065 627.170.065

    Xác định kết quả kinh doanh 911 627.170.065

    Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 821 627.170.065

31/12/2025 KC.10 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 911 sang 4212 1.576.859.310 1.576.859.310

    Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay 4212 1.576.859.310

    Xác định kết quả kinh doanh 911 1.576.859.310

Tổng cộng 166.053.182.986 166.053.182.986

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

PHẠM THỊ NHƯ HẢI PHẠM THỊ NHƯ HẢI ĐOÀN THỊ PHÚ
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CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ 

VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH  

THUƠNG MẠI & KỸ THUẬT SAP 

3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tại Công Ty TNHH Thương mại & 

Kỹ thuật SAP 

Sau quá trình thực tập và tìm hiểu về Công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật 

SAP, được tiếp cận với thực tế công tác kế toán tại công ty, em đã có cơ hội để áp dụng 

kiến thức được các thầy cô giáo truyền đạt ở trường. Sau đây là những nhận xét và 

đánh giá của em đưa ra nhằm hoàn thiện tốt hơn về công tác kế toán của công ty Công 

ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật SAP. 

3.1.1 Ưu điểm 

 Về bộ máy quản lý:  

Ban lãnh đạo công ty có trình độ chuyên môn cao nên công tác quản lý và điều 

hành công ty tương đối tốt. 

 Bộ máy kế toán:  

Bộ máy kế toán của công ty tương đối gọn nhẹ, được tổ chức theo mô hình tập 

trung, có sự phân phối chặt chẽ, được chỉ đạo từ trên xuống dưới, công việc được thực 

hiện thường xuyên, liên tục, các báo cáo được lập nhanh chóng đảm bảo cho việc cung 

cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, phục vụ cho công tác quản lý công ty. 

 Về hạch toán ban đầu:  

Các chứng từ cho hạch toán ban đầu đều phù hợp với yêu cầu kinh tế và pháp lý 

của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đúng mẫu của Bộ Tài Chính quy định. Những thông 

tin về nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được kế toán ghi chép một cách đầy đủ, chính 

xác và kịp thời vào sổ sách kế toán. Các chứng từ đều có xác nhận của các bên liên 

quan, tạo điều kiện cho việc kiểm tra, đối chiếu số liệu thực tế phát sinh với số liệu 

trên sổ sách kế toán sau này. 

 Về hình thức kế toán:  

Hình thức kế toán áp dụng tại công ty là hình thức “ Nhật ký chung”, đây là 

hình thức đơn giản, gọn nhẹ, dễ theo dõi và dễ áp dụng. Công ty sử dụng cả hai loại sổ 

là: Sổ tổng hợp và sổ chi tiết để phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

 Việc áp dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán:  

Công ty sử dụng phần mềm kế toán Smart Pro theo thông tư 133, phần mềm 

này dễ sử dụng, không quá phức tạp phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ như Công 
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ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật SAP. Phần mềm có tốc độ xử lý nhanh, hỗ trợ kết 

xuất báo cáo ra Excel dễ dàng. 

 Về quy trình luân chuyển chứng từ  

Quy trình kế toán được tiến hành chặt chẽ ăn khớp với nhau từ khâu lập chứng 

từ ban đầu đến khâu tổng hợp chi phí, doanh thu để xác định kết quả kinh doanh lúc 

cuối kỳ và lập báo cáo. 

 Về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh: 

- Về tổ chức kế toán doanh thu: tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về bán 

hàng đều được kế toán ghi nhận doanh thu chính xác, kịp thời, đầy đủ và là cơ sở quan 

trọng để xác định kết quả hoạt động kinh doanh. 

- Về tổ chức kế toán chi phí: công tác hạch toán chi phí tại công ty bước đầu 

được đảm bảo tính đầy đủ và kịp thời khi phát sinh. 

- Về tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh: việc xác định kết quả hoạt 

động kinh doanh tại công ty góp phần cung cấp thông tin kịp thời và chính xác tình 

hình hoạt động kinh doanh của công ty.  

3.1.2 Nhược điểm  

Bên cạnh các ưu điểm đã nêu trên, công ty vẫn còn tồn tại những mặt hạn chế 

như sau: 

 Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TK 821) 

Khi tạm nộp thuế TNDN số tiền tạm nộp trong năm được hạch toán vào Nợ TK 

821, Có TK 3334 và nộp tiền Nợ TK 3334, Có TK 1121 mà kế toán không hạch toán 

như vậy, kế toán chỉ hạch toán nộp tiền là Nợ TK 3334, Có TK 1121. 

 Về chi phí 

Đối với khoản chi phí thuê kho phát sinh trong năm 2025, kho được sử dụng 

nhằm mục đích lưu trữ hàng hóa trước khi thực hiện phân phối cho khách hàng. Đây là 

khoản chi phí phục vụ trực tiếp cho hoạt động bán hàng của doanh nghiệp, không liên 

quan trực tiếp đến quá trình sản xuất hay cung cấp dịch vụ. Do đó, việc kế toán hạch 

toán khoản chi phí này vào TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang là chưa 

thực sự phù hợp.  

Đối với lương của nhân viên kinh doanh kế toán đưa vào chi phí quản lý doanh 

nghiệp. Việc hạch toán lương nhân viên kinh doanh vào TK 6422 không ảnh hưởng 

đến các chỉ tiêu khác trên báo cáo kết quả kinh doanh tuy nhiên nó phản ánh sai về chi 

phí nhân viên của bộ phận quản lý doanh nghiệp.  
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 Về tài khoản chi tiết 

Công ty không mở nhiều tài khoản chi tiết điều này giúp cho việc tìm kiếm và 

kiểm tra lại hạch toán chi tiết của từng nghiệp vụ trên sổ sẽ bị gián đoạn, mất thời gian, 

và việc hạch toán chi phí của hoạt động tiêu thụ hàng hoá và hoạt động cung cấp dịch 

vụ vào chung 1 tài khoản dẫn đến việc cuối tháng khó đánh giá được mảng nào đang 

hoạt động hiệu quả hơn. 

 Về xác định kết quả kinh doanh 

Công ty nên phân tách rõ ràng kết quả kinh doanh theo từng mảng hoạt động đó 

là hoạt động bán hàng hoá và hoạt động cung cấp dịch vụ. Việc xác định này giúp cho 

doanh nghiệp đánh giá chính xác hiệu quả của từng lĩnh vực đó, để từ đó giúp cho 

công ty chú trọng hơn về lĩnh vực đó và phát triển hơn nữa nhằm nâng cao hiệu quả 

kinh doanh trong thời gian tới. 

3.2. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật SAP 

Qua những ưu nhược điểm trên, dưới đây là một số đề xuất nhằm giúp hoàn thiện 

hơn công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của công ty. 

a) Hoàn thiện thuế TNDN 

- Khi tạm nộp thuế TNDN năm 2025 định khoản thêm bút toán như sau: 

Nợ TK 821: 196.972.364 

      Có TK 3334: 196.972.364  

 Đối với khoản tiền ghi trên sổ tạm nộp thuế TNDN năm 2025 kế toán hạch 

toán 200.000.000 VND, theo em nên tách riêng ra với khoản tiền nộp bổ sung thuế 

TNDN của năm 2022 và 2023 để tránh bị nhầm lẫn. 

+ Tạm nộp thuế TNDN năm 2025: 

Nợ TK 3334: 196.972.364 

      Có TK 1121: 196.972.364 

- Cuối kỳ hạch toán số thuế TNDN còn phải nộp thêm: 

Nợ TK 821: 430.197.701 

      Có TK 3334: 430.197.701 

Sổ chi tiết TK 821 – Chi phí thuế TNDN trình bày như sau:  



  

102 

Bảng 3.1: Sổ chi tiết TK 821 

b) Hoàn thiện chi phí 

- Qua quá trình nghiên cứu thực tế tại doanh nghiệp, nhận thấy khoản chi phí 

thuê kho phát sinh trong năm 2025 được sử dụng nhằm mục đích lưu trữ hàng hóa 

trước khi phân phối cho khách hàng. Do đó, khoản chi phí này có bản chất là chi phí 

phục vụ hoạt động bán hàng và nên được hạch toán vào chi phí bán hàng TK 6421. 

Để điều chỉnh lại việc hạch toán, trước hết kế toán thực hiện bút toán giảm khoản chi 

phí thuê kho đã phân bổ vào TK 154 12 tháng là 240.000.000. Sau đó phân bổ vào chi 

phí TK 6421. 

Như vậy TK giá vốn hàng bán và TK chi phí bán hàng sẽ thay đổi như sau: 

- Sổ chi tiết TK 632 Giá vốn hàng bán sẽ giảm xuống 240.000.000 (Phụ lục 3.19) 

- Sổ chi tiết TK 6421 Chi phí bán hàng sẽ tăng lên 240.000.000 (Phụ lục 3.20) 

- Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thay đổi ở mục [13] Giá 

vốn hàng bán và [14] Chi phí bán hàng. 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT SAP

	08 Phan Văn Định, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế : 0401539430

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Mã hiệu : 821-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

ghi sổ Số Ngày ĐU Nợ Có

Số dư đầu kỳ 0 0

22/10/25 PKT.008/10 22/10/25 Tạm nộp thuế TNDN năm 2025 3334 196.972.364

31/12/25 PKT.020/12 31/12/25 Thuế TNDN còn phải nộp 3334 430.197.701 0

31/12/25 KC.09 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 821 911 0 627.170.065

Cộng phát sinh 627.170.065 627.170.065

Số dư cuối kỳ 0 0

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

PHẠM THỊ NHƯ HẢI

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

PHẠM THỊ NHƯ HẢI ĐOÀN THỊ PHÚ

Mẫu số S19-DNN
Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính
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Hình 3.1: Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 
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Hình 3.2: Phụ lục báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

=> Việc chỉnh sửa chi phí thuê kho qua TK 6421 làm cho Giá vốn hàng bán ở 

mã số 11 của Công ty giảm xuống 240.000.000 đồng. Điều đó dẫn đến Lợi nhuận gộp về 

bán hàng và cung cấp dịch vụ ở mã số 20 tăng lên 240.000.000 đồng. Đồng thời chi phí 

quản lý kinh doanh cũng tăng lên 240.000.000 làm cho Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 

doanh, Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế mã số 50 , Chi phí thuế TNDN mã số 51 , Lợi 

nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp mã số 60 vẫn không thay đổi giá trị. 

- Về chi phí lương: Kế toán nên tổng hợp bảng lương của từng bộ phận rồi tách 

riêng ra, hạch toán lương và các khoản trích theo lương nhân viên kinh doanh vào TK 6421. 
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Bảng 3.2: Bảng thanh toán tiền lương tháng 05/2025 

c) Về mở thêm tài khoản chi tiết 

Công ty nên mở thêm nhiều tài khoản chi tiết sẽ giúp khi tìm kiếm và kiểm tra 

chi tiết sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn. Cụ thể: 

- Đối với tài khoản 154: 

+ Tài khoản 1541: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

+ Tài khoản 1542: Chi phí nhân công trực tiếp 

+ Tài khoản 1543: Chi phí sản xuất chung  

- Đối với tài khoản 632: 

+ Tài khoản 6321: Giá vốn hàng hóa 

+ Tài khoản 6323: Giá vốn dịch vụ 

- Đối với tài khoản 911: 

+ Tài khoản 9111: Xác định kết quả kinh doanh bán hàng 

+ Tài khoản 9112: Xác định kết quả kinh doanh cung cấp dịch vụ

08 Phan Văn Định, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Ăn trưa Điện thoại Xăng xe Thâm niên Chuyên cần
BHXH

(17.5%)

BHYT

(3%)

BHTN

(1%)
Cộng

BHXH

(8%)

BHYT

(1,5%)

BHTN

(1%)
Cộng

I Bộ phận kinh doanh 18.000.000 78 18.000.000 3.640.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 2.080.000 29.720.000 5.229.232 24.490.768 875.000 150.000 50.000 1.075.000 400.000 75.000 50.000 525.000 22.000.000 0 800.000 28.395.000

01 Nguyễn Thái Trúc Linh NVKD 8.000.000 26 8.000.000 8.000.000 8.000.000 800.000 7.200.000

02 Trần Văn Tâm NVKD 5.000.000 26 5.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 500.000 1.040.000 10.860.000 2.614.616 8.245.384 11.000.000 10.860.000

03 Nguyễn Văn Hiệp NVKD 5.000.000 26 5.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 500.000 1.040.000 10.860.000 2.614.616 8.245.384 875.000 150.000     50.000 1.075.000 400.000 75.000   50.000 525.000 11.000.000 10.335.000

II Bộ phận Văn phòng 70.000.000 338 70.000.000 23.660.000 20.000.000 13.000.000 4.500.000 13.520.000 144.680.000 34.105.392 110.574.608 5.250.000 900.000 300.000 6.450.000 2.400.000 450.000 300.000 3.150.000 143.000.000 1.580.000 79.000 141.451.000

01 Đoàn Thị Phú Giám đốc 5.000.000 26 5.000.000 1.820.000 2.000.000 1.000.000 500.000 1.040.000 11.360.000 3.114.616 8.245.384 11.000.000 11.360.000

02 Trần Đoàn Ái Phương TP.nhân sự 10.000.000 26 10.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 500.000 1.040.000 15.860.000 2.230.000 13.630.000 1.750.000 300.000     100.000 2.150.000 800.000 150.000  100.000 1.050.000 11.000.000 1.580.000 79.000 14.731.000

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

III Bộ phận Kỹ thuật 65.000.000 286 65.000.000 16.380.000 13.500.000 9.000.000 4.500.000 9.360.000 117.740.000 23.531.544 94.208.456 3.500.000 600.000 200.000 4.300.000 1.600.000 300.000 200.000 2.100.000 99.000.000 0 2.000.000 113.640.000

01 Nguyễn Đăng Triều TP.Kỹ thuật 5.000.000 26      5.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 500.000 1.040.000 10.860.000 2.614.616 8.245.384 875.000 150.000     50.000 1.075.000 400.000 75.000   50.000 525.000 11.000.000 10.335.000

02 Phan Nguyễn Anh Huy Kỹ thuật 5.000.000 26      5.000.000 1.820.000 1.500.000 1.000.000 500.000 1.040.000 10.860.000 2.614.616 8.245.384 875.000 150.000     50.000 1.075.000 400.000 75.000   50.000 525.000 11.000.000 10.335.000

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Tổng cộng 135.000.000 624 135.000.000 40.040.000 33.500.000 22.000.000 9.000.000 22.880.000 262.420.000 57.636.936 204.783.064 8.750.000 1.500.000 500.000 10.750.000 4.000.000 750.000 500.000 5.250.000 242.000.000 1.580.000 2.079.000 255.091.000

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Đà nẵng, ngày     tháng      năm

GIÁM ĐỐC

Các khoản trích trừ vào lương

Giảm trừ

 gia cảnh
TNTT

Khấu

 trừ thuế TNCN

Thực 

lĩnh

Các khoản trích đưa vào chi phí

 Lương

Thực tế

Phụ cấp

Tổng

lương

TN miễn 

thuế TNCN

TN chịu thuế 

TNCN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT SAP Mẫu số: 02-LĐTL

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)MST:0401539430

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

Tháng 5 năm 2025

STT Họ và tên
Chức 

vụ

Lương

HĐ/ tháng

Ngày

Công

thực 

tế



  

 

KẾT LUẬN 

Qua quá trình thực tập tại Công Ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật SAP em 

nhận thấy công tác kế toán tại doanh nghiệp nhìn chung đã đáp ứng được yêu cầu ghi 

nhận và phản ánh kết quả kinh doanh đúng theo quy định hiện hành, cụ thể: Doanh thu 

được ghi nhận đầy đủ, đúng thời điểm và phù hợp với nguyên tắc kế toán.Chi phí được 

tập hợp tương đối đầy đủ, tuy nhiên một số khoản vẫn còn phân loại chưa chính xác 

làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh theo từng kỳ.Việc xác định kết quả kinh doanh 

thực hiện theo đúng quy trình.Việc tổ chức kế toán đúng bản chất doanh thu và chi phí 

là yếu tố then chốt để xác định chính xác kết quả kinh doanh và nâng cao hiệu quả 

quản lý doanh nghiệp. 

Và Công ty sử dụng phần mềm kế toán Smart Pro theo thông tư 133, phần mềm 

này rất dễ sử dụng, không quá phức tạp phù hợp với doanh nghiệp như công ty TNHH 

Thương mại & Kỹ thuật SAP. Phần mềm kế toán Smart Pro theo thông tư 133, giúp 

cho khối lượng công việc của kế toán được giảm nhẹ và xử lý số liệu được chính xác, 

dễ theo dõi hơn. 

Bài báo cáo tốt nghiệp là kết quả nỗ lực học tập và tìm hiểu thực tế của em. Tuy 

nhiên do hạn chế về thời gian, kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn, bài làm khó tránh 

khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý thầy cô và đơn vị 

thực tập để hoàn thiện hơn trong tương lai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26/08/2016 của Bộ Tài Chính. 

2. Tài liệu kế toán của Công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật SAP. 

3. Các văn bản: Luật kế toán, các Thông tư và Nghị định. 

4. Các bài khoá luận tốt nghiệp trên thư viện Trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

PHỤ LỤC 

Phụ lục 3.1: Hóa đơn GTGT số 35 ngày 23/12/2025 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 3.2: Sao kê ngân hàng tháng 11/2025 

 

CT TNHH MTV TM & KY 

THUAT SAP

Ngày thực hiện/ Date: 03/12/2025

0041000169746 Kênh giao dịch/ Trans.Channel: VCB DigiBiz

Tài khoản thanh toán Số lượng đồng chủ sở hữu tài 

khoản (nếu có)/ Number of Joint 

account holders (if any):

1

0401539430

31/10/2025 Đến/ To: 02/12/2025

424,388,259 VND

(Bằng chữ/ Inwords: ….)

STT

No.

Ngày
1
/

TNX Date/ Số CT/ Doc 

No

Ngày hiệu lực
2
/

Effective date

Số tiền ghi nợ/

Debit

Số tiền ghi có/

Credit

Số dư/

Balance

Nội dung chi tiết/

Transactions in detail

40 20/11/2025 / 5022 - 42961 20/11/2025 92,659,779 618,663,793

VCBCSH. 

C767151125030132.ICP

Q Pmt Adv 30 ctr241025 

41 21/11/2025 / 5139 - 62708 21/11/2025 570,661,906 48,001,887

IBBIZ6049162708.IBPS.

CT TNHH TM & KY 

THUAT SAP TAM UNG 

42 21/11/2025 / 9920 - 00006 21/11/2025 69,600,000 117,601,887

//SAL2025325S09600511

1002//Bim Kien Giang 

thanh toan cho HD 147 

43 24/11/2025 / 5009 - 03339 24/11/2025 131,986,800 249,588,687

SHGD:10000436.DD:25

1124.BO:CTY CP SUN 

HOSPITALITY GROUP-

44 25/11/2025 / 5423 - 28107 25/11/2025 11,385,036 260,973,723

5329IBT1jWMVVI1Z.TH

ANH TOAN TIEN MUA 

MODULE BAO CHAY 

45
25/11/2025 / 9702 - 

0000658309
25/11/2025 102,660 261,076,383 INTEREST PAYMENT

46 26/11/2025 / 5426 - 49127 26/11/2025 7,992,000 269,068,383

5330IBT1aW8MFH14.H

B:CTY TSC THANH 

TOAN CHO CTY KY 

47 27/11/2025 / 5022 - 13187 27/11/2025 44,436,210 313,504,593

VCBCSH. 

C796261125104554.ICP

Q Pmt clear p1 adv 

48 28/11/2025 / 5211 - 00255 28/11/2025 33,279,336 346,783,929

02009704071128114903

20251001319485.255.11

4906.THANH TOAN 

49 29/11/2025 / 5424 - 35843 29/11/2025 71,221,156 418,005,085

5333IBT1eJJHPHCU.CT

y EC thanh toan thiet bi 

PCCC cho 

50 01/12/2025 / 5139 - 63213 01/12/2025 7,191,345 410,813,740

IBBIZ6049763213.IBPS.

CT TNHH TM & KY 

THUAT SAP THANH 

51 01/12/2025 / 5139 - 62561 01/12/2025 4,536,000 406,277,740

IBBIZ6049762561.IBPS.

CT TNHH TM & KY 

THUAT SAP THANH 

52 01/12/2025 / 5139 - 64422 01/12/2025 3,752,568 402,525,172

IBBIZ6049764422.IBPS.

CT TNHH TM & KY 

THUAT SAP THANH 

53 01/12/2025 / 5425 - 34346 01/12/2025 51,873,750 454,398,922

5335IBT1jWIQCS1R.TT 

CHO SAP HANG 

EATON NGAY 27 11 

54 01/12/2025 / 5423 - 33280 01/12/2025 2,060,640 456,459,562

5335IBT1jWIQCSVW.T

T CHO SAP HANG 

EATON 29 11 2025-

55 01/12/2025 / 5425 - 34507 01/12/2025 6,939,778 463,399,340

5335IBT1jWIQCSPJ.TT 

CHO SAP HANG 

EATON NGAY 20 11 

56 01/12/2025 / 5425 - 05763 01/12/2025 745,000 464,144,340

5335IBT1jWIQBPZQ.LE 

VAN CANH 

TRANSFER-011225-

Số dư cuối kỳ/ Closing balance:

(Bằng chữ/ Inwords: ….) Bốn trăm sáu mươi tư triệu một trăm bốn mươi tư nghìn ba trăm bốn mươi đồng

Ngày
1
: Là ngày khách hàng thực hiện giao dịch

Ngày hiệu lực
2
: Là ngày giao dịch được ghi nhận trên hệ thống công nghệ của Vietcombank

Chủ tài khoản/ Account name:

Số tài khoản/ Account number:

Loại tài khoản/ Type of account:

Địa chỉ/ Address:

Mã số thuế/Đăng ký kinh doanh:

Tax Identification No./Business 

Registration No:

CIF:

Loại tiền/ Currency:

Từ/ From:

Số dư đầu kỳ/ Opening balance:

08 PHAN VAN DINH, LIEN CHIEU, DA NANG

7401640

VND

39,756,081 VND

464,144,340 VND

Bốn trăm hai mươi tư triệu ba trăm tám mươi tám nghìn hai trăm năm mươi chín đồng

SAO KÊ TÀI KHOẢN

STATEMENT OF ACCOUNT

Tổng số/ Total:

Trân trọng cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ Vietcombank!

Thank you for using Vietcombank’s services!

__________________

VIETCOMBANK – Chung niềm tin vững tương lai

VIETCOMBANK – Together for the future

*********



  

 

 

Phụ lục 3.3: Hóa đơn GTGT số 14804 ngày 14/11/2025 



  

 

 

Phụ lục 3.4: Hóa đơn GTGT số 3847 ngày 11/11/2025  

 



  

 

 

Phụ lục 3.5: Hóa đơn GTGT số 57066 ngày 09/12/2025  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 3.6: Giao diện hạch toán các khoản trích BHXH theo lương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 3.7: Giao diện hạch toán các khoản trích BHYT theo lương 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 3.8: Giao diện hạch toán các khoản trích BHTN theo lương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 3.9:Hướng dẫn nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN 
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Phụ lục 3.10:Hướng dẫn nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN  

Phụ lục 3.11:Hướng dẫn tra cứu tờ khai quyết toán thuế TNDN 
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Phụ lục 3.12: Giấy nộp tiền phạt chậm nộp thuế GTGT 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 3.13: Thông báo tiền thuế nợ  



  

 

CT TNHH MTV TM & KY 

THUAT SAP

Ngày thực hiện/ Date: 14/01/2026

0041000169746 Kênh giao dịch/ Trans.Channel: VCB DigiBiz

Tài khoản thanh toán Số lượng đồng chủ sở hữu tài 

khoản (nếu có)/ Number of Joint 

account holders (if any):

1

0401539430

30/11/2025 Đến/ To: 01/01/2026

418,005,085 VND

(Bằng chữ/ Inwords: ….)

STT

No.

Ngày
1
/

TNX Date/ Số CT/ Doc 

No

Ngày hiệu lực
2
/

Effective date

Số tiền ghi nợ/

Debit

Số tiền ghi có/

Credit

Số dư/

Balance

Nội dung chi tiết/

Transactions in detail

1 01/12/2025 / 5139 - 63213 01/12/2025 7,191,345 410,813,740

IBBIZ6049763213.IBPS.

CT TNHH TM & KY 

THUAT SAP THANH 

2 01/12/2025 / 5139 - 62561 01/12/2025 4,536,000 406,277,740

IBBIZ6049762561.IBPS.

CT TNHH TM & KY 

THUAT SAP THANH 

3 01/12/2025 / 5139 - 64422 01/12/2025 3,752,568 402,525,172

IBBIZ6049764422.IBPS.

CT TNHH TM & KY 

THUAT SAP THANH 

4 01/12/2025 / 5425 - 34346 01/12/2025 51,873,750 454,398,922

5335IBT1jWIQCS1R.TT 

CHO SAP HANG 

EATON NGAY 27 11 

5 01/12/2025 / 5423 - 33280 01/12/2025 2,060,640 456,459,562

5335IBT1jWIQCSVW.T

T CHO SAP HANG 

EATON 29 11 2025-

6 01/12/2025 / 5425 - 34507 01/12/2025 6,939,778 463,399,340

5335IBT1jWIQCSPJ.TT 

CHO SAP HANG 

EATON NGAY 20 11 

7 01/12/2025 / 5425 - 05763 01/12/2025 745,000 464,144,340

5335IBT1jWIQBPZQ.LE 

VAN CANH 

TRANSFER-011225-

8 03/12/2025 / 5423 - 16418 03/12/2025 3,985,200 468,129,540

5337IBT1aWUMVLV5.H

B:CTY TSC THANH 

TOAN CHO CTY KY 

9 03/12/2025 / 5136 - 37397 03/12/2025 22,400,000 445,729,540

IBBIZ+BHXH+103+00+T

A0858A+04802+dong 

BHXH+

10 05/12/2025 / 5390 - 97677 05/12/2025 1,515,789,182 1,961,518,722

02009704051205140308

20255P0Q097470.97677.

140308.THANH TOAN 

11 05/12/2025 / 5136 - 86884 05/12/2025 9,616,320 1,971,135,042
IBBIZ6050086884.BANI

CO TT KY THUAT SAP

12 06/12/2025 / 9915 - 17353 06/12/2025 55,000 1,971,080,042

THU PHI DICH VU SMS 

CHU DONG THANG 

11/2025. SDT: 

Chủ tài khoản/ Account name:

Số tài khoản/ Account number:

Loại tài khoản/ Type of account:

Địa chỉ/ Address:

Mã số thuế/Đăng ký kinh doanh:

Tax Identification No./Business 

Registration No:

CIF:

Loại tiền/ Currency:

Từ/ From:

Số dư đầu kỳ/ Opening balance:

08 PHAN VAN DINH, LIEN CHIEU, DA NANG

7401640

VND

Bốn trăm mười tám triệu không trăm lẻ năm nghìn không trăm tám mươi lăm đồng

SAO KÊ TÀI KHOẢN

STATEMENT OF ACCOUNT

 

Phụ lục 3.14: Sao kê ngân hàng tháng 12 

Phụ lục 3.15: Phiếu chi đồng phục tháng 5/2025 



  

 

 

Phụ lục 3.16: Giao diện các khoản trích theo lương tháng 5 

 

Phụ lục 3.17: Giao diện các khoản trích theo lương tháng 5 



  

 

 

Phụ lục 3.18: Giao diện các khoản trích theo lương tháng 5 

Phụ lục 3.19: Sổ chi tiết TK 632 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT SAP

	08 Phan Văn Định, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế : 0401539430

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Mã hiệu : 632-Giá vốn hàng bán

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

ghi sổ Số Ngày ĐU Nợ Có

Số dư đầu kỳ 0 0

22/01/25 PXK.007/01 22/01/25 Xuất kho theo HĐ số : 11,22/01/25 1561 3.500.000 0

22/01/25 PXK.007/01 22/01/25 Xuất kho theo HĐ số : 11,22/01/25 1561 550.137 0

31/01/25 KC.01 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 154 sang 632 154 130.432.146 0

31/01/25 KC.05 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 632 911 0 193.258.506

... ... ... ... ... ... ...

21/05/25 PXK.011/05 21/05/25 Xuất kho theo HĐ số : 59,21/05/25 1561 13.149.718 0

23/05/25 PXK.012/05 23/05/25 Xuất kho theo HĐ số : 61,23/05/25 1561 1.066.161 0

31/05/25 KC.01 31/05/25 Kết chuyển số dư tài khoản 154 sang 632 154 166.649.079 0

31/05/25 KC.05 31/05/25 Kết chuyển số dư tài khoản 632 911 0 2.693.906.381

... ... ... ... ... ... ...

31/12/25 PXK.026/12 31/12/25 Xuất kho theo HĐ số : 204,31/12/25 1561 11.168.421 0

31/12/25 PXK.026/12 31/12/25 Xuất kho theo HĐ số : 204,31/12/25 1561 1.633.651 0

31/12/25 KC.01 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 154 sang 632 154 139.333.770 0

31/12/25 KC.05 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 632 911 0 488.985.216

Cộng phát sinh 13.248.512.296 13.248.512.296

Số dư cuối kỳ 0 0

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

PHẠM THỊ NHƯ HẢI

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

PHẠM THỊ NHƯ HẢI ĐOÀN THỊ PHÚ

Mẫu số S19-DNN
Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính



  

 

 

Phụ lục 3.20: Sổ chi tiết TK 6421 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT SAP

	08 Phan Văn Định, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế : 0401539430

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Mã hiệu : 6421-Chi phí bán hàng

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

ghi sổ Số Ngày ĐU Nợ Có

Số dư đầu kỳ 0 0

31/01/25 PC.035/01 31/01/25 Xăng RON95-III 1111 545.508 0

31/01/25 KHTS.002/1 31/01/25 Khấu hao Xe ô tô Ford Focus màu trắng	 Tháng 1 2141 4.268.228 0

31/01/25 CPCPB.003/1 31/01/25

Hạch toán CP CPB : Lốp 215/50r17 Michelin 

Tháng 1 242 250.772 0

31/01/25 CPCPB.004/1 31/01/25 Hạch toán CP CPB : Lốp xe Tháng 1 242 250.772 0

31/01/25 CPCPB.005/1 31/01/25 Hạch toán CP CPB : Thuê kho năm 2025 242 20.000.000 0

31/01/25 KC.06 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6421 911 0 34.142.504

... ... ... ... ... ... ...

29/05/25 PC.050/05 29/05/25 Xăng RON95-III 1111 909.091 0

31/05/25 CPCPB.004/5 31/05/25 Hạch toán CP CPB : Lốp xe Tháng 5 242 250.772 0

31/05/25 CPCPB.005/5 31/05/25 Hạch toán CP CPB : Thuê kho năm 2025 242 20.000.000 0

31/05/25 KC.06 31/05/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6421 911 0 30.610.338

... ... ... ... ... ... ...

19/12/25 PC.017/12 19/12/25 Xăng RON95 Mức 3 1111 648.206 0

27/12/25 PC.022/12 27/12/25 Xăng RON 95 mức 5 1111 833.507 0

31/12/25 CPCPB.005/5 31/12/25 Hạch toán CP CPB : Thuê kho năm 2025 242 20.000.000 0

31/12/25 KC.06 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6421 911 0 40.938.573

Cộng phát sinh 375.142.162 375.142.162

Số dư cuối kỳ 0 0
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PHẠM THỊ NHƯ HẢI

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

PHẠM THỊ NHƯ HẢI ĐOÀN THỊ PHÚ

Mẫu số S19-DNN
Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính


